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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

BOD5 – Nhu cầu oxy sinh hóa đo ở 20 
0
C - đo trong 5 ngày. 

BTNMT – Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

BVMT – Bảo vệ môi trƣờng. 

BYT – Bộ Y tế. 

BTCT – Bê tông cốt thép. 

COD – Nhu cầu oxy hóa học. 

CTNH – Chất thải nguy hại. 

CTR – Chất thải rắn. 

DO – Oxy hòa tan. 

ĐTM – Đánh giá tác động môi trƣờng. 

KVA – Kilô Volt Ampe. 

HTXL – Hệ thống xử lý 

NTSH – Nƣớc thải sinh hoạt. 

PCCC – Phòng cháy chữa cháy. 

QLMT – Quản lý môi trƣờng. 

QCVN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

TCVN – Tiêu chuẩn Việt Nam. 

TDS – Tổng chất rắn hoà tan. 

TNHH – Trách nhiệm hữu hạn. 

TT 

TXLNT 

– Thông tƣ. 

– Trạm xử lý nƣớc thải 

TSS – Tổng chất rắn lơ lửng. 

XLNT – Xử lý nƣớc thải. 

UBND – Ủy ban nhân dân. 
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CHƢƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

 Chủ cơ sở: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam 

 Địa chỉ văn phòng: Ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dƣơng. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông LIN, KUO - CHOU. 

 Chức vụ: Tổng Giám đốc 

 Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan)                                            

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nƣớc ngoài. 

 Số giấy chứng thực cá nhân: 352058158               Ngày cấp: 09/05/2019          

Nơi cấp: Bộ ngoại giao Đài Loan. 

 Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: No.1, 1st Neighborhood, dakuwei, Shuishang 

Township, Chiayi Cuontry, Taiwan, Trung Quốc. 

 Chỗ ở hiện tại: Ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng. 

 Giấy chứng nhận đầu tƣ số 8705443350 do Sở Kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Bình 

Dƣơng cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/01/2009, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 

ngày 19/9/2023. 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3701437266 đăng ký lần đầu ngày 

12/01/2009, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình 

Dƣơng cấp, đăng ký thay đổi lần thứu 1 ngày 08/07/2020. 

1.2. Tên dự án đầu tƣ: 

– Tên dự án đầu tƣ: Nhà máy sản xuất bù lon, ốc vít 

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dƣơng. 

Vị trí tiếp giáp của khu đất dự án nhƣ sau:  

 Phía Bắc: Giáp đất dân đang trồng tràm. 

 Phía Nam: Giáp với đất dân đang trồng cây cao su. 

 Phía Tây: Giáp với đƣờng Tân Mỹ 17 (kết cấu sỏi đỏ, bề rộng mặt đƣờng khoảng 

8m). 

 Phía Đông: Giáp với đất dân đang trồng cây cao su, mƣơng thoát nƣớc (chảy ra 

suối Sâu → suối Vũng Cấm → sông Đồng Nai). 

Tọa độ góc ranh của dự án nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ góc ranh của khu đất dự án (VN-2000) 

Mốc 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

1 1225961.30 622268.62 

2 1225830.13 622512.80 
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3 1225777.35 622490.25 

4 1225657.11 622381.95 

5 1225587.58 622344.04 

6 1225493.84 622416.88 

7 1225495.84 622431.74 

8 1225447.83 622478.48 

9 1225380.38 622387.81 

10 1225397.73 622380.07 

11 1225394.42 622368.53 

12 1225400.22 622337.07 

13 1225377.54 622292.51 

14 1225392.36 622290.24 

15 1225359.69 622228.24 

16 1225360.56 622209.08 

17 1225307.64 622111.39 

18 1225210.27 622029.89 

19 1225339.50 621831.92 

20 1225961.30 622268.62 

(Nguồn: Bản đồ trích lục địa chính) 

 

Hình 1.1. Vị trí lấy tọa độ dự án 
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Hình 1. 2. Vị trí dự án và sông suối xung quanh 

 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng và cấp các giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng của dự án đầu tƣ: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT00184 ngày 23/7/2018 do Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp cho Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam. 

 Quyết định số 2036/QĐ-UBND, ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dƣơng 

cho phép Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam gia hạn tiến độ sử dụng đất với thời hạn gia 

hạn là 24 tháng (kể từ ngày ký quyết định). 

 Giấy chứng nhận đầu tƣ số 8705443350 do Sở kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình 

Dƣơng cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/1/2009, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 ngày 

19/9/2023. 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV mã số doanh 

nghiệp 3701437266 đăng ký lần đầu ngày 12/01/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

08/7/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Bình Dƣơng cấp. 

  Quy mô của dự án đầu tƣ: Tổng vốn đầu tƣ của dự án là 262.050.000.000 VNĐ 

nên theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công thì quy mô dự án thuộc nhóm B.  

 Với ngành nghề đầu tƣ là sản xuất bù lon, ốc vít (không có công đoạn xi mạ trong 

quy trình sản xuất) nên dự án không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có nguy cơ hây ô nhiễm môi trƣờng. Do vậy,  dự án đầu tƣ thuộc nhóm II có nguy cơ 

tác động xấu đến môi trƣờng. 

Mƣơng thoát nƣớc 

Suối Sâu 

Suối Vũng Cấm 

Sông Đồng Nai 
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 Căn cứ vào mục số 2, phụ lục IV của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 và khoản 1 điều 39, Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14, Dự án ”Nhà 

máy sản xuất bù lon, ốc vít” của Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam thuộc đối tƣợng phải 

lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình 

Dƣơng thẩm định và phê duyệt. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ: 

1.3.1. Công suất hoạt động của dự án 

Công suất hoạt động tối đa của dự án là 124.000 tấn SP/năm trong đó: ốc vít 44.000 

tấn SP/năm và dây thép 80.000 tấn SP/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất của dự án 

Dự án sẽ đầu tƣ sản xuất 2 dòng sản phẩm: (1) sản xuất ốc vít và (2) sản xuất dây 

thép. Cụ thể nhƣ sau: 

a) Quy trình công nghệ sản xuất dây thép: 

 

Thép, sắt cuộn

Máy duỗi thẳng và kéo lần 1

Ủ nhiệt (dùng điện)

Duỗi và kéo lần 2 giảm 

đƣờng kính

Kiểm tra

Chuyển qua sản xuất ốc vít Xuất bán thị trƣờng

45%
55%

Duỗi và kéo lần 3 tạo bóngBột bóng

Chất thải rắn

Chất thải rắn

Chất thải rắn

 

Hình 1. 3. Quy trình công nghệ sản xuất dây thép 
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Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất dây thép:  

Bảng 1. 2. Thuyết minh quy trình sản xuất và hình ảnh minh hoạ 

Nguyên liệu: Sắt cuộn, thép cuộn 

  
Duỗi thẳng và kéo lần 1: 

Nguyên liệu nhập về công ty là sắt, thép ở 

dạng cuộn tròn. Nguyên liệu đƣợc đƣa 

vào giá để, qua ròng rọc tách cuộn dẫn 

đƣa vào máy duỗi kết hợp kéo. Nguyên lý 

hoạt động của máy duỗi kết hợp kéo là 

dựa vào lực kéo căng khi dây đi qua các 

khuôn giảm kích thƣớc đƣờng kính. Ví dụ 

sắt tròn mua về có đƣờng kính 6,5mm, 

qua công đoạn kéo lần 1 thì đƣờng kính 

giảm xuống còn 4,5mm. 

 

 

Ròng rọc tháo cuộn và duỗi thẳng 

và  

Thép nguyên liệu cho vào giá  

Duỗi thẳng và kéo căng để giảm đƣờng kính 
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ủ nhiệt: 

Bán thành phẩm sau khi kéo giảm kích 

thƣớc lần 1 đƣợc đƣa qua máy ở bằng 

nhiệt (sử dụng điện) giúp cho dây thép 

đƣợc mềm ra để khi chuyển qua công 

đoạn kéo lần 2 đƣợc dễ dàng hơn. 

 

 

Lò ủ nhiệt 

Sản phẩm sau ủ nhiệt 
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Duỗi và kéo lần 2: 

Duỗi và kéo lần 2 nhằm giúp cho  đƣờng 

kính của dây sắt giảm từ 4,5mm xuống 

còn 4,0mm. 

 
Duỗi và kéo lần 3: 

Duỗi và kéo lần 3 mục đích giảm kích 

thƣớc từ 4,0mm xuống còn 3,5mm (tuỳ 

theo đơn hàng) đồng thời bổ sung bột 

bóng để tạo độ bóng cho dây sắt, thép.  

 
 

 

Máy duỗi kết hợp kéo lần 3, sử 

dụng bột bóng 

Sản phẩm tạo thành 

(đã đƣợc phủ bóng) Đóng vào cuộn 

Máy duỗi kết hợp kéo Máy duỗi kết hợp kéo 
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Kiểm tra: 

Kiểm tra độ cứng, độ dày, độ rắn và tính 

bóng,… 

 

b) Quy trình công nghệ sản xuất ốc vít: 

Nguyên liệu 

(Dây thép thành phẩm)

Dập đầu đai ốc

Cán răng

Kiểm tra, thử độ cứng

Đóng gói

Lƣu kho/ xuất hàng

Cắt đuôi 

Chất thải rắn

Dầu nhớt

Dầu nhớt

Bao bì đóng gói

Sản phẩm lỗi

Chỉnh sửa đạt yêu cầu

Chất thải 

Bao bì đóng gói hư

Thiết bị lọc 

dầu nhớt
Dầu nhớt 

sau lọc

Không 

đạt

Xẻ đuôi 

Nhớt bôi trơn 

lưỡi dao

Mạc sắt dính 

dầu nhớt

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất ốc vít 

Thuyết minh quy trình sản xuất ốc vít:  

Bảng 1. 3. Thuyết minh và hình ảnh quy trình sản xuất ốc vít 

Nguyên liệu: 

Dây thép thành phẩm sau khi đƣợc sản 

xuất ở quy trình bên trên sẽ chuyển 

một phần qua sản xuất ốc vít, 1 phần 

xuất bán ra thị trƣờng. 
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Dập đầu đai ốc: 

Máy dập đầu đai ốc sẽ có nhiệm vụ cắt 

dây săt từ cuộn thành chiều dài của 

mỗi loại ốc theo đơn đặt hàng đồng 

thời dập đầu ốc vít.   

  
Cán răng ốc vít: 

Quá trình vận hành của máy cán răng 

hoàn toàn tự động theo cài đặt của 

máy. 

Để giảm ma sát trong quá trình tiện tạo 

răng đinh ốc, công ty sử dụng dầu 

nhớt. Nhớt đƣợc qua hầm lọc để thu 

cặn, nhớt sau lọc sẽ tuần hoàn tái sử 

dụng liên tục không thải bỏ, chỉ châm 

bổ sung do hao hụt, cặn thu gom xử lý 

theo CTNH. 

 
Xẻ đuôi, cắt đuôi đai ốc: 

ốc vít sau khi tạo răng cho thân sẽ đƣa 

qua máy cắt đuôi, xẻ đuôi tạo độ nhọn. 

quá trình cắt cũng sử dụng nhớt bôi 

trơn để giảm lực ma sát cho lƣỡi dao. 

Nhớt đƣợc thu gom về bể chứa và qua 

máy lọc sau đó bơm tuần hoàn tái sử 

dụng, không thải bỏ chỉ bổ sung do hao 

hụt. cặn nhớt lẫn mạt sắt chuyển qua 

xử lý chất thải nguy hại. 
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ốc vít thành phẩm 

 
Kiểm tra: 

Kiểm tra độ cứng bằng thiết bị đo 

lƣờng điện tử chính xác. Trong trƣờng 

hợp sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ 

chuyển qua công đoạn chỉnh sửa, nếu quá 

trình chỉnh sửa tạo ốc có kích thƣớc nhỏ 

hơn đạt yêu cầu thì chuyển qua mục thành 

phẩm để đóng gói, trƣờng hợp không thể 

chỉnh sửa để tận dụng thì chuyển qua xử 

lý theo dạng chất thải rắn phải kiểm soát. 

 
Đóng gói: 

Quá trình đóng gói hoàn toàn tự động 

gồm có máy phân loại đai ốc, máy, 

máy sắp xếp đai ốc thẳng hàng, làm 

phẳng, bọc màng nhựa, đóng gói, đóng 

pallet. 

 
 

Răng ốc vít 

Đuôi ốc vít 

Đầu ốc vít 

ốc vít chƣa phân loại 

Thùng phân loại 1 

Thùng phân loại 2 
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1.3.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất của dự án 

Bảng 1.4. Danh sách máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Số lƣợng 

(cái) 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

TB (%) 

I Máy móc, thiết bị sản xuất dây thép 

1  Máy làm góc và duỗi thẳng  4 Đài Loan 2022 100 

2  Máy nén khí 2 Đài Loan 2022 100 

3  Máy duỗi dây sắt 12 Đài Loan 2022 100 

4  Thiết bị kiểm tra dây sắt  1 Đài Loan 2022 100 

5  Thiết bị kiểm tra độ rắn  1 Đài Loan 2022 100 

6  Thiết bị kiểm tra độ dày  1 Đài Loan 2022 100 

7  Thiết bị kiểm tra ổ khoan  1 Đài Loan 2022 100 

8  Máy kiểm tra độ cứng   1 Đài Loan 2022 100 

9  Máy mài đánh bóng  1 Đài Loan 2022 100 

10  Kính hiển vi quang học 1 Đài Loan 2022 100 

11  Máy mài các loại. 42 Đài Loan 2022 100 

12  Máy hút dầu  8 Đài Loan 2022 100 

13  Máy tiện. 2 Đài Loan 2022 100 

14  Máy phay 2 Đài Loan 2022 100 

15  Máy ép 4 Đài Loan 2022 100 

16  Máy kéo sợi 1 Đài Loan 2022 100 

II Máy móc, thiết bị sản xuất ốc vít 

1  Máy dập đầu đai ốc cao tốc 127 Đài Loan 2020 80 

2  Máy tạo răng đai ốc  127 Đài Loan 2020 80 

3  Máy đập dập đuôi đai ốc  20 Đài Loan 2020 80 

4  Thiết bị lọc dầu nhớt 26+2 Đài Loan 2022 100 

5  Thiết bị xả dầu nhớt 2 Đài Loan 2022 100 

6  Máy nén khí 1 Đài Loan 2022 100 

7  Máy sắp xếp đai ốc tự động 2 Đài Loan 2022 100 

8  Máy đóng gói tự động  4+3 Đài Loan 2022 100 

9  Máy lắp ráp tự động  6 Đài Loan 2022 100 

10  Máy phân loại đai ốc tự động  3 Đài Loan 2022 100 

11  
Máy phân loại quang học tự 

động  
2 Đài Loan 2022 

100 

12  Máy bọc màng nhựa tự động  2 Đài Loan 2022 100 

13  Máy làm thẳng  2 Đài Loan 2022 100 

14  Máy làm hộp  4 Đài Loan 2022 100 

15  Thiết bị hun khói pallet  1 Đài Loan 2022 100 

16  Máy đóng gói đai nhựa  2 Đài Loan 2022 100 

17  Máy kiểm tra đai ốc  15 Đài Loan 2022 100 

18  

Thiết bị đo lƣờng điện tử 

chính  xác (kiểm tra độ cứng 

ốc vít) 

20 Đài Loan 2022 

100 

19  Máy gắn long đền 2 Đài Loan 2022 100 

III Máy móc thiết bị dùng chung 

1  Cân điện tử 3 tấn và phụ kiện 

đồng bộ 
8 Đài Loan 2022 

100 

2  Cân bàn 100 tấn  1 Đài Loan 2022 100 

3  Cần trục 2T, 3T, 5T  39 Đài Loan 2022 100 
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4  Xe nâng 5 Đài Loan 2022 100 

5  Máy phát điện động cơ dầu 

(1.000KVA) 
4 Đài Loan 2022 

100 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

Danh mục sản phẩm của dự án đƣợc thể hiện cụ thể trong bảng dƣới đây: 

Bảng 1.5. Sản phẩm của dự án 

STT Tên sản 

phẩm 

Công suất  

(tấn 

SP/năm) 

Hình ảnh 

1 ốc vít 44.000 

    

2 Dây thép 80.000 

 
Tổng 124.000  

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nƣớc 

của dự án  

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

 Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng của dự án 

Nhu cầu nguyên, vật liệu chính sử dụng trung bình trong một năm ở điều kiện sản 

xuất ổn định đƣợc thống kê nhƣ sau: 

Bảng 1.6. Nguyên vật liệu của dự án 

TT Tên nguyên vật liệu, hóa Đơn Số lƣợng sử Mục đích Nguồn gốc 
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chất vị/năm dụng sử dụng 

1 Dây thép, sắt cuộn Tấn 137.500 

Nguyên liệu 

Nhập khẩu 

2 Dây thép không rỉ Tấn 4.000 Nhập khẩu 

Nhập khẩu 3 Inox  Tấn 1.000 

4 Bột làm bóng dây thép, sắt Tấn 100 
Làm bóng 

dây thép, sắt 

Mua trong 

nƣớc/nhập khẩu 

5 Palet gỗ Bộ 110.222 

Đóng gói 

Mua trong nƣớc 

6 Thùng giấy Kg  5.290 Mua trong nƣớc 

7 Khuôn nhựa Kg 11.481 
Mua trong 

nƣớc/nhập khẩu 

8 Đinh sắt Kg 22.963 
Mua trong 

nƣớc/nhập khẩu 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

Ghi chú: Bột làm bóng dây sắt, thép là chất rắn dạng bột màu trắng hoặc vàng, không 

mùi, không vị và tan trong nƣớc. giá trị pH = 8-11. Thành phần cấu tạo gồm axit stearic 

60%, NaOH 10% và nƣớc 30%. Nếu hít phải sẽ kích thích ho, hắt hơi. Khi tiếp xúc với 

mắt sẽ kích thích viêm kết mạc hoặc giác mạc. Tiếp xúc với da sẽ gây ngứa. nếu nuốt phải 

sẽ gây bỏng cổ họng và tiêu chảy. 

Bảng 1.7. Bảng cân bằng nguyên vật liệu 

TT 
Tên nguyên vật liệu, hóa 

chất 

Số lƣợng 

sử dụng 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ hao 

hụt 

Khối lƣợng hao 

hụt (tấn/năm) 

Sản phẩm 

(tấn/năm) 

1 Dây thép, sắt cuộn 137.429 

13% 

17.866 119.563 

2 Dây thép không rỉ 4.000 520 3.480 

3 Inox  1.000 130 870 

4 Bột làm bóng dây thép, sắt 100 13 87 

 Tổng cộng 142.529  18.529 124.000 

 Nhu cầu nhiên liệu sử dụng của Công ty 

Bảng 1.8. Nhiên liệu phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án 

STT Nhiên liệu Đơn vị Khối lƣợng Xuất xứ 
Mục đích  

sử dụng 

1 Dầu DO Lít/năm 
10.296 Việt Nam Vận hành xe nâng 

13.440 Việt Nam Máy phát điện dự phòng 

2 
Nhớt bôi trơn 

máy móc 
Lít/năm 91.851 Việt Nam Bôi trơn máy, động cơ 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

 Nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ cho xử lý nước thải: 

Stt Tên hoá chất Định mức sử 

dụng 

(g/m
3
) 

Nhu cầu sử dụng 

(kg/năm) 

Mục đích sử dụng 

1 Clorin 3 88 Khử trùng nƣớc thải 

2 Mật rỉ đƣờng Không bổ sung thƣờng xuyên, khi nào vi 

sinh yếu mới bổ sung 

Cấp dinh dƣỡng cho vi 

sinh 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nƣớc và nhu cầu sử dụng của Công ty 
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1.4.2.1. Nguồn cung cấp điện và nhu cầu sử dụng 

 Nguồn cung cấp điện: Khu vực quy hoạch được cấp điện từ tuyến dây hiện hữu 

22kVA nằm trên đường Tân Mỹ 17 tiếp giáp khu đất lập quy hoạch.  

 Nguồn điện dự phòng: Công ty sẽ trang bị 4 máy phát điện dự phòng công suất 

1.000kVA/máy. 

 Nhu cầu tiêu thụ điện: Dự kiến nhu cầu sử dụng điện cho quá trình hoạt động của 

dự án khoảng 2.874 kwh/năm.  

 Trạm biến áp: Dự án bố trí 01 trạm biến áp 3 pha với công suất 4000 kVA để cung 

cấp cho dự án. Tổng công suất thiết kế 4000 kVA. 

Bảng 1. 9. Bảng tính toán cấp điện 

STT THÀNH PHẦN 
QUY MÔ 

 (m2) 
CHỈ TIÊU 

CÔNG SUẤT 

P (kW) 

1 Điện cấp cho sản xuất, kỹ thuật 10,92 250 kW/ ha sàn 2.729,93 

2 Điện cấp cho hành chính 3.840,00 30W/m2 sàn 155,20 

3 Điện cấp cho cây xanh 56.313,12 0,5 W/m2 28,16 

4 Điện cấp cho đèn đường 
 

120 (W/bóng) - 

5 Tổng - 2.873,28 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

1.4.2.2. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng 

 Nguồn cung cấp: Sử dụng nguồn nước cấp trên đường Tân Mỹ 17 để cấp cho dự án 

Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường Tân Mỹ 17 chưa có đường cấp nước đi qua nhưng công 

ty đã có văn bản thỏa thuần số 16/CNTU-KD ngày 24/01/2024 với Chi nhánh cấp nước 

Tân Uyên dự kiến sẽ cấp nước cho công ty vào quý 3/2024 phù hợp với tiến độ triển khai 

xây dựng dự án (văn bản thỏa thuần số 16/CNTU-KD được đính kèm phụ lục báo cáo). 

 Mục đích sử dung nước: Sinh hoạt, tưới cây, PCCC (không sử dụng cho sản xuất). 

 Nhu cầu sử dụng: Nhu cầu sử dụng nước cho dự án được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.10. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Stt Hạng mục sử dụng Quy mô Định mức sử dụng 

Lưu lượng 

sử dụng 

(m
3
/ngày) 

Lưu lượng 

xả thải 

(m
3
/ngày) 

1  Nước cấp cho sinh hoạt  650 người 45 lit/ca/người  29,25 29,25 

2  Nước vệ sinh sản nhà 1.280 m
2
  0,45 0,45 

3  Nước tưới cây 
56.313,12 

m
2
 

3 lít/m
2
/lần tưới 169 0 

4  Nước PCCC - 
Không thường xuyên, chỉ sử dụng 

khi có sự cố cháy 
 

 Tổng cộng   198,70 29,70 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

Giải trình lượng nước sử dụng:  

Nước cấp sinh hoạt:  

Theo TCXDVN 33:2006 tiêu chuẩn cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - 

tiêu chuẩn thiết kế thì định mức sử dụng nước cho sinh hoạt 45 lít/người/ca. Dự án có tổng 
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cộng 650 người (chia làm 2 ca và sử dụng suất ăn công nghiệp) nên nhu cầu sử dụng nước 

lớn nhất là: 45/1000 * 650 = 29,25 m
3
/ngày. 

Nước vệ sinh sàn nhà: 

Đặc thù dự án sản xuất đinh ốc vít, để hạn chế gỉ sắt thì sản nhà xưởng chỉ quét và vệ 

sinh khô. Chỉ khu vực văn phòng mới vệ sinh bằng nước. Với diện tích văn phòng là 1.280 

m
2
 ước tính lượng nước sử dụng vệ sinh sàn khoảng 0,45 m

3
/ngày.  

Nước tưới cây: 

Theo  TCXDVN 33:2006 tiêu chuẩn cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - 

tiêu chuẩn thiết kế thì định mức sử dụng nước cho tưới cây xanh, thảm cỏ là 3 lít/m
2
/ngày. 

Với diện tích cây xanh của dự án khoảng 56.313,12 m
2
 thì nhu cầu sử dụng nước tưới cây 

xanh, thảm cỏ (ngày nắng) là: 56.313,12 x 3/1000 = 169 m
3
/ngày. 

Nước PCCC: 

Nước phục vụ chữa cháy được lấy từ các bể ngầm của dự án. Bố trí bể ngầm PCCC 1 

với dung tích khoảng 1.440 m
3
 và bể ngầm PCCC 2 với dung tích khoảng 3.600 m

3
 dự trữ 

cung cấp PCCC và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. 

Lượng nước chữa cháy đảm bảo dập tắt 02 đám cháy xảy ra đồng thời với lưu lượng 

q=15 l/s, trong khoảng thời gian 3 giờ. Tương đương 324 m
3
/h (Theo QCVN 

06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình). 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

1.5.1. Nguồn gốc đất: 

+ Thửa đất số 187 tờ bản đồ số 09 thuộc xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CT00184 ngày 23/7/2018 cấp cho Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam. Tổng diện tích 

240.393m
2
; mục đích sử dụng đất: 236.579m

2
 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 3.814m

2
 

đất trồng cây lâu năm (thuộc hành lang an toàn đường bộ). Thời hạn sử dụng: đến ngày 

12/01/2059. 

+ Nguồn gốc đất trước đây thuộc lâm trường chiến khu D, sau đó UBND tỉnh Sông 

Bé (nay là tỉnh Bình Dương) giao đất cho Công ty VAC; đến ngày 06/02/2001 UBND tỉnh 

Bình Dương giao đất, cho thuê đất nông nghiệp cho thành viên Công ty VAC Bình Dương 

tại Văn bản số 274/UB-SX ngày 06/02/2001. Ngày 04/12/2015, UBND tỉnh cho Công ty 

TNHH Hom Rin Việt Nam thuê đất với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng 

năm tại Quyết định số 3192/QĐ-UBND. Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh cho phép Công ty 

TNHH Hom Rin Việt Nam gia hạn tiến độ sử dụng đất với thời hạn gia hạn là 24 tháng 

(kể từ ngày ký quyết định) tại Quyết định số 2036/QĐ-UBND.  

- Về quy hoạch sử dụng đất: Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được 

UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 thì 

thửa đất số 187 tờ bản đồ số 09 thuộc xã Tân Mỹ thuộc quy hoạch đất sản xuất kinh doanh 

(SKC). 

1.5.2. Hiện trạng hạ tầng khu vực: 

Qua khảo sát thực tế, hiện trạng trên thửa đất số 187 tờ bản đồ số 09 thuộc xã Tân 

Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên là đất trống. Vị trí đầu tư tiếp giáp đường Tân Mỹ 17 (sỏi đỏ), 
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đấu nối ra đường Thủ Biên – Đất Cuốc khoảng 100m. Trong phạm vi bán kính 100m (tính 

từ ranh khu đất) có 06 nhà dân sinh sống theo hướng Đông. 

Về hạ tầng kỹ thuật: Tại thời điểm khảo sát, vị trí đầu tư tiếp giáp mương thoát nước, 

chảy ra suối và đổ ra sông Đồng Nai. Chưa có hạ tầng cấp điện khu vực (cách trạm biến áp 

110Kv Thường Tân khoảng 100m), chưa có hệ thống nước sạch. 

   

Hình 1. 5. Hiện trạng mương thoát nước và khu đất dự án 

1.5.3. Quy hoạch sử dụng đất của dự án 

Theo văn bản trả lời số 27/PQLĐT-QH ngày 19/01/2024 của phòng quản lý đô thị - 

UBND huyện Bắc Tân Uyên về việc ý kiến hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà máy 

sản xuất bù lon, ốc vít thì Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam không thuộc đối tượng lập 

quy hoạch chi tiết 1/500. Bởi vì vị trí dự án tọa lạc tại khu vực nông thôn, không thuộc 

khu chức năng (khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du 

lịch; khu nghiên cứu đào tạo; khu thể dục thể thao) quy được quy định tại khoản 25 Điều 3 

Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại luật số 35/2018/QH14 (đính kèm vản 

bản số 27/PQLĐT-QH ngày 19/01/2024 phụ lục báo cáo). 

Bảng 1.11. Quy hoạch sử dụng đất của dự án  

Stt Chức năng 
Diện tích 

(m2) 

Số tầng 

(tầng) 

Chiều cao  

(m) 

Diện tích sàn  

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I 
Hạng mục công trình 

chính 
109.197,00 

  
129.758,00 45,55 

1 Nhà xưởng 01 66.825,00 1,0 12,50 66.825,00 27,87 

2 Nhà xưởng 02 10.044,00 1,0 12,50 10.044,00 4,19 

3 Nhà xưởng 03 5.220,00 1,0 12,50 5.220,00 2,18 

4 Nhà xưởng 04 3.330,00 1,0 12,50 3.330,00 1,39 

5 Nhà kho 1 17.820,00 1,0 12,50 17820,00 7,43 

6 Nhà kho 2 2.610,00 1,0 12,50 2.610,00 1,09 

7 Nhà kho 3 3.348,00 1,0 12,50 3.348,00 1,40 

II Hạng mục công trình phụ 11.888    4,96 

8 Văn phòng 1.280,00 4,0 16,00 5.120,00 0,53 

9 
Trạm cấp nước - bể chứa 

nước 
1.768,00 1,0 4,20 1.768,00 

0,74 

10 Khu phụ trợ     - 
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10.1 Khu phụ trợ 1 333,00 1,0 4,20 333,00 0,14 

10.2 Khu phụ trợ 2 1.386,00 1,0 4,20 1.386,00 0,58 

10.3 Khu phụ trợ 3 650,00 1,0 4,20 650,00 0,27 

10.4 Khu phụ trợ 4 564,00 1,0 4,20 564,00 0,24 

11 Nhà xe     - 

11.1 Nhà xe 4 bánh 400,00 1,0 3,60 400,00 0,17 

11.2 Nhà xe 2 bánh 1 1.540,00 1,0 3,60 1.540,00 0,64 

11.3 Nhà xe 2 bánh 2 2.850,00 1,0 3,60 2.850,00 1,19 

11.4 Nhà xe 2 bánh 3 800,00 1,0 3,60 800,00 0,33 

12 Nhà bảo vệ     - 

12.1 Nhà bảo vệ 1 25,00 1,0 3,60 25,00 0,01 

12.2 Nhà bảo vệ 2 25,00 1,0 3,60 25,00 0,01 

13 Bể PCCC     - 

13.1 Bể PCCC 1 1.440 m
3
 xây âm dưới đất - 

13.2 Bể PCCC 2 3.600 m
3
 xây âm dưới đất - 

14 Trạm bơm PCCC 80,00 1,0 3,60 80,00 0,03 

15 
Trạm điện + phòng máy 

phát điện 
187,00 1,0 4,50 187,00 

0,08 

III Hạng mục BVMT 2.018,00    0,84 

16 Nhà rác thải     - 

16.1 Nhà rác thải nguy hại 30,00 1,0 3,60 30,00 0,01 

16.2 Nhà rác thải công nghiệp 48,00 1,0 3,60 48,00 0,02 

16.3 Nhà rác thải sinh hoạt 30,00 1,0 3,60 30,00 0,01 

17 Khu xử lý nước thải 1.910,00 2,0 9,20 3.820 0,80 

Cây xanh cảnh quan 56.313,32 
   

23,49 

Công trình giao thông - sân bãi 60.336,88 
   

25,17 

Tổng diện tích khu đất 240.393,00    100 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

 
Hình 1. 6. Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất 
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Thuyết minh mô tả các hạng mục công trình của dự án 

1.5.3.1. Các hạng mục công trình chính của dự án: 

a) Nhà xƣởng sản xuất số 1: 

 Diện tích đất xây dựng          : 66.825 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 66.825 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,30 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +9,500m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình          : 12,50 m. 

 Hình thức kiến trúc: kiến trúc công nghiệp, nguyên vật liệu tổ hợp khung thép tiền 

chế hoặc kết hợp bê tông cốt thép.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các màu sáng nhƣ màu trắng kết hợp xám hoặc với màu 

xanh… Màu sắc phải dễ chịu, hài hòa với các công trình xung quanh. 

b) Nhà xƣởng sản xuất số 2: 

 Diện tích đất xây dựng          : 10.044 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 10.044 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,30 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +9,500m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình          : 12,50 m. 

 Hình thức kiến trúc: kiến trúc công nghiệp, nguyên vật liệu tổ hợp khung thép tiền 

chế hoặc kết hợp bê tông cốt thép.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các màu sáng nhƣ màu trắng kết hợp xám hoặc với màu 

xanh… Màu sắc phải dễ chịu, hài hòa với các công trình xung quanh. 

c) Nhà xƣởng sản xuất số 3: 

 Diện tích đất xây dựng          : 5.220 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 5.220 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,30 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +9,500m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình          : 12,50 m. 

 Hình thức kiến trúc: kiến trúc công nghiệp, nguyên vật liệu tổ hợp khung thép tiền 

chế hoặc kết hợp bê tông cốt thép.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các màu sáng nhƣ màu trắng kết hợp xám hoặc với màu 

xanh… Màu sắc phải dễ chịu, hài hòa với các công trình xung quanh. 

d) Nhà xƣởng sản xuất số 4: 
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 Diện tích đất xây dựng          : 3.330 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 3.330 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,30 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +9,500m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình          : 12,50 m. 

 Hình thức kiến trúc: kiến trúc công nghiệp, nguyên vật liệu tổ hợp khung thép tiền 

chế hoặc kết hợp bê tông cốt thép.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các màu sáng nhƣ màu trắng kết hợp xám hoặc với màu 

xanh… Màu sắc phải dễ chịu, hài hòa với các công trình xung quanh. 

e) Nhà kho số 1: 

 Diện tích đất xây dựng          : 17.820 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 17.820 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,30 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +9,500m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình          : 12,50 m. 

 Hình thức kiến trúc: kiến trúc công nghiệp, nguyên vật liệu tổ hợp khung thép tiền 

chế hoặc kết hợp bê tông cốt thép.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các màu sáng nhƣ màu trắng kết hợp xám hoặc với màu 

xanh… Màu sắc phải dễ chịu, hài hòa với các công trình xung quanh. 

f) Nhà kho số 2: 

 Diện tích đất xây dựng          : 2.610 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 2.610 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,30 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +9,500m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình          : 12,50 m. 

 Hình thức kiến trúc: kiến trúc công nghiệp, nguyên vật liệu tổ hợp khung thép tiền 

chế hoặc kết hợp bê tông cốt thép.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các màu sáng nhƣ màu trắng kết hợp xám hoặc với màu 

xanh… Màu sắc phải dễ chịu, hài hòa với các công trình xung quanh. 

g) Nhà kho số 3: 

 Diện tích đất xây dựng          : 3.348 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 
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 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 3.348 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,30 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +9,500m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình          : 12,50 m. 

 Hình thức kiến trúc: kiến trúc công nghiệp, nguyên vật liệu tổ hợp khung thép tiền 

chế hoặc kết hợp bê tông cốt thép.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các màu sáng nhƣ màu trắng kết hợp xám hoặc với màu 

xanh… Màu sắc phải dễ chịu, hài hòa với các công trình xung quanh. 

1.5.3.2. Các hạng mục công trình phụ trợ: 

a) Văn phòng: 

 Diện tích đất xây dựng          : 1.280 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 03 tầng + 1 tum. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 5.120 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,45 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +4,300m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình          : 16,0 m  

 Hình thức kiến trúc: kiến trúc dân dụng, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, 

hoàn thiện toàn bộ công trình sơn nƣớc cho phần hồ.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các màu sáng nhƣ màu trắng kết hợp xám hoặc với màu 

xanh… Màu sắc phải dễ chịu, hài hòa với các công trình xung quanh. 

b) Trạm cấp nƣớc (01 tầng): 

 Diện tích đất xây dựng          : 1.768,00 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 1.768,00 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,15 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +4,000m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều sâu đáy bể dự kiến khoảng    : -3,000 m 

 Chiều cao công trình           : 4,50 m  

 Hình thức kiến trúc: Phần Nhà điều hành xây tƣờng gạch, mái BTCT; phần Bể cấp 

nƣớc thành bể và đáy bể BTCT có phụ gia chống thấm ở thành bể.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

c) Khu phụ trợ 1: 

 Diện tích đất xây dựng          : 330 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 330 m². 
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 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,20 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +4,000m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 4,20 m  

 Hình thức kiến trúc: Phần Nhà điều hành xây tƣờng gạch, mái BTCT; phần Bể cấp 

nƣớc thành bể và đáy bể BTCT có phụ gia chống thấm ở thành bể.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

d) Khu phụ trợ 2: 

 Diện tích đất xây dựng          : 1.386 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 1.386 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,20 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +4,000m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 4,20 m  

 Hình thức kiến trúc: Phần Nhà điều hành xây tƣờng gạch, mái BTCT; phần Bể cấp 

nƣớc thành bể và đáy bể BTCT có phụ gia chống thấm ở thành bể.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

e) Khu phụ trợ 3: 

 Diện tích đất xây dựng          : 650 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 650 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,20 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +4,000m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 4,20 m  

 Hình thức kiến trúc: Phần Nhà điều hành xây tƣờng gạch, mái BTCT; phần Bể cấp 

nƣớc thành bể và đáy bể BTCT có phụ gia chống thấm ở thành bể.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

f) Khu phụ trợ 4: 

 Diện tích đất xây dựng          : 564 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 564 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,20 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +4,000m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 
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 Chiều cao công trình           : 4,20 m  

 Hình thức kiến trúc: Phần Nhà điều hành xây tƣờng gạch, mái BTCT; phần Bể cấp 

nƣớc thành bể và đáy bể BTCT có phụ gia chống thấm ở thành bể.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

g) Nhà xe 4 bánh: 

 Diện tích đất xây dựng          : 400 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 400 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,15 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +3,400 0m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 3,60 m  

 Hình thức kiến trúc: Khung thép tổ hợp và BTCT chịu lực, mái tôn.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

h) Nhà xe 2 bánh số 1: 

 Diện tích đất xây dựng          : 1.540 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 1.540 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,15 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +3,400 0m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 3,60 m  

 Hình thức kiến trúc: Khung thép tổ hợp và BTCT chịu lực, mái tôn.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

i) Nhà xe 2 bánh số 2: 

 Diện tích đất xây dựng          : 2.850 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 2.850 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,15 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +3,400 0m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 3,60 m  

 Hình thức kiến trúc: Khung thép tổ hợp và BTCT chịu lực, mái tôn.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 
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j) Nhà xe 2 bánh số 3: 

 Diện tích đất xây dựng          : 800 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 800 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,15 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +3,400 0m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 3,60 m  

 Hình thức kiến trúc: Khung thép tổ hợp và BTCT chịu lực, mái tôn.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

k) Nhà bảo vệ số 1 và 2: 

 Diện tích đất xây dựng          : 25 m²/ cái.  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 25 m²/ cái. . 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,2 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +3,400 0m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 3,60 m  

 Hình thức kiến trúc: Kiến trúc đa dụng, toàn bộ công trình sơn nƣớc cho phần hồ, 

sơn màu 1 lớp lót 2 lớp hoàn thiện cho phần thép.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

l) Nhà bơm PCCC: 

 Diện tích đất xây dựng          : 80 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 80 m². 

 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,15 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +3,400 0m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 3,60 m  

 Hình thức kiến trúc: Xây tƣờng gạch mái BTCT.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

m) Trạm điện và máy phát: 

 Diện tích đất xây dựng          : 187 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa        : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa         : 187 m². 
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 Cốt nền tầng trệt          : cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,3 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +4,300 0m (không bao gồm các sàn lửng và sàn 

thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình           : 4,5 m  

 Hình thức kiến trúc: Khung thép tổ hợp và BTCT chịu lực, mái tôn.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

n)  Hệ thống giao thông - sân bãi 

Về giao thông đối ngoại: Tiếp giáp khu đất quy hoạch phía Tây Bắc là đƣờng Tân 

Mỹ 17 có lộ giới là 8,0m, chỉ giới xây dựng tính từ tim đƣờng là 14m. Khoảng lùi tối thiểu 

là 10m (trừ nhà bảo vệ, nhà xe) 

Về giao thông nội bộ: Theo quy hoạch, diện tích sân bãi và đƣờng nội bộ chiếm 

60.336,88 m
2
, chiếm 25,17%.  

Mạng lƣới giao thông trong khu quy hoạch là mạng lƣới giao thông nội bộ. Quản lý 

theo mặt cắt các trục đƣờng. Sử dụng 2 lối vào cho khu quy hoạch từ đƣờng Tân Mỹ 17 

dùng cho xe cơ giới (xe container, xe tải, xe cho khách hàng, công nhân viên, các xe ô tô 

nhỏ) và xe vận chuyển rác.  

Các trục giao thông kết nối khu chức năng lại với nhau bởi các trục giao thông nội 

bộ. 

Đối với đƣờng giao thông nội bộ không tổ chức vỉa hè, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đi dƣới lòng đƣờng hoặc trong phần đất cây xanh thảm cỏ, phần đi ngầm dƣới lòng đƣợc 

đƣợc thiết kế chịu lực. 

o) Bƣu chính viễn thông 

Để đáp ứng nhu cầu dịch vụ bƣu chính viễn thông của khu vực, hệ thống thông tin 

liên lạc sẽ đƣợc kết nối vào hệ thống cáp thông tin trên đƣờng Tân Mỹ 17 để cấp nguồn 

cho dự án. 

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống đƣợc ghép nối với  các 

nhà cung cấp hệ thống viễn thông nhƣ VNPT, Vietel, v.v… 

Lƣợng thuê bao hoạt động bao gồm các thuê bao hiện hữu và thuê bao phát sinh cho 

nhu cầu quy hoạch mới. 

Lấy hƣớng cáp thông tin quốc gia trên tuyến đƣờng Tân Mỹ 17, chọn giải pháp đi 

ngầm hóa cung cấp cho từng hạng mục công trình. 

p) Hệ thống cung cấp điện 

Nguồn cấp: Khu vực quy hoạch đƣợc cấp điện từ tuyến đƣờng dây hiện hữu 22kV 

nằm trên đƣờng Tân Mỹ 17. 

Bố trí khu vực đặt trạm điện và phòng đặt máy phát điện dự phòng có diện tích 187 

m
2
. 

Bố trí 01 trạm biến áp 03 pha để cung cấp cho toàn bộ dự án với tổng công  suất thiết 

kế 4000 KVA. 
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 Ngoài ra, để dự phòng lúc có sự cố cúp điện công ty cũng trang bị thêm 4 máy phát 

điện dự phòng công suất 1.000 kVA/máy. 

q) Hệ thống cung cấp nƣớc 

Sử dụng nguồn nƣớc nƣớc thủy cục trên đƣờng Tân Mỹ 17. Từ đó cấp nƣớc cho toàn 

bộ khu quy hoạch. Bố trí bể chứa nƣớc với dung tích khoảng 5304m3 cung cấp và phục vụ 

nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho khu quy hoạch. 

Mạng lƣới đƣờng ống trục chính đƣợc bố trí tạo thành mạng lƣới vòng hoặc mạng 

lƣới cụt, nhằm đáp ứng việc cấp nƣớc an toàn, liên tục nhƣng phải phù hợp với công  suất 

tính toán. 

Hành lang đặt ống sẽ đƣợc tuân thủ theo quy hoạch của từng tuyến đƣờng giao thông 

trong khu quy hoạch. 

r) Cây xanh, thảm cỏ 

 Tuân thủ quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ xây dựng công ty đã 

bố trí 56.313,32 m
2
 chiếm 23,49% diện tích đất quy hoạch. 

Cây xanh đƣợc bố trí khu vực văn phòng, xung quanh khuôn viên khu đất tạo hành 

lang cách ly và xung quanh khu nhà xƣởng, dọc đƣờng nội bộ,… nhằm giảm độ ô nhiễm, 

tiếng ồn, cải thiện môi trƣờng, đồng thời làm tăng thêm mỹ quan cho nhà máy. 

s) Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Bố trí tổng cộng 101 vị trí trụ lấy nƣớc chữa cháy Þ114-140, đảm bảo với khoảng 

cách phục vụ 120 - 150m trên tổng thể dự án theo quy định. 

Ngoài ra khi có sự cố cháy, cần phải gọi xe chữa cháy chuyên dùng để hổ trợ. 

Vị trí lắp đặt trụ chữa cháy cách mép đƣờng <=2.5m. 

Nƣớc phục vụ chữa cháy đƣợc lấy từ các bể ngầm của dự án. Bố trí bể ngầm PCCC 1 

với dung tích khoảng 1440m3 và bể ngầm PCCC 2 với dung tích khoảng 3600m3 dự trữ 

cung cấp PCCC và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. 

Lƣợng nƣớc chữa cháy đảm bảo dập tắt 02 đám cháy xảy ra đồng thời với lƣu lƣợng 

q=15 l/s, trong khoảng thời gian 3 giờ. Tƣơng đƣơng 324 m3/h. (Theo QCVN 

06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình). 

1.5.3.3. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng: 

a) Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa: 

 Thiết kế hệ thống thoát nƣớc của khu đất là hệ thống thoát nƣớc riêng. 

 Hƣớng dốc chính thoát nƣớc mƣa là hƣớng Tây sang Đông, nƣớc mƣa sau khi thu 

gom đƣợc thoát ra phía mƣơng giáp ranh đất phía Đông dự án. 

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa thiết kế kết hợp giữa cống ly tâm và mƣơng hở hoặc có 

nắp đan chịu lực BTCT, đƣợc bố trí 01 hoặc kết hợp 02 bên đƣờng dƣới lòng đƣờng và 

trên phần đất cây xanh của khu đất. Các đoạn cống đi dƣới lòng đƣờng đƣờng sử dụng 
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cống tròn hoặc mƣơng BTCT chịu tải trọng H30. Các cống, mƣơng trên vỉa hè sử dụng 

cống BTCT chịu tải trọng H10. 

 Tuyến cống thoát nƣớc mƣa chính của khu đất thiết kế là cống ly tâm có đƣờng 

kính D500 – D800. 

 Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m. Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh. 

 Khoảng cách tối đa giữa các giếng thu là 30m. Bố trí giếng thu tại các vị trí đổi 

hƣớng và tại các vị trí đấu nối. Giếng thu đƣợc xây dựng bằng BTCT có nhiệm vụ thu 

nƣớc mặt và đấu nối với hệ thống thoát nƣớc mƣa bên trong công trình. Tất cả các miệng 

thu nƣớc mƣa đều phải có song chắn rác. Cần tiến hành nạo vét giếng thu thoát nƣớc mƣa 

thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc mùa mƣa lũ hàng năm để đảm bảo thoát nƣớc tốt. 

(bản vẽ hệ thống thu gom nƣớc mƣa đƣợc đính kèm phần phụ lục báo cáo). 

b) Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nƣớc thải: 

Hệ thống thu gom và tiền xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ 

các nhà vệ sinh đƣợc xử lý qua bể tự hoại ba ngăn, sau đó dẫn chảy theo đƣờng ống nƣớc 

thải sinh hoạt (ống nhựa uPVC Ø220mm) vào HTXL nƣớc thải tập trung của Công ty. Dự 

án sẽ xây dựng tổng cộng 30 bể tự hoại ba ngăn, bao gồm 2 loại: 

Loại 1 gồm 28 bể (2 bể tại văn phòng, 15 bể tại 15 nhà xƣởng loại 1, 3 bể tại 3 nhà 

xƣởng loại 2, 1 bể tại 2 nhà xƣởng loại 3, 1 bể tại 1 nhà xƣởng loại 4, 4 bể tại 4 nhà kho 

loại 1, 1 bể tại 1 nhà kho loại 2 và 1 bể tại 1 nhà kho loại 3) kích thƣớc lọt lòng mỗi bể 

DxRxC= 4,6 x 2,4 x 1,65 = 18,2m
3
. 

Loại 2 gồm 2 bể (tại 2 nhà bảo vệ) kích thƣớc mỗi bể DxRxC= 2,7 x 1,6 x 1,45 = 6,2 

m
3
 

HTXL nƣớc thải thải sinh hoạt: Toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại công ty đƣợc thu 

gom và xử lý tại HTXL nƣớc thải công suất 40 m
3
/ngày.đêm có quy trình công nghệ nhƣ 

sau: Nƣớc thải sinh hoạt (sau khi xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại ba ngăn) → Bể điều hòa → 

Bể thiếu khí (Anoxic) → Bể sinh học hiếu khí → bể lắng vi sinh → Bể khử trùng →  Bồn 

lọc áp lực → Bể chứa nƣớc sạch sau xử lý → đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9; 

Kf=1,2) thoát ra mƣơng giáp ranh phía Đông khu đất dự án. 

c) Nhà chứa CTRCN thông thƣờng:  

 Diện tích đất xây dựng    : 48,00 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa           : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa   : 48,00 m². 

 Cốt nền tầng trệt: cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,15 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +3,400m (không bao gồm các sàn lửng và 

sàn thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình    : 3,60 m  

 Hình thức kiến trúc: Khung thép tổ hợp & BTCT chịu lực, mái tôn.  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất bù lon, ốc vít” (công suất 

124.000 tấn SP/năm (gồm ốc vít 44.000 tấn SP/năm, dây thép 80.000 tấn SP/năm)) 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam Trang 27 

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

d) Khu lƣu giữ chất thải nguy hại: 

 Diện tích đất xây dựng    : 30,00 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa           : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa   : 30,00 m². 

 Cốt nền tầng trệt: cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,15 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +3,400m (không bao gồm các sàn lửng và 

sàn thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình    : 3,60 m  

 Hình thức kiến trúc: Khung thép tổ hợp & BTCT chịu lực, mái tôn.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

e) Khu lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

 Diện tích đất xây dựng    : 30,00 m².  

 Tầng cao xây dựng tối đa           : 01 tầng. 

 Diện tích sàn xây dựng tối đa   : 30,00 m². 

 Cốt nền tầng trệt: cao hơn cốt đƣờng nội bộ 0,15 m 

 Cao độ trần tầng 1 dự kiến khoảng: +3,400m (không bao gồm các sàn lửng và 

sàn thao tác nếu có) 

 Chiều cao công trình    : 3,60 m  

 Hình thức kiến trúc: Khung thép tổ hợp & BTCT chịu lực, mái tôn.  

 Màu sắc chủ đạo: sử dụng các đơn giản, hài hòa với các công trình chính xung 

quanh. 

1.5.4. Nhu cầu sử dụng lao động của dự án: 

- Tổng nhu cầu lao động 650 ngƣời, trong đó: 

+ Lãnh đạo: 20 ngƣời 

+ Nhân viên văn phòng: 30 ngƣời 

+ Công nhân: 600 ngƣời 

- Thời gian làm việc của Công ty là 2 ca/ngày; 8h/ca; 312 ngày/năm. 

1.5.5. Tiến độ thực hiện dự án như sau: 

Bảng 1.12. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án  

Stt 
Thời gian thực hiện 

Công việc 
Bắt đầu Kết thúc 

1  Quý 1/2024 Quý 1/2025 Xây dựng  

2  Quý 2/2025 Quý 2/2025 Lắp đặt máy móc thiết bị 

3  Quý 3/2025 Quý 3/2025 Vận hành thử nghiệm 

4  Quý 4/2025 trở đi Vận hành chính thức 
(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 
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1.5.6. Tổng mức đầu tư của dự án. 

Tổng vốn đầu tƣ của dự án 262.050.000.000 VNĐ, tƣơng đƣơng 15.000.000 USD.  

Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 104.454.000.000 VNĐ, tƣơng đƣơng 

4.500.000 USD chiếm 50% tổng vốn đầu tƣ. 

Với mức vốn nhƣ trên, công ty dự kiến kinh phí đầu tƣ cho hạng mục bảo vệ môi 

trƣờng khoảng 36.512.310.240 VNĐ. Cụ thể nhƣ sau: 

 Công trình cấp nƣớc: 1.618.907.524 VNĐ 

 Công trình thu gom và thoát nƣớc mƣa: 5.152.116.772 VNĐ 

 Công trình thu gom và thoát nƣớc thải: 1.236.217.756 VNĐ 

 Cấp điện và chiếu sáng: 14.481.475.550 VNĐ 

 Thông tin liên lạc: 723.592.640 VNĐ 

 Công trình xử lý nƣớc thải: 800.000.000 VNĐ 

 Kho chứa CTRCN, CTNH, CTSH: 300.000.000 VNĐ 

 Công trình điều hòa, thông thoáng nhà xƣởng, cây xanh: 8.000.000.000 

VNĐ 

 Chi phí PCCC, chống sét: 5.000.000.000 VNĐ 
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CHƢƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Theo quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/07/2023 của UBND tỉnh Bình 

Dƣơng về việc ban hành quy định bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng thì vị 

trí dự án thuộc vùng khác (không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế 

phát thải). Với ngành nghề của công ty thì vị trí xây dựng dự án phù hợp với quy hoạch 

bảo vệ môi trƣờng và phân vùng môi trƣờng của tỉnh. 

Ngoài ra, để đánh giá tính phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án thì phải xét 

đến các khía cạnh phù hợp về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trƣờng. 

- Về điều kiện tự nhiên: dự án nằm tại xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dƣơng nên điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi: đất đai bằng phẳng; Khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, nóng ẩm và đƣợc chia làm hai mùa rõ rệt (mùa mƣa và mùa khô). Bình Dƣơng là 

tỉnh có hệ thống sông, suối tƣơng đối nhiều, thuận lợi cho việc thoát nƣớc,.... Kế bên ranh 

đất phía Đông dự án tiếp giáp với mƣơng thoát nƣớc của khu vực, đây là nguồn tiếp nhận 

nƣớc mƣa và nƣớc thải của dự án. 

- Về điều kiện kinh tế - xã hội: Dự án nằm gần trục đƣờng chính của huyện Bắc Tân 

Uyên và gần Khu công nghiệp Đất Cuốc..; tất cả đã tạo nên sự thuận tiện cho việc giao 

dịch một số công việc cũng nhƣ dễ dàng thông thƣơng, giao lƣu phát triển.  

- Về mặt môi trƣờng: Đối với nƣớc thải thì dự án chỉ có duy nhất nƣớc thải sinh 

hoạt đƣợc xử lý đạt yêu cầu và xả ra mƣơng đất cập ranh đất phía Đông dự án, trong khu 

vực cũng có nhiều cơ sở dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải 

nguy hại,... Nhƣ vậy xét về mặt yếu tố môi trƣờng thì vị trí lựa chọn đầu tƣ dự án là phù 

hợp. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Nƣớc thải của dự án sau khi xử lý sơ bộ đạt yêu cầu sẽ xả ra mƣơng thoát nƣớc cập 

ranh đất phía đông dự án → suối Sâu → suối Vũng Cấm → sông Đồng Nai. 

Theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dƣơng 

về việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc mặt trên địa 

bàn tỉnh Bình Dƣơng thì suối Sâu - Vũng Cấm đoạn chảy qua địa bàn huyên Bắc Tân 

Uyên hiện nay chỉ còn khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm nitrat, các chất còn lại nhƣ COD, 

BOD, amoni, photphát thì suối này hầu nhƣ không còn khả năng tiếp nhận. 

2.2.2. Khả năng tiếp nhận khí thải của dự án: 

Dự án hầu nhƣ không phát sinh nguồn khí thải (chỉ có khí thải máy phát điện dự 

phòng không thƣờng xuyên). Do vậy, việc hoạt động của dự án không ảnh hƣởng đáng kể 

đến môi trƣờng không khí khu vực. 
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CHƢƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật: 

3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường: 

a) Dữ liệu về chất lượng nước mặt: 

Nƣớc thải của dự án sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép xả ra mƣơng cập ranh đất 

phía Đông dự án → suối Sâu → suối Vũng Cấm → sông Đồng Nai. Do vậy trong báo cáo 

này chúng tôi sẽ tập trung mô tả dữ liệu về chất lƣợng nƣớc mặt của sông Đồng Nai.  

Tham khảo từ “Báo cáo quan trắc hiện trạng nước mặt sông suối trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương năm 2023” đƣợc thực hiện bởi Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trƣờng, thì diễn biến của các thông số ô nhiễm chính của sông Đồng Nai đoạn chảy 

qua dự án nhƣ sau: 

Bảng 3.1. Diễn biến thông số Ô NHIỄM CHÍNH trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông 

Đồng Nai qua các năm 

Vị trí lấy 

mẫu 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

QCVN 

08:2023/ 

BTNMT (bảng 

1) 

A Thông số NH3-N (mg/l)  

ĐN1 0,32 0,33 0,41 1,47 0,36 0,36 0,3 

ĐN2 0,33 0,41 0,43 0,55 0,24 0,24 0,3 

ĐN3 0,35 0,33 0,42 0,48 0,2 0,2 0,3 

ĐN4 0,37 0,33 0,42 0,31 0,2 0,2 0,3 

B Thông số COD (mgO2/l)  

ĐN1 9 9 11 11 8 7 15 

ĐN2 11 11 12 10 8 9 15 

ĐN3 10 11 12 11 7 8 15 

ĐN4 10 1 12 9 7 8 15 

C Thông số NO
-
2
—

N (mg/l)  

ĐN1 0,007 0,007 0,008 0,02 0,039 0,012 0,05 

ĐN2 0,041 0,01 0,015 0,02 0,038 0,025 0,05 

ĐN3 0,04 0,01 0,016 0,02 0,034 0,013 0,05 

ĐN4 0,039 0,01 0,016 0,01 0,054 0,024 0,05 

D Thông số NO
-
3-N (mg/l)  

ĐN1 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,7 5 

ĐN2 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 5 

ĐN3 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 5 

ĐN4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 5 

E Thông số PO4
3- 

(mg/l)  

ĐN1 0,19 0,06 0,05 0,17 0,36 0,04 0,2 

ĐN2 0,17 0,07 0,05 0,07 0,17 0,05 0,2 

ĐN3 0,16 0,07 0,07 0,06 0,09 0,04 0,2 

ĐN4 0,15 0,05 0,05 0,05 0,24 0,05 0,2 

F Thông số Fe (mg/l)  

ĐN1 0,7 1,08 0,85 0,63 0,61 0,54 0,5 
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ĐN2 0,81 0,69 0,75 0,71 0,84 0,69 0,5 

ĐN3 0,8 0,69 0,72 0,7 0,61 0,62 0,5 

ĐN4 0,8 0,69 0,68 0,82 0,45 0,84 0,5 

G Thông số SS (mg/l)  

ĐN1 18 23 25 15 23 19 ≤ 25 

ĐN2 22 21 22 18 35 19 ≤ 25 

ĐN3 18 18 22 18 23 25 ≤ 25 

ĐN4 19 19 20 20 21 21 ≤ 25 

H Thông số Coliforms (MPN/100ml)  

ĐN1 1.814 2.083 2.466 2.700 2.083 1.833 ≤ 5000 

ĐN2 2.329 2.029 2.141 2.891 2.208 1.999 ≤ 5000 

ĐN3 2.208 2.080 2.408 2.720 2.191 1.999 ≤ 5000 

ĐN4 2.158 1.780 2.383 2.480 2.187 2.107 ≤ 50000 

(Nguồn: Báo cáo quan trắc nước mặt sông suối trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 2022) 

Nhận xét, đánh giá: Theo nhận xét, đánh giá từ báo cáo quan trắc nƣớc mặt sông 

suối trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng năm 2022 cho thấy: 

Diễn biến quan trắc trên đoạn sông Đồng Nai qua các năm cho thấy: tất cả các thông 

số quan trắc có xu hƣớng tăng, tuy nhiên các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo 

QCVN 08:2023/BTNMT (36/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, NaCl, độ 

đục, NO
3-

, NO
2-

, NH3-N, SS, COD, BOD5, Coliform, PO4
3-

 -P, Fe, Cl
- 
, Hg, As, Cu, Zn, 

Ni, Pb, Cd, Cr, Cr
3+

, Cr
6+

, dầu tổng, CN
-
, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & 

Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Chất lƣợng nƣớc sông Đồng Nai tốt hơn so với chất 

lƣợng nƣớc sông Sài Gòn; tuy nhiên vào mùa mƣa, nƣớc từ rừng đổ về làm giá trị độ đục, 

SS tăng cao làm giảm chất lƣợng nƣớc. Càng về phía hạ lƣu chất lƣợng nƣớc càng bị ảnh 

hƣởng do tiếp nhận nƣớc thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía 

quản lý, chất lƣợng nƣớc vẫn ổn định và cải thiện so với cùng kì các năm và đạt cho mục 

đích cấp nƣớc sinh hoạt. 
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3.1.2. Dữ liệu về chất lƣợng không khí xung quanh: 

Để đánh giá diễn biến chất lƣợng không khí xung quanh của dự án trong những năm gần đây, chúng tôi sử dụng dữ liệu do Trung tâm quan 

trắc kỹ thuật môi trƣờng Bình Dƣơng quan trắc định kỳ, thống kê tại Hệ thống quản lý quan trắc môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng 

https://quantracbinhduong.vn/vi-vn/tramcoinh.aspx#/KhongKhi_DuLieu. Cụ thể số liệu từ năm 2021 đến tháng 8/2023 nhƣ sau:   

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí xung quanh tại điểm quan trắc CN3 (điểm quan trắc tại khu vực mỏ đá Thường Tân huyện Bắc Tân 

Uyên – cách vị trí dự án khoảng 5km) 

Stt 
Thông số 

quan trắc 

Thời gian quan trắc năm 2021 
QCVN 05:2023/BTNMT 

T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T5/2021 T6/2021 T7/2021 T8/2021 T9/2021 T10/2021 T11/2021 T12/2021 

1 
Nhiệt độ 

(
o
C) 

28,4 30,7 33,4 34 35,1 33,1 32,9 32,4 30,6 29,8 31,1 30,9 - 

2 
SO2 

(µg/m
3
) 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 250 

3 
CO 

(mg/Nm
3
) 

<2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 30000 

4 

Bụi 

PM10 

(µg/m
3
) 

19 32 56 66 88 23 <10 <10 <10 14 10 42 150 

5 
Bụi tổng 

(µg/m
3
) 

81,5 133,5 111,8 67,5 448,5 113,8 62,8 23,3 14,5 88,5 89,8 182,8 300 

6 
NO2 

(µg/m
3
) 

42,3 25,8 23,5 78,8 64,3 33,3 22,3 21 25,3 26,5 24,3 28,5 200 

8 
O3 

(µg/m
3
) 

22,3 <10 <10 11,7 36,9 19,1 27,5 <10 20,7 24,8 26,3 26,3 200 

9 Ồn (dBA) 65,5 66,7 68,3 71,1 65,9 67,8 66,5 65,8 66,4 67,6 67,3 70,3 70 

Stt 
Thông số 

quan trắc 

Thời gian quan trắc năm 2022 QCVN 

05:2023/BTNMT/QCVN 

26:2010/BTNMT 
T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T5/2022 T6/2022 T7/2022 T8/2022 T9/2022 T10/2022 T11/2022 T12/2022 

1 
Nhiệt độ 

(
o
C) 

31,5 24,7 33,0 32,8 32,6 34,1 31,2 31,3 32,6 31,6 33,1 33,2 - 

2 
SO2 

(µg/m
3
) 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 250 

3 
CO 

(mg/Nm
3
) 

<2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 30000 

https://quantracbinhduong.vn/vi-vn/tramcoinh.aspx#/KhongKhi_DuLieu
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4 

Bụi 

PM10 

(µg/m
3
) 

112,0 60,0 93,0 39,0 25,0 26,0 56,0 51,0 19,0 17,0 125,0 77,0 150 

5 
Bụi tổng 

(µg/m
3
) 

595,8 230,3 467,5 91,8 102,0 130,3 314,5 317,0 87,3 64,5 418,3 326,8 300 

6 
NO2 

(µg/m
3
) 

29,0 28,5 53,8 61,5 54,0 42,5 71,5 51,0 55,3 22,5 95,3 33,3 200 

8 
O3 

(µg/m
3
) 

55,7 <10 57,6 <10 65,2 14,1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 200 

9 Ồn (dBA) 65,1 66,5 68,6 71,2 67,6 67,5 60,6 64,1 67,0 67,9 65,8 67,5 70 

Stt 
Thông số 

quan trắc 

Thời gian quan trắc từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023 QCVN 

05:2023/BTNMT/QCVN 

26:2010/BTNMT 
T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T5/2023 T6/2023 T7/2023 T8/2023     

1 
Nhiệt độ 

(
o
C) 

31,1 31,6 31,8 33,5 32,5 32,2 32,5 31,9     - 

2 
SO2 

(µg/m
3
) 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10     250 

3 
CO 

(mg/Nm
3
) 

<2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500     30000 

4 

Bụi 

PM10 

(µg/m
3
) 

88,0 54,0 104,0 17,0 26,0 15,0 20,0 21,0     150 

5 
Bụi tổng 

(µg/m
3
) 

340,5 362,5 374,8 84,0 129,3 81,5 87,3 98,8     300 

6 
NO2 

(µg/m
3
) 

27,8 24,8 33,5 31,0 46,0 38,3 34,3 38,3     200 

8 
O3 

(µg/m
3
) 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10     200 

9 Ồn (dBA) 72,1 59,7 62,6 65,5 68,9 64,7 65,4 63,4     70 

(Nguồn: https://quantracbinhduong.vn/vi-vn/tramcoinh.aspx#/KhongKhi_DuLieu 

Nhận xét: Qua chuỗi số liệu tổng hợp từ năm 2021 đến tháng 8 năm 20223 đƣợc nêu bên trên cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí 

xung quanh khu vực dự án hiện nay thấp hơn rất nhiều so với giá trị quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT. Nhƣ vậy, môi trƣờng nền tại khu vực 

triển khai dự án tƣơng đối tốt. 

https://quantracbinhduong.vn/vi-vn/tramcoinh.aspx#/KhongKhi_DuLieu
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Bảng 3. 3. Chất lượng trâm tích  đáy tại điểm quan trắc ĐN1 (điểm quan trắc tại vị trí hợp 

lưu của sông Đồng Nai và sông Bé – cách vị trí xả thải của dự án khoảng 9km) 

STT 
Thông số 

quan trắc 
Đơn vị 

Kết quả quan trắc 

năm 2021 
QCVN 

43:2012/BTNMT  

(Trầm tích nƣớc ngọt) 

Tiêu chuẩn 

Hà Lan Đợt 

1/2021 

Đợt 

2/2021 

1 As 

mg/kg 

TLK 

4,74 3,32 17,0  

2 Cu 15,3 23,8 197  

3 Zn 42,9 57 315  

4 Pb <8 <8 91,3  

5 Cd 0,052 0,053 3,5  

6 Cr 29,4 44,6 90  

7 Hg 0,109 0,061 0,5  

8 Ni 25,3 22,8 - 35 

9 Dầu khoáng 0,2 0,4 - 50 

STT 
Thông số 

quan trắc 
Đơn vị 

Kết quả quan trắc 

năm 2022 
QCVN 

43:2012/BTNMT 

(Trầm tích nƣớc ngọt) 

Tiêu chuẩn 

Hà Lan Đợt 

1/2022 

Đợt 

2/2022 

1 As 

mg/kg 

TLK 

1,4 5,5 17,0  

2 Cu 17,1 29,2 197  

3 Zn 50,2 78,7 315  

4 Pb <8 <8 91,3  

5 Cd <0,015 0,04 3,5  

6 Cr 94 51,2 90  

7 Hg 0,135 0,09 0,5  

8 Ni 38,2 30,5 - 35 

9 Dầu khoáng 0,2 0,4 - 50 

STT 
Thông số 

quan trắc 
Đơn vị 

Kết quả quan trắc 

Đợt 1 năm 2023 
QCVN 

43:2012/BTNMT 

(Trầm tích nƣớc ngọt) 

Tiêu chuẩn 

Hà Lan Đợt 

1/2023 

 

1 As 

mg/kg 

TLK 

5,08  17,0  

2 Cu 111  197  

3 Zn 91,2  315  

4 Pb 8,53  91,3  

5 Cd 0,09  3,5  

6 Cr 70,1  90  

7 Hg 0,1  0,5  

8 Ni 37,42  - 35 

9 Dầu khoáng 0,5  - 50 

(Nguồn: https://moitruongbinhduong.gov.vn/du-lieu-quan-trac) 

Bảng 3. 4. Kết quả phân tích mẫu đất tại vị trí Khu công nghiệp Đất Cuốc (cách dự án 

khoảng 3,5 km) 

Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả 

Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt 
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1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 2/2021 1/2022 2/2022 

As 

mg/kg 

TLK 

<0,01 <0,01 <0,01 1,4 0,76 0,7 0,76 0,49 0,17 1,98 

Cu 0,58 5 2,6 2,3 0,62 1,3 2,1 1,1 3 10 

Zn <0,18 4,7 8,9 2,4 3,1 5,8 4,5 3,3 0,8 27,3 

Cd <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,015 <0,015 0,043 <0,015 0,04 

Pb <8 <8 16,6 10,6 <8 <8 <8 <8 <8 <8 

Tỷ 

trọng 
g/cm

3
 

2,87 2,94 2,76 2,76 2,81 2,73 2,91 3,04 2,85 2,96 

Dung 

trọng 
1,15 1,1 1,11 1,1 1,02 1 1,23 1,15 1,07 1,0 

Độ ẩm % 18,31 14,8 15,1 17,6 6,08 16 9,1 16,5 13,6 11,6 

pHKCl - 3,9 4,1 4,2 4,1 3,9 5,1 5,3 5,5 5,3 5,3 

pHH2O - 4,1 4 4,4 4,3 4,5 5,2 5,5 5,7 5,6 5,6 

Dầu mỡ mg/kg 

TLK 

0,5 0,7 0,5 0,6 <0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 0,9 

Phenol  <0,3 <0,3 <0,3 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Thành 

phần cơ 

giới 

- 

Thịt pha cát 

(Nguồn: https://moitruongbinhduong.gov.vn/du-lieu-quan-trac) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lƣợng đất tại vị trí ĐCN3 - Khu công nghiệp Đất Cuốc cho 

thấy thông số (Độ ẩm, thành phần cơ giới (độ hạt), tỷ trọng, dung trọng, pHKCl, pHH2O, Cu, Zn, Pb, 

Cd, As, phenol, Dầu mỡ) đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. - Hàm lƣợng kim loại 

nặng thấp đạt QCVN 03:2023/BTNMT - Các chỉ tiêu pHH2O, pHKCl nằm trong khoảng thƣờng gặp 

đối nhóm đất đỏ (từ 3,2 ÷ 7,24 đối với pHKCl, từ 3,8 ÷ 8,12 đối với pHH2O) và nhóm đất xám (từ 3,6 

÷ 7,66 đối với pHKCl, từ 3,84 ÷ 8,02 đối với pHH2O) theo TCVN 7377:2004.  

- Đối vối chỉ tiêu Phenol tại các vị trí quan trắc hàm lƣợng nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép 

thử, hàm lƣợng dầu mỡ trong đất rất thấp. Kết quả quan trắc đất công nghiệp năm 2022 so với các 

năm về trƣớc, các thành phần môi trƣờng đều nằm trong khoảng tiêu chuẩn cho phép, ngoài pH có sự 

tăng nhẹ thì các thông số còn lại ổn định không có sự biến động. 

3.1.3. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trƣờng và điểm a khoản 4 Điều 25 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP), Dự án không có 

yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 

3.2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án: 

3.2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận: 

a) Đặc điểm tự nhiên: 

Nƣớc thải của dự án sau khi xử lý đạt yêu cầu xả thải ra mƣơng thoát nƣớc chung giáp 

phía Đông dự án sau đó chảy ra suối Sâu → suối Vũng Cấm → sông Đồng Nai. Nhƣ vậy 

nguồn tiếp nhận nƣớc thải cuối cùng là sông Đồng Nai. 
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Sông Đồng Nai: Là hệ thống sông duy nhất trong phạm vi khu vực xả nƣớc thải của 

KCN, là nguồn tiếp nhận nƣớc thải cuối cùng của KCN Nam Tân Uyên. Sông Đồng Nai bắt 

nguồn từ vùng núi của cao nguyên Liangbien thuộc dãy Trƣờng Sơn Nam, với độ cao khoảng 

2000 m, gồm hai nhánh thƣợng nguồn là Đa Dung và Đa Nhim. Sông có hƣớng chảy chính là 

Đông Bắc – Tây Nam; đi qua các tỉnh Lâm Đồng, Đak Lak, Đak Nông, Bình Phƣớc, Đồng 

Nai, TP Hồ Chí Minh, Long An và đổ ra biển Đông. Dòng chính sông Đồng Nai dài 635 km 

kể từ thƣợng lƣu Đa Nhim đến cửa Soài Rạp. Diện tích lƣu vực đến Trị An là 14,8 km
2
, đến 

Nhà Bè 28,2 km
2
 và đến cửa Soài Rạp là 40,68 km

2
. Sông có độ uốn khúc từng phần là 1,3; 

độ dốc lòng sông trung bình 0,0032. Sông Đồng Nai chảy qua Bình Dƣơng một đoạn là 

46,95 km. 

b) Chế độ thuỷ văn: 

Chế độ dòng chảy trên sông Đồng Nai sau thủy điện Trị An đƣợc điều tiết bởi công 

trình thủy điện Trị An. 

Theo kết quả mực nƣớc thu thập tại trạm Biên Hòa và trạm Tân Uyên trên sông Đồng 

Nai năm 2111-2012 cho thấy sông Đồng Nai chịu ảnh hƣởng rõ rệt của thủy triều biển đông. 

Tuy nhiên trongnhững tháng mùa lũ (tháng VI-XI) sông ít chịu ảnh hƣởng của thủy triều hơn 

trong những tháng mùa kiệt, đặc biệt là tháng IX lƣợng nƣớc từ thƣợng nguồn về lớn nên hầu 

nhƣ không bị ảnh hƣởng của thủy triều. 

Từ bảng 6 ta thấy rằng, trƣớc khi có công trình thủy điện Trị An thì  vào mùa lũ lƣợng 

nƣớc là rất lớn, lớn nhất là tháng 8 khoảng 3611 triệu m
3
, lƣu lƣợng trung bình trong mùa lũ 

là 825 m
3
/s; tháng 3 là tháng kiệt nhất lƣợng đạt 134 triệu m

3
, lƣu lƣợng trung bình là 

105m
3
/s. Sau khi có công trình thủy điện Trị An thì lƣợng nƣớc vào các mùa đã đƣợc điều 

tiết. Cụ thể tổng lƣợng nƣớc mùa lũ đƣợc điều tiết giảm còn 12367 triệu m
3
, lƣu lƣợng trung 

bình mùa lũ là 669 m
3
/s; vào mùa kiệt lƣu lƣợng trung bình là 242 m

3
/s. 

3.2.2. Chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải: 

Để đánh giá chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải của dự án chúng tôi tham khảo 

số liệu từ báo cáo quan trắc nƣớc mặt tháng 10 năm 2023 của Trung tâm quan trắc kỹ thuật 

tài nguyên và Môi trƣờng nhƣ sau: 

 Vị trí lấy mẫu: 

 ĐN1: Cách ngã ba sông Đồng Nai - Sông Bé 1km  

 ĐN2: Họng thu nƣớc nhà máy nƣớc Tân Hiệp  

 ĐN3: Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng 

 ĐN4: Họng thu nƣớc nhà máy nƣớc Tân Ba 
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 Kết quả phân tích: 

Bảng 3. 5. kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại các vị trí trên sông Đồng Nai 

VỊ 

TRÍ 

Tháng 

1/2023 

Tháng 

2/2023 

Tháng 

3/2023 

Tháng 

4/2023 

Tháng 

5/2023 

Tháng 

6/2023 

Tháng 

7/2023 

Tháng 

8/2023 

Tháng 

9/2023 

Tháng 

10/2023 

QCVN 08:2023/ 

BTNMT 

(Bảng 1) 

A Thông số amoni 

ĐN1 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,19 0,01 0,3 

ĐN2 0,13 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,10 0,01 0,16 0,01 0,3 

ĐN3 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,07 0,01 0,17 0,01 0,3 

ĐN4 0,04 0,01 0,01 0,01 0,11 0,01 0,07 0,06 0,40 0,10 0,3 

B Thông số nitrit 

ĐN1 0,017 0,010 0,007 0,014 0,045 0,042 0,014 0,014 0,038 0,01 0,05 

ĐN2 0,027 0,010 0,004 0,014 0,040 0,033 0,014 0,044 0,028 0,01 0,05 

ĐN3 0,018 0,010 0,006 0,014 0,059 0,056 0,035 0,016 0,028 0,016 0,05 

ĐN4 0,020 0,010 0,008 0,022 0,075 0,045 0,044 0,014 0,028 0,021 0,05 

C Thông số Fe 

ĐN1 0,13 0,06 0,14 0,10 0,19 0,09 0,79 0,45 0,61 0,74 0,5 

ĐN2 0,16 0,09 0,13 0,13 0,18 0,07 0,71 0,39 0,62 0,68 0,5 

ĐN3 0,11 0,09 0,13 0,14 0,20 0,10 0,81 0,48 0,66 0,70 0,5 

ĐN4 0,11 0,09 0,15 0,10 0,20 0,06 0,75 0,39 0,57 0,59 0,5 

D Thông số PO4
3-

 

ĐN1 0,03 0,06 0,02 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,2 

ĐN2 0,03 0,06 0,02 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,2 

ĐN3 0,03 0,06 0,02 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,2 

ĐN4 0,03 0,06 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,2 

E Thông số Nitrat 

ĐN1 0,5 0,4 0,8 0,1 0,6 1,0 0,8 0,9 0,8 0,6 5 

ĐN2 0,6 0,3 1,0 0,1 0,4 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 5 

ĐN3 0,5 0,4 0,8 0,2 0,3 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 5 

ĐN4 0,5 0,4 0,7 0,2 0,5 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 5 

F Thông số pH 

ĐN1 7,4 7,1 6,9 6,7 6,9 6,9 6,8 6,7 6,5 6,3 6,5 - 8,5 

ĐN2 7,4 7,1 7,0 6,8 6,9 7,0 6,9 6,7 6,6 6,3 6,5 - 8,5 

ĐN3 7,5 7,1 7,0 6,8 6,9 7,0 6,9 6,7 6,6 6,3 6,5 - 8,5 

ĐN4 7,4 7,1 7,0 6,8 6,9 7,0 6,9 6,7 6,6 6,3 6,5 - 8,5 

G Thông số COD 

ĐN1 6 14 6 16 6 6 6 6 6 4 ≤ 10 

ĐN2 6 13 6 6 6 6 6 7 6 5 ≤ 10 

ĐN3 5 9 6 6 6 6 6 7 6 6 ≤ 10 

ĐN4 5 6 6 6 6 6 11 7 5 6 ≤ 10 

H Thông số SS 

ĐN1 8 16 5 8 7 16 25 32 48 23 ≤ 25 

ĐN2 8 9 8 9 8 15 21 29 47 23 ≤ 25 

ĐN3 8 7 10 10 5 9 21 26 47 30 ≤ 25 

ĐN4 10 9 7 8 7 16 18 30 47 22 ≤ 25 

I Thông số DO 

ĐN1 6,5 5,4 5,8 6,1 6,1 6,3 5,2 5,5 6,5 6,3 ≥ 6,0 

ĐN2 6,4 5,5 5,8 6,2 6,1 6,3 5,6 5,5 6,4 6,2 ≥ 6,0 

ĐN3 6,5 5,6 5,9 6,1 6,1 6,2 5,6 5,6 6,4 6,2 ≥ 6,0 

ĐN4 6,4 5,6 5,7 6,2 6,0 6,2 5,5 5,4 6,3 6,2 ≥ 6,0 

J Thông số coliforms 

ĐN1 1200 1500 2000 2800 2000 2100 2000 2300 2800 2000 ≤ 5.000 

ĐN2 1300 1200 2450 2100 3350 2450 2450 2450 2450 2100 ≤ 5.000 

ĐN3 1450 1350 2150 2400 2150 1900 2300 2950 1750 3000 ≤ 5.000 
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(Nguồn: Báo cáo quan trắc nước mặt tháng 10 năm 2023 của Trung tâm quan trắc kỹ thuật 

tài nguyên và môi trường Bình Dương) 

Nhận xét: Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2023 trên đoạn sông Đồng Nai cho thấy: 

tất cả hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 

08:2023/BTNMT (35/38 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, DO, 

NO3-_N, NO2
-
_N,  COD, BOD5, NH4

+
_N,  PO4

3-
 _P, SS,  TP, F-, Cl

-
, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, 

Cd, Cr
3+

, Cr
6+

, Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & 

Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số Coliform, Tổng N,  Fe có lúc đạt có lúc 

không đạt, cụ thể nhƣ sau: 

 Thông số Fe vƣợt chuẩn 1,1 ÷ 1,4 lần, ổn định so với tháng trƣớc và tăng 1,5  ÷ 2,5 

lần so với cùng kỳ năm trƣớc. 

 Thông số tổng N chỉ đạt mức phân loại D tại tất cả các vị trí. 

 Thông số Coliform đạt mức phân loại B tại tất cả các vị trí. 

 Chất lƣợng nƣớc sông Đồng Nai còn khá tốt, càng về phía hạ lƣu chất lƣợng nƣớc 

càng bị ảnh hƣởng do tiếp nhận nƣớc thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ 

về phía quản lý. Chất lƣợng nƣớc đạt cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

3.3. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực hiện dự án: 

3.3.1. Hiện trạng môi trường nước mặt: 

Nƣớc thải của Công ty sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép sẽ xả ra môi trƣờng 

(mƣơng thoát nƣớc chung cập ranh đất phía Đông dự án → suối Sâu → suối Vũng Cấm → 

sông Đồng Nai). Do vậy để đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt các sông suối trong khu 

vực dự án chúng tôi phối hợp với Trung tâm Tƣ vấn Công nghệ Môi trƣờng và An toàn vệ 

sinh lao động, tiến hành đo đạc và lấy mẫu vào ngày 22, 23 và 24 tháng 11 năm 2023. 

Vị trí các điểm lấy mẫu nhƣ sau: 

+ Nƣớc mặt Sông Đồng Nai (vị trí giao giữa suối Vũng Cấm và Sông Đồng Nai). 

+ Nƣớc mặt Sông Đồng Nai (cách vị trí giao giữa suối Vũng Cấm và Sông Đồng Nai 

100m về phía hạ nguồn). 

+ Nƣớc mặt Sông Đồng Nai (cách vị trí giao giữa suối Vũng Cấm và Sông Đồng Nai 

100m về phía thƣợng nguồn). 

+ Nƣớc mặt tại mƣơng tiếp giáp với ranh khu đất (vị trí dự kiến xả thải của dự án) 

Bảng 3.6. Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước mặt sông Đồng Nai 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08: 

2023/BTNMT 

 (Mức A - Bảng 2) 

Ngày 

22/11/2023 

Ngày 

23/11/2023 

Ngày 

24/11/2023 

ĐN4 1350 1350 2400 1900 2450 2400 2050 2300 2550 2550 ≤ 5.000 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất bù lon, ốc vít” (công suất 124.000 

tấn SP/năm (gồm ốc vít 44.000 tấn SP/năm, dây thép 80.000 tấn SP/năm)) 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam Trang 39 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08: 

2023/BTNMT 

 (Mức A - Bảng 2) 

Ngày 

22/11/2023 

Ngày 

23/11/2023 

Ngày 

24/11/2023 

A Nƣớc m t Sông Đồng Nai (vị trí giao giữa suối V ng Cấm và Sông Đồng Nai) 

1 pH - 6,29 6,38 6,32 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/L 24 21 23 ≤ 25 

3 COD mg/L 10 9 8 ≤ 10 

4 BOD5 mg/L 5 4 4 ≤ 4 

5 Tổng nitơ mg/L 0,15 0,086 0,10 ≤ 0,6 

6 Tổng phốt pho  mg/L 0,042 0,051 0,063 ≤ 0,1 

7 NH4
+
 tính theo N mg/L KPH KPH KPH 0,3(d) 

8 Tổng dầu, mỡ mg/L KPH KPH KPH 5,0(d) 

9 Coliforms MPN/100mL 1.000 920 790 ≤ 1.000 

B 
Nƣớc mặt Sông Đồng Nai (cách vị trí giao giữa suối Vũng Cấm và Sông Đồng Nai 100m về phía hạ 

nguồn). 

1 pH - 6,45 6,55 6,38 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/L 15 18 14 ≤ 25 

3 COD mg/L 5 6 5 ≤ 10 

4 BOD5 mg/L 3 3 2 ≤ 4 

5 Tổng nitơ mg/L 0,086 0,038 0,058 ≤ 0,6 

6 Tổng phốt pho  mg/L 0,031 0,040 0,052 ≤ 0,1 

7 NH4
+
 tính theo N mg/L KPH KPH KPH 0,3(d) 

8 Tổng dầu, mỡ mg/L KPH KPH KPH 5,0(d) 

9 Coliforms MPN/100mL 920 630 490 ≤ 1.000 

C 
Nƣớc m t Sông Đồng Nai (cách vị trí giao giữa suối V ng Cấm và Sông Đồng Nai 100m về 

phía thƣợng nguồn). 

1 pH - 6,48 6,53 6,53 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/L 19 13 10 ≤ 25 

3 COD mg/L 8 5 9 ≤ 10 

4 BOD5 mg/L 4 2 4 ≤ 4 

5 Tổng nitơ mg/L 0,061 0,032 0,053 ≤ 0,6 

6 Tổng phốt pho  mg/L 0,023 0,028 0,039 ≤ 0,1 

7 NH4
+
 tính theo N mg/L KPH KPH KPH 0,3(d) 

8 Tổng dầu, mỡ mg/L KPH KPH KPH 5,0(d) 

9 Coliforms MPN/100mL 540 480 630 ≤ 1.000 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động) 

Bảng 3. 7. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt mương thoát nước cập ranh đất dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08: 

2023/BTNMT 

 (Mức B - Bảng 2) 

Ngày 

22/11/2023 

Ngày 

23/11/2023 

Ngày 

24/11/2023 

1 pH - 6,41 6,57 6,46 6,0 – 8,5 

2 TSS mg/L 62 47 56 ≤ 100 

3 COD mg/L 10 14 15 ≤ 15 

4 BOD5 mg/L 6 6 6 ≤ 6 

5 Tổng nitơ mg/L 1,41 0,96 1,24 ≤ 1,5 

6 Tổng phốt pho  mg/L 0,053 0,039 0,045 ≤ 0,3 

7 NH4
+
 tính theo N mg/L KPH KPH KPH 0,3

(d)
 

8 Tổng dầu, mỡ mg/L KPH KPH KPH 5,0
(d)

 

9 Coliforms MPN/100mL 3.500 4.000 4.300 ≤ 5.000 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động) 
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Nhận xét: Qua số liệu phân tích chất lƣợng nƣớc mặt sông Đồng Nai và mƣơng thoát 

nƣớc trong 3 thời điểm khác nhau cho thấy trong số 9 chỉ tiêu lựa chọn quan trắc thì có 9/9 

thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT, mức A và B.  

3.3. . Hiện trạng môi trường  hông  hí v  vi  hí hậu  hu vực dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí khu vực dự án, Công ty TNHH Hom Rin 

Việt Nam đã kết hợp với Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trƣờng, tiến hành 

đo đạc và lấy mẫu vào ngày 22, 23 và 24 tháng 11 năm 2023`. 

Bảng 3.8. Các vị trí lấy mẫu không khí và đất của dự án 

STT Loại mẫu Ký hiệu Mô tả vị trí  

1 

Không khí xung quanh 

và vi khí hậu 

KKXQ1 Phía Bắc khu đất dự án 

2 KKXQ2 Phía Nam khu đất dự án  

3 KKXQ3 Phía Đông khu đất dự án 

4 KKXQ4 Phía Tây khu đất dự án  

5 
Đất 

MĐ1 

Đất khu vực phía Đông dự án (vị 

trí dự kiến xây dựng hệ thống xử lý 

nƣớc thải) 

6 MĐ2 Đất khu vực giữa dự án 

 

Bảng 3.9. Kết quả đo phân tích chất lượng không khí xung quanh và vi khí hậu 

Thời gian 

quan trắc 

Chỉ tiêu 

 

 

Điểm đo 

Bụi CO SO2 NO2 Độ ồn 
Tốc 

độ gió 

Nhiệt 

độ 

mg/m
3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 dBA m/s (

o
C) 

22/11/2023 

KKXQ1 0,089 1,35 0,052 0,039 48 31,2 66,8 

KKXQ2 0,062 1,22 0,030 0,018 52 31,4 67,2 

KKXQ3 0,093 1,63 0,038 0,029 50 30,8 65,7 

KKXQ4 0,088 1,29 0,045 0,031 53 30,5 65,2 

KKXQ5 0,075 1,08 0,059 0,035 50 30,6 66,4 

23/11/2023 

KKXQ1 0,065 1,26 0,045 0,030 51 31,5 64,5 

KKXQ2 0,099 1,32 0,041 0,020 56 30,8 65,5 

KKXQ3 0,095 1,44 0,035 0,026 52 30,1 63,4 

KKXQ4 0,091 1,31 0,049 0,027 58 29,9 64,3 

KKXQ5 0,073 1,27 0,031 0,019 50 31,3 64,0 

24/11/2023 

KKXQ1 0,091 1,16 0,040 0,026 50 31,6 65,2 

KKXQ2 0,076 1,36 0,049 0,034 53 31,1 66,9 

KKXQ3 0,089 1,40 0,040 0,020 49 31,9 68,9 

KKXQ4 0,093 1,47 0,051 0,030 50 31,2 69,3 

KKXQ5 0,073 1,18 0,033 0,023 48 30,7 68,2 

QCVN 05 : 2023/BTNMT 0,3 30 0,35 0,2 - -  

QCVN 26:2010/BTNMT 

6h-21h 

21h-6h 

- - - - 

 

70 

55 

- 

 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động) 
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Nhận xét: Qua kết quả đo đạc chất lƣợng môi trƣờng không khí, vi khí hậu khu vực dự 

án, có thể thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

3.3.3. Hiện trạng môi trường đất 

Bảng 3.10. Kết quả phân tích chất lượng đất 

Thời gian 

quan trắc 

Chỉ tiêu 

 

 

Điểm đo 

As Cd Cu Pb Zn Crom 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

22/11/2023 
MĐ1 KPH KPH 22 13 79 KPH 

MĐ2 KPH KPH 23 10 75 KPH 

23/11/2023 
MĐ1 KPH KPH 24 11 75 KPH 

MĐ2 KPH KPH 25 13 72 KPH 

24/11/2023 
MĐ1 KPH KPH 21 14 81 KPH 

MĐ2 KPH KPH 24 15 74 KPH 

QCVN 03: 2023/BTNMT 

Loại 3 
200 60 2000 700 2000 250 

Giới hạn phát hiện (MDL)/ 

Phạm vi đo 
0,40 0,30 1,5 3,0 0,3 1,5 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lƣợng đất của dự án có thể thấy chất lƣợng đất 

của dự án tƣơng đối tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

03:2023/BTNMT loại 3 dành cho đất công nghiệp. 
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CHƢƠNG 4. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU 

TƢ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG: 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động: 

Trong giai đoạn xây dựng, Công ty sử dụng một số nguyên vật liệu và máy móc nhƣ 

sau: 

Bảng 4.1. Khối lượng nguyên, vật liệu xây dựng dự kiến sử dụng cho công trình 
 

TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị Khối lƣợng Nguồn cung cấp 

1.  Cát Tấn 38.400 Việt Nam 

2.  Đá các loại M3 20.568 Việt Nam 

3.  Bê tông mác 100 M3 1.884 Việt Nam 

4.  Bê tông mác 250 M3 2.568 Việt Nam 

5.  Xi măng Tấn 7.200 Việt Nam 

6.  Sắt các loại Tấn 852 Việt Nam 

7.  Thép các loại Tấn 1.128 Việt Nam 

8.  Que hàn Kg 684 Việt Nam 

9.  Gạch 4 lỗ Viên 12.000.000 Việt Nam 

10.  Gạch ốp, lát M
2
 5.016 Việt Nam 

11.  Trần thạch cao M2 4.704 Việt Nam 

12.  Tôn M2 144.000 Việt Nam 

13.  Sơn Tấn 30 Việt Nam 

14.  Bột trét Tấn 288 Việt Nam 

15.  Giấy nhám Kg 168 Việt Nam 

16.  Vật liệu phụ (đinh, ốc vít,…) Tấn 2.004 Việt Nam 

17.  Lƣợng đất đào M
3
 53.000 Việt Nam 

18.  Lƣợng đất đắp M
3
 85.201 Việt Nam 

19.  
Đất cần vận chuyển từ nơi 

khác đến tôn nền 
M

3
 32.201 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

Tính toán khối lƣợng đất đào đắp: - Khối lƣợng đất đào đắp đƣợc tính toán dựa trên 

số lƣợng cột móng cần đào, đƣờng thu gom nƣớc mƣa, nƣớc thải cũng nhƣ các công trình 

ngầm,…. 

Khối lƣợng đất đắp: Hiện nay khu đất thấp hơn so với mặt đƣờng Tân Mỹ 17, Công ty 

sẽ nâng nền lên độ cao chung là 0,2m và nền của nhà xƣởng, hạng mục công trình cao hơn 

đƣờng nội bộ khoảng 0,2-0,3m. Với diện tích 240.393 m
2
 cần nâng nền lên cao độ 0,2m và 

123.742,8 m
2
 diện tích xây dựng hạng mục công trình cao 0,3m so với đƣờng nội bộ nên 

tổng lƣợng đất đắp khoảng 240.393 * 0,2 + 123.742,8*0,3 = 85.201 m
3
. 
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Khối lƣợng đất đào: Dự án đào đất tại bể chứa nƣớc sử dụng, bể nƣớc PCCC, trạm xử 

lý nƣớc thải, các hố móng cột và đƣờng thu gom, thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải,… ƣớc tính tổng 

khối lƣợng đất đào là 63.000m
3
.  

 Nhƣ vậy lƣợng đất cần vận chuyển từ nơi khác đến để tôn nền là 85.201 – 63.000 = 

22.201 m
3
. 

Bảng 4.2. Các máy móc thiết bị sử dụng chính trong quá trình thi công xây dựng 

Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lƣợng 

1.  Máy xúc Chiếc 2 

2.  Máy đầm  Chiếc 4 

3.  Máy trộn bê tông Chiếc 4 

4.  Xe tải Chiếc 20 

5.  Máy ủi Chiếc 2 

6.  Xe lu Chiếc 2 

7.  Máy bắn đinh, vít Cái 10 

8.  Máy nén khí Chiếc 2 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

Để đánh giá đƣợc mức độ ảnh hƣởng trong quá trình thi công xây dựng dự án đến môi 

trƣờng thì phải dựa trên: Lƣợng chất thải rắn, nƣớc thải, khí thải, chất thải nguy hại, tiếng ồn, 

độ rung, các sự cố môi trƣờng,… có thể phát sinh trong quá trình xây dựng của dự án. Các 

hoạt động trong giai đoạn xây dựng gây tác động đến môi trƣờng và các đối tƣợng chịu sự 

tác động trong giai đoạn này đƣợc liệt kê trong các bảng sau:  

Bảng 4.3. Các hoạt động và nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Đào móng, san lấp tạo 

mặt bằng xây dựng 

Bụi do hoạt động đào móng. 

Bụi và khí thải do xe ủi san lấp mặt bằng, xe tải vận chuyển đất 

đá đổ thải, vật liệu san lấp. 

2 

Tập kết, dự trữ, bảo 

quản nhiên liệu, nguyên 

vật liệu phục vụ công 

trình 

Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng nhƣ xi măng, sắt thép, cát, 

đá,… phát sinh bụi và khí thải. 

Xảy ra rò rỉ, phát tán chất ô nhiễm từ khu vực lƣu giữ tạm 

nguyên vật liệu, xăng, dầu. 

3 

Thi công xây dựng nhà 

xƣởng, công trình phụ,  

các hạng mục cơ sở hạ 

tầng nhƣ hệ thống cấp 

thoát nƣớc, hệ thống xử 

lý nƣớc thải, đƣờng 

giao thông, đƣờng 

điện,… 

Ô nhiễm môi trƣờng không khí từ việc vận chuyển máy móc, 

phƣơng tiện phục vụ thi công xây dựng. 

Ô nhiễm nhiệt từ quá trình thi công có gia nhiệt nhƣ cắt, hàn… 

Ô nhiễm thủy vực tiếp nhận nƣớc thải, nƣớc mƣa chảy tràn 

4 
Hoàn thiện các hạng 

mục công trình 

Phát sinh hơi dung môi, bụi, chất thải nguy hại từ quá trình trát 

bột xả nhám và sơn phủ công trình 

5 
Sinh  hoạt  của  công 

nhân tại công trƣờng 

- Sinh hoạt của công nhân trên công trƣờng phát sinh 

chất thải rắn sinh hoạt và nƣớc thải sinh hoạt. 
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Bảng 4.4. Các đối tượng bị tác động trong giai đoạn xây dựng dự án 

STT Đối tƣợng bị tác động Không gian chịu sự tác động Thời gian chịu sự tác động 

1 

Các tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu 

thi công Dự án 

Các tuyến đƣờng phục vụ Dự án, nơi 

mà các phƣơng tiện vận chuyển  đất 

đá thải và nguyên vật liệu, máy móc 

thiết bị đi qua 

Trong suốt thời gian thi 

công 

2 Môi trƣờng không khí 

Chủ yếu là khoảng không gian dọc 

theo các tuyến đƣờng vận chuyển 

nguyên liệu, xung quanh khu vực thi 

công trong vòng bán kính khoảng 

300m 

Trong suốt thời gian các 

phƣơng tiện tham gia xây 

dựng Dự án 

3 Môi trƣờng nƣớc Hệ thống thoát nƣớc của khu vực 
Trong suốt thời gian thi 

công 

 

4.1.1.1.  Đánh giá tác động của bụi trong quá trình đ o móng, san nền: 

Trong quá trình đào móng; xây dựng nhà xƣởng, công trình phụ trợ, cơ sở hạ tầng (đào 

mƣơng rãnh đặt cống thoát nƣớc mƣa, cống thoát nƣớc thải và đƣờng ống cấp nƣớc, bể 

PCCC, hệ thống xử lý nƣớc thải,…) làm phát sinh bụi sẽ ảnh hƣởng đến 6 hộ dân sống xung 

quanh, dự kiến thời gian thi công móng và san nền kéo dài khoảng 5,0 tháng trong tổng thời 

gian xây dựng dự kiến 12 tháng.  

Để ƣớc tính lƣợng bụi phát sinh từ quá trình đào móng, thi công nền các hạng mục công 

trình, báo cáo sử dụng hệ số trung bình khi thực hiện đào hoặc đắp 1 m
3
 đất sẽ phát sinh 

lƣợng bụi khoảng 0,075 kg/m
3
, trong đó khoảng 10% là bụi lơ lửng (Nguồn: Giáo trình môi 

trường trong xây dựng – TS.Nguyễn Khắc Cường – ĐHBK Thành phố Hồ Chí Minh, 2007). 

Nhƣ đã giới thiệu bên trên, khối lƣợng đất đào của dự án khoảng 53.000 m
3
, lƣợng đất 

đắp khoảng 85.201 m
3
. Với hệ số ô nhiễm bụi trong quá trình đào, đắp đất là 0,075 kg/m

3
 

đất, thì tổng lƣợng bụi phát sinh là: (53.000+85.201) x 0,075 = 10.365 (kg/5 tháng đào móng, 

san nền) = 79,73 kg/ngày (giả sử thời gian hoạt động 26 ngày/tháng). 

Với diện tích khu vực dự án là 240.393 m
2
 và thời gian thi công hạng mục đào đắp, san 

lấp mặt bằng là 05 tháng, ƣớc tính tải lƣợng bụi phát sinh trên 1 m
2
 diện tích khu vực là: 

79,73 kg/ngày*10
6
/240.393m

2
/8giờ/3600s = 0,011 mg/m

2
.s. 

Để tính toán nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đào đắp, san nền hoạt động này, áp 

dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt đƣợc trích dẫn trong tài liệu Môi trƣờng không khí 

(Phạm Ngọc Đăng, NXB KHKT, 2003) để xác định nồng độ bụi phát sinh. 

 

Trong đó: 

 - C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
);  
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- ES: Tải lƣợng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (theo tính toán bên trên mg/m
2
.s);  

- H: Chiều cao xáo trộn (lấy H=5m);  

- L: Chiều dài khu vực theo hƣớng gió (L= 760m);  

- u: Tốc độ gió trung bình trong khu vực là 0,9 m/s. 

- t: Thời gian đào đắp (S) 

Thay số vào, tính toán xác định đƣợc nồng độ ô nhiễm của bụi từ hoạt động đào đất xây 

dựng dự án là 1,86 mg/m
3
 > 0,3 mg/m

3
 (QCVN 05:2013/BTNMT). 

Nhận xét: Qua số liệu tính toán cho thấy, lƣợng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp, 

san nền tƣơng đối lớn, nồng độ bụi cao gấp 6,2 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy 

nhiên, hiện nay xung quanh công ty hầu nhƣ đất trồng cây, giáp suối chỉ có 6 nhà dân dọc 

phía đông dự án nên việc ảnh hƣởng của bụi từ quá trình đào móng, san lấp mặt bằng đến các 

đối tƣợng xung quanh ở mức độ thấp. Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thi công 

sẽ có một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất sự ảnh hƣởng 

đến xung quanh nhƣ che bạt, tƣới ẩm đƣờng, vệ sinh mặt bằng, dựng tƣờng bao xung quanh 

khuôn viên khu đất,… 

4.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc thiết bị: 

a) Bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, thép, gạch,…) 

đến công trường: 

Tùy theo điều kiện chất lƣợng đƣờng xá, phƣơng thức vận chuyển mà nồng độ ô nhiễm 

phát sinh nhiều hay ít. Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày trời nắng, khô và có gió. 

Bụi phát sinh sẽ đƣợc gió phát tán vào không khí gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh, 

đặc biệt là dọc hai bên tuyến đƣờng xe lƣu thông. Kết quả tính toán tải lƣợng bụi trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (Theo giáo trình thiết kế mỏ - Trƣờng Đại học 

Mỏ Địa chất Hà Nội), nhƣ sau: 
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Trong đó: L: Tải lƣợng bụi (kg/km/lƣợt xe/năm) 

k: Kích thƣớc hạt: 0,2 

s: Lƣợng đất trên đƣờng: 8,9% 

S: Tốc độ trung bình của xe: 30km/h 

W: Trọng lƣợng có tải của xe: 15 tấn 

w: Số bánh xe: 6 bánh 

p: Số ngày hoạt động: 312 ngày/năm 
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Thay các giá trị trên vào biểu thức (1) chúng tôi tính toán đƣợc tải lƣợng bụi phát sinh 

trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhƣ sau: 
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Dựa vào khối lƣợng nguyên vật liệu cần vận chuyển ra vào dự án trong giai đoạn xây 

dựng mà chúng tôi đã nêu ở đầu của chƣơng 4 khoảng 10.246 tấn; dự kiến sử dụng xe có 

trọng tải từ 3,5 -16 tấn để chuyên chở các loại đất, đá, nguyên vật liệu phục vụ xây dựng nên 

chúng tôi ƣớc đoán số lƣợt xe ra vào dự án vào thời điểm cao nhất trong thời gian xây dựng 

khoảng 20 xe/ngày. Dự tính các loại nguyên vật liệu mua tại khu vực lân cận huyện Bàu 

Bàng nên ƣớc tính quãng đƣờng vận chuyển cao nhất khoảng 10 km. Nhƣ vậy với số lƣợng 

20 lƣợt xe/ngày và quãng đƣờng vận chuyển là 10km thì lƣợng bụi phát sinh trên tuyến 

đƣờng vận chuyển trong thời gian xây dựng là: 

0,0533 g/km/lƣợt xe/năm * 10 km * 20 lƣợt/ngày * 320 ngày/năm = 3.411 g/năm 

Nhận xét, đánh giá: Do thời gian xây dựng kéo dài, tải lƣợng ô nhiễm bụi của các 

phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tƣơng đối nhỏ, chúng không tập trung 

cùng một thời điểm mà phân tán theo thời gian xây dựng. Bụi phát sinh trong quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ ảnh hƣởng đến những hộ dân sống ven đƣờng xe chạy 

ngang qua, đặc biệt ảnh hƣởng đến những ngƣời tham gia giao thông qua lại tuyến đƣờng 

Tân Mỹ 17 hiện nay là đƣờng đất. Mặc dù có sự ảnh hƣởng không đáng kể nhƣng để hạn chế 

tối đa sự ô nhiễm do hoạt động này chúng tôi sẽ thực hiện một số biện pháp đƣợc nêu ở phần 

sau.. 

b) Bụi và khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ phương tiện giao thông 

Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (đá, cát, xi măng, gạch, sắt, thép,…) tập 

kết tại công trình thƣờng sử dụng là xe 3,5 - 16 tấn, nhiên liệu dùng để hoạt động động cơ là 

dầu DO. Khi đốt cháy dầu DO sẽ phát sinh bụi và chất ô nhiễm nhƣ NOx, SOx, CO, THC,… 

sẽ là nguồn thải di động làm ảnh hƣởng đến những nhà dân sống ven đƣờng nơi các phƣơng 

tiện này lƣu thông qua lại. Các chất ô nhiễm tạo thành chính là sản phẩm của quá trình cháy 

không hoàn toàn (ví dụ: 3,4 – Benzenpyrene) nên có độc tính tƣơng đối cao. 

Theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của UBND tỉnh Bình Dƣơng, thì hệ 

số tải lƣợng ô nhiễm của các phƣơng tiện vận chuyển đốt bằng dầu DO có tải trọng từ 3,5 – 

26 tấn nhƣ sau: 

Bảng 4.5. Hệ số tải lượng chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển 

Thông số ô nhiễm 
Hệ số tải lƣợng 

(kg/xe. km) 

TSP 1,16 
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PM10 0,1007 

SO2 1,86 

NO2 18,715 

CO 11,1 

(Nguồn: Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của UBND tỉnh Bình Dương) 

Ghi chú: S = 0,05% 

Với số lƣợng phƣơng tiện giao thông ra vào dự án trong thời gian san nền nhiều nhất là 

20 xe/ngày và quãng đƣờng vận chuyển khoảng 15km tƣơng ứng với thời gian di chuyển cao 

nhất khoảng 1,0 giờ (cả đi lẫn về). Với những giả thiết trên chúng tôi tính đƣợc tải lƣợng ô 

nhiễm không khí do phƣơng tiện vận chuyển (PTVC) sinh ra nhƣ sau: 

Bảng 4.6. Tải lượng chất ô nhiễm của các PTVC trong giai đoạn thi công xây dựng  

Thông số 

ô nhiễm 

Hệ số tải lƣợng 

ô nhiễm 

(g/xe.km) 

Số lƣợng 

xe 

Quãng đƣờng 

vận chuyển 

(km) 

Tải lƣợng các 

chất ô nhiễm 

(mg/s) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

từ nguồn thải 

(mg/m.s) 

TSP 1,16 20 15 64,44 0,00644 

PM10 0,1007 20 15 5,59 0,00056 

SO2 1,86 20 15 103,33 0,01033 

NO2 18,715 20 15 1039,72 0,10397 

CO 11,1 20 15 616,67 0,06167 

Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn giao 

thông phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton (đƣợc cải 

biên trên cơ sở mô hình tính toán khuếch tán ô nhiễm của Gauss) nhƣ sau: 

 

Trong đó: 

C – Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
) 

M – Tải lƣợng nguồn thải (mg/m.s) 

x- Khoảng cách từ tâm đƣờng đến điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (m) 

z- Độ cao điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (m) 

h- Độ cao mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m) 

u- Tốc độ gió trung bình (m/s) 

σz- Hệ số khuếch tán theo phƣơng x 

Với nguồn đƣờng giao thông thì σz đƣợc xác định theo công thức σz = 0,53* x
0,73
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Áp dụng công thức tính toán phía trên, Chúng tôi sẽ tính toán ƣớc tính đƣợc nồng độ 

các chất ô nhiễm phát sinh do phƣơng tiện vận chuyển với các khoảng cách 3m, 5m, 10m, 

15m xuôi theo chiều gió trong nhƣ sau: 

Bảng 4.7. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông theo khoảng 

cách trong giai đoạn thi công xây dựng 

Thông 

số ô 

nhiễm 

M z h u 

Nồng độ chất ô nhiễm theo khoảng cách 

C (mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/BTNMT, 

trung bình 1h 3m 5m 10m 15m 

TSP 0,00644 1 -0,2 0,9 0,011707 0,009101 0,004844 0,003434 0,3 

PM10 0,00056 1 -0,2 0,9 0,001016 0,000790 0,000421 0,000298 - 

SO2 0,01033 1 -0,2 0,9 0,018771 0,014593 0,007767 0,005507 0,35 

NO2 0,10397 1 -0,2 0,9 0,188873 0,146830 0,078151 0,055409 0,2 

CO 0,06167 1 -0,2 0,9 0,112022 0,087086 0,046352 0,032863 30 

Nhận xét: Qua bảng tính toán trên, cho thấy nồng độ tất cả các chất ô nhiễm khí thải từ 

quá trình đốt cháy động cơ của các PTVC trong giai đoạn xây dựng đều đạt quy chuẩn cho 

phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn nồng độ các 

chất ô nhiễm trong không khí xung quanh. 

c) Tiếng ồn: 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ phát sinh tiếng ồn do 

vận hành động cơ chạy xe. 

Thời gian phát sinh: Tiếng ồn phát sinh trong suốt thời gian xây dựng dự án và kết thúc 

khi hoàn thành giai đoạn xây dựng dự án. 

Mức độ phát sinh: Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993 thì mức độ ồn cách 

nguồn 1m của các phƣơng tiện vận chuyển là 90 dBA. 

Tác hại của tiếng ồn: 

Mức ồn 50dBA: làm suy giảm hiệu suất làm việc nhất là đối với lao động trí óc. 

Mức ồn 70dBA: làm tăng nhịp thở, và nhịp đập của tim, tăng nhiệt độ cơ thể. 

Mức ồn 90dBA: gây mệt mỏi, mất ngủ, ảnh hƣởng đến thính giác và hệ thần kinh. 

Nguồn: Ô nhiễm tiếng ồn, TS. Nguyễn Đinh Tuấn. 

Nhận xét: Xung quanh dự án hầu nhƣu giáp đất trồng cao su, lƣu vực mƣơng thoát 

nƣớc chung, chỉ có 6 hộ dân phía đông và phía Tây giáp đƣờng Tân Mỹ 17 nên nếu có ảnh 

hƣởng thì cũng không đáng kể. 

4.1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án: 

a). Đánh giá tác động đối với bụi và khí thải: 
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(1) Ô nhiễm không khí do hoạt động xây dựng công trình: 

Trong quá trình thi công dự án, lƣợng bê tông đổ nền, sàn, cột, dầm, đƣờng nội bộ,.... 

đơn vị thầu xây dựng sẽ mua bê tông tƣơi trộn sẵn trên địa bàn Bình Dƣơng. Do đó trong quá 

trình xây dựng hầu nhƣ chỉ có công đoạn trộn vữa phát sinh bụi cần đƣợc quan tâm. Thành 

phần ô nhiễm chủ yếu là bụi cát và bụi xi măng. Hàm lƣợng ô nhiễm không thể xác định 

chính xác đƣợc do trộn vữa thƣờng sử dụng máy, công nhân định lƣợng xi măng và cát cho 

vào. Đối với mỗi công nhân khác nhau thì thao tác khác nhau nên không xác định đƣợc tải 

lƣợng, nồng độ chất ô nhiễm. 

(2) Bụi và khí thải phát sinh từ thiết bị thi công: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình, Dự án sẽ sử dụng các máy 

móc, thiết bị thi công. Các phƣơng tiện này sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diezel trong quá 

trình làm việc sẽ làm phát sinh khí thải chứa bụi, SO2, NOx, CO,... do quá trình đốt cháy 

nhiên liệu. Dựa vào một số máy móc thiết bị xây dựng chính, lƣợng nhiên liệu sử dụng và 

thời gian thi công mà chúng tôi đã nêu ở phần đầu của chƣơng 4, ƣớc tính lƣợng bụi, khí thải 

phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng nhƣ sau: 

Bảng 4.8. Bụi, khí thải phát sinh từ một số máy móc thiết bị thi công chính 

Stt 
Máy móc, thiết 

bị 

Số 

lƣợng 

Nhiên liệu sử 

dụng (kg) 

Phát thải (kg) 

TSP
b
 CO

c
 SO2

a
 NOx

d
 VOC

e
 

1.  Máy đầm  4 3.878 25,00 108,58 3,88 213,30 10,08 

2.  Máy ủi 2 2.754 23,68 77,12 2,76 151,48 7,16 

3.  Máy xúc  2 3.316 28,52 92,84 3,32 182,38 8,62 

4.  Xe lu 2 1.326 17,12 37,12 1,32 72,94 3,44 

 Tổng cộng  11.274 94,32 315,66 11,28 620,1 29,3 

Ghi chú: - Lƣợng nhiên liệu sử dụng đƣợc tính cho 30 ngày hoạt động liên tục của các 

máy móc thiết bị thi công. 

 Tỷ trọng của dầu Diesel 0,85 tấn/m
3
 

 a: 20S (kg/tấn dầu) với hàm lƣợng S là 0,05% trọng lƣợng 

 b,c,d,e: lần lƣợt là 4,3 (kg/tấn dầu); 28 (kg/tấn dầu); 55 (kg/tấn dầu) và 2,6 

(kg/tấn dầu) tƣơng ứng với TSP, SO2, NOx, CO và VOC. 

 Định mức nhiên liệu máy dầm dùi trọng lƣợng 16 tấn là 38 lít/ca; máy ủi 

công suất 180cv là 54 lit/ca; xe xúc gầu ngƣợc dung tích gầu 0,8m
3
 là 65 

lít/ca; xe lu bánh thép trọng lƣợng 10 tấn là 26 lít/ca (nguồn: 

https://lamketoan.vn/bang-dinh-muc-tieu-hao-nhien-lieu-may-thi-cong.html 

và https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-1134-qd-bxd-dinh-muc-hao-phi-xac-

dinh-gia-ca-may-thiet-bi-thi-cong-xay-dung-2015) 

https://lamketoan.vn/bang-dinh-muc-tieu-hao-nhien-lieu-may-thi-cong.html
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Nhận xét: Các kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nhìn chung tổng tải lƣợng phát 

thải của máy móc thi công trên công trƣờng là không nhiều. Tuy nhiên vì phía Tây khu dự án 

giáp với đƣờng Tân Mỹ 17 và phía đông giáp với 6 nhà dân nên trong quá trình thi công xây 

dựng công ty sẽ phối hợp với nhà thầu có những biện pháp thi công, che chắn cụ thể nhằm 

hạn chế thấp nhất sự ảnh hƣởng đến các đối tƣợng xung quanh cũng nhƣ các công nhân làm 

việc trên công trƣờng. 

(3) Khí thải từ các công đoạn cắt, hàn kim loại: 

Trong quá trình cắt hàn các kết cấu thép, các loại thuốc chứa trong que hàn bị cháy và 

phát sinh khói có chứa bụi, hơi oxit kim loại nhƣ MnO2, Fe2O3...có khả năng gây ô nhiễm 

môi trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời công nhân.  

Bảng 4.9. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03  – 7,1/7,06 3,3 – 62,2/47,2 0,002- 0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
- 0,29-0,37/0,33 89,9-96,5/93,1 - 

(Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy, tập 1) 

Bảng 4.10. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại (mg/h/que hàn) 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn, mm Trung bình 

2,5 3,25 4 5 6 4,15 

Khói hàn 285 508 706 1.100 1.578 835,4 

CO 10 15 25 35 50 27 

NOx 12 20 30 45 70 35,4 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000) 

Số lƣợng que hàn sử dụng cho Dự án phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, tuy nhiên với quy 

mô dự án ƣớc tính lƣợng que hàn sử dụng khoảng 684 kg, tƣơng đƣơng khoảng 44.736 que 

hàn, thời gian hàn xì dự kiến khoảng 5 tháng trong tổng thời gian 12 tháng thi công, trung 

bình sử dụng 43 que/h. Tải lƣợng ô nhiễm trung bình giờ do hàn điện thể hiện trong bảng bên 

dƣới: 

Bảng 4.11. Tải lượng ô nhiễm do hàn điện 

TT Chất ô nhiễm Tải lƣợng (mg/h) Tải lƣợng (mg/s) 

1 Khói hàn 35.922 9,98 

2 CO 1.161 0,32 

3 NOx 1.522 0,43 

Nhận xét: Từ bảng tính toán trên cho thấy: khí thải từ công đoạn hàn đƣợc dự báo là 

không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến những 

công nhân tham gia thi công hàn. Nếu không đƣợc trang bị thiết bị bảo hộ lao động phù hợp, 
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ngƣời thợ hàn khi tiếp xúc trực tiếp với khói hàn sẽ bị ảnh hƣởng trực tiếp đến mắt, thậm chí 

có thể bị nhiễm độc cấp tính. 

(4) Bụi phát sinh từ công đoạn chà nhám: 

Để tạo nên vẽ đẹp nhẵn, bóng cho công trình, trƣớc khi sơn có công đoạn trát và bả bột 

matit lên tƣờng. Tại công đoạn bả bột bằng giấy nhám sẽ phát sinh bụi. Thực tế hiện nay 

chƣa có tài liệu nào nghiên cứu hệ số phát thải bụi trong hoạt động chà nhám bột matit do 

vậy đối với dự án này chúng tôi sẽ tính toán lƣợng bụi phát sinh dựa trên khối lƣợng bột 

matit sử dụng cùng với hệ số phát thải ƣớc tính khoảng 0,1%. 

Với quy mô xây dựng dự án ƣớc tính tổng khối lƣợng bột matit sử dụng là 288 tấn. Nhƣ 

giới thiệu bên trên, ƣớc tính hệ số bụi phát thải trong quá trình chà nhám khoảng 0,1% thì 

lƣợng bụi phát sinh trong quá trình chà nhám là 288*0,1% = 288 kg bụi/dự án = 3,33 g/s (giả 

sử thời gian chà nhám bột matit công trình 3 tháng, số ngày làm việc là 26 ngày/tháng và 8 

giờ/ngày). 

Tác động của bụi: Bụi có thành phần vô cơ, bay cao và xa, ảnh hƣởng đến công nhân 

lao động trực tiếp và khu vực xung quanh. Do vậy chủ thầu xây dựng sẽ có những biện pháp 

giảm thiểu cụ thể đƣợc trình bày ở phần sau nhằm hạn chế phát tán bụi đi xa.  

(5) Khí thải từ quá trình sơn phủ công trình: 

- Các công trình trong quá trình sơn hoàn thiện để tăng tính bền và thẩm mỹ, sẽ sơn một 

lớp sơn lót và sơn phủ. Tuy nhiên, ngày nay với công nghệ sản xuất hiện đại, hƣớng tới thân 

thiện môi trƣờng nên các công trình hầu hết sử dụng sơn hệ nƣớc (sơn gốc nƣớc). Ƣu điểm 

của loại sơn gốc nƣớc là dung môi pha loãng sơn dùng nƣớc (đây là điểm khác biệt đối với 

sơn hệ dung môi là sử dụng dung môi pha loãng nhƣ toluene, benzene, xylene). Nhƣ vậy với 

sơn hệ nƣớc thì khi sơn phủ không phát sinh hơi dung môi VOCs đáng kể.  

Tham khảo số liệu từ các nhà sản xuất sơn nhƣ Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam và 

Công ty TNHH Sơn Hoa Việt cho thấy đối với sơn gốc nƣớc thì hàm lƣợng chất hữu cơ dễ 

bay hơi VOCs chiếm rất ít khoảng 6,5%.  

Với quy mô công trình nhƣ đã nêu tại chƣơng 1 thì khối lƣợng sơn sử dụng khoảng 30 

tấn/dự án, với hệ số phát thải VOCs 6,5% tƣơng ứng với lƣợng hơi dung môi phát sinh trong 

quá trình sơn công trình chiếm 30*6,5% = 1,95 tấn/dự án = 6,9 gam/s (giả sử thời gian sơn 

phủ công trình 3 tháng, ngày làm việc 8 giờ). 

Tác động của khí thải: 

- Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có trong sơn phủ là chất gây ho và dị ứng da, với 

nồng độ cao hơn (từ 0,3 ppm trở lên) có thể gây đau rát mắt, mũi và họng. Tổ chức Y tế thế 
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giới (WHO) đã xếp các chất trên vào nhóm các chất gây ung thƣ vòm họng, ung thƣ thanh 

quản và các bộ phận của hệ hô hấp. Công nhân tiếp xúc lâu sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe. 

b). Đánh giá tác động đối với nước thải  

Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm nƣớc thải sinh hoạt của công 

nhân tại công trƣờng, nƣớc vệ sinh thiết bị thi công xây dựng và nƣớc rửa làm sạch bánh xe 

các PTVC trƣớc khi ra khỏi công trƣờng.  

(1) Nƣớc thải sinh hoạt: 

Trong giai đoạn xây dựng dự án, công nhân không lƣu trú qua đêm ở công trƣờng (chỉ 

có khoảng 2-3 ngƣời ở lại trông coi vật liệu xây dựng). Với thời gian xây dựng dự kiến 12 

tháng, ƣớc tính tổng số công nhân xây dựng vào thời điểm nhiều nhất khoảng 45 ngƣời, theo 

QCVN 01:2021/BXD và TCXDVN 33:2006 của Bộ xây dựng thì nhu cầu sử dụng nƣớc 45 

lit/ngƣời/ngày vì vậy lƣợng nƣớc sử dụng cho quá trình sinh hoạt của công nhân khoảng 2,03 

m
3
/ngày.  

Theo QCVN 01:2021/BXD thì lƣợng nƣớc thải tối đa tạm tính bằng 100% lƣợng nƣớc 

sử dụng do đó nƣớc thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân tại công trƣờng trong 

giai đoạn xây dựng là 2,03 m
3
/ngày. 

Đặc trƣng nƣớc thải sinh hoạt chứa nhiều chất lơ lửng, hàm lƣợng chất hữu cơ cao 

(COD, BOD,…), chất dinh dƣỡng (N, P…), vi khuẩn gây bệnh (E.Coli, Coliform….), khi 

tích tụ lâu ngày các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối. Các chất hữu cơ có 

trong nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu là các loại carbonhydrate, protein, lipid là các chất dễ bị vi 

sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì vi sinh vật cần lấy oxi hòa tan trong nƣớc để chuyển hóa 

các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4, ...  

Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: 

Theo tính toán của nhiều quốc gia đang phát triển, hệ số ô nhiễm do mỗi ngƣời hằng 

ngày đƣa vào môi trƣờng (nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý) nhƣ đƣợc trình bày ở bảng 

sau: 

Bảng 4.12. Bảng hệ số ô nhiễm do hoạt động sinh hoạt hằng ngày mỗi người đưa vào môi 

trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) 

STT Chất ô nhiễm Khối lƣợng (g/ngƣời/ngày) 

01 BOD5 45 – 54 

02 COD 72 – 102 

03 TSS 70 – 145 

04 Tổng Nitơ 6 – 12 

05 Amoni 2,4 – 4,8 

06 Tổng Phospho 0,8 – 4,0 

07 Tổng Coliform (Vi khuẩn/100ML) 106 - 109 
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Nguồn: Rapid Environmental Assessment, 1993 

Dựa vào số lƣợng ngƣời tham gia xây dựng (30 ngƣời), Chúng tôi tính đƣợc tải lƣợng 

chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý phát sinh nhƣ sau: 

Bảng 4.13. Bảng tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn xây dựng  

(nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) 

STT Chất ô nhiễm Tải lƣợng (kg/ngày) 

01 BOD5 2,03 – 2,43 

02 COD 3,24 – 4,59 

03 TSS 3,15 – 6,52 

04 Tổng Nitơ 0,45 – 1,35 

05 Amoni 0,27 – 0,54 

06 Tổng Phospho 0,11 – 0,22 

07 
Tổng Coliform (Vi 

khuẩn/100ML) 
10

6
 - 10

9
 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán theo Rapid Environmental Assessment, 1993) 

Căn cứ vào lƣu lƣợng nƣớc thải trong giai đoạn xây dựng là 2,03 m
3
/ngày cùng với tải 

lƣợng ô nhiễm tính toán ở bảng trên, chúng tôi tính toán dự báo đƣợc nồng độ chất ô nhiễm 

trong nƣớc thải giai đoạn xây dựng nhƣ sau: 

Bảng 4.14. Nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt  

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 

Nồng độ (sau bể tự hoại) 
QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A (K=1) 

1 BOD5 997- 1.197 30 

2 COD 1.569 - 2.261 - 

3 TSS 1.551 – 3.214 50 

4 Tổng Nitơ 133 - 266 - 

5 Amoni 53 - 106 5 

6 Tổng Phospho 18 - 89 - 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán tổng hợp) 

Nhận xét: Từ bảng trên chúng tôi nhận thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải 

sinh hoạt cao hơn giá trị cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Do đó trong giai 

đoạn xây dựng, Chủ thầu xây dựng sẽ lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động cho công nhân và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng hút vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 

(2) Nƣớc vệ sinh máy móc thiết bị thi công xây dựng: 

Nƣớc rửa thiết bị thi công xây dựng: chủ yếu rửa máy trộn vữa hồ, trộn bê tông, dụng 

cụ xây dựng nhƣ thƣớc, bay, sẵn,... Ƣớc tính lƣợng nƣớc rửa thời điểm nhiều nhất khoảng 3 

m
3
/ngày. 
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Nƣớc thải vệ sinh thiết bị, dụng cụ xây dựng chủ yếu chứa đất cát, xi măng đông cứng 

nên không gây ảnh hƣởng đáng kể đến nguồn nƣớc. Nhà thầu sẽ thu gom về hố lắng cặn 

trƣớc khi cho tự thấm. 

(3) Nƣớc rửa xe cơ giới  

Nƣớc rửa xe cơ giới chủ yếu là nƣớc làm sạch bánh xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng. 

Theo TCVN 4513-1988 cấp nƣớc bên trong-tiêu chuẩn thiết kế thì lƣợng nƣớc sử dụng rửa 

toàn bộ chiếc xe ô tô định mức 300 lit/lần rửa nhƣng trong giai đoạn xây dựng các xe cơ giới 

chủ yếu chỉ rửa bánh xe nên ƣớc tính lƣợng nƣớc làm sạch bánh xe trung bình 100 lit/xe. Vào 

thời điểm tối đa có khoảng 20xe/ngày, nhƣ vậy lƣợng nƣớc thải phát sinh từ quá trình rửa xe 

khoảng 2 m
3
/ngày.  

Lƣợng nƣớc thải này chứa đất, cát dính bám vào bánh xe nên không gây ảnh hƣởng 

đáng kể đến nguồn nƣớc. Nhà thầu sẽ thu gom về hố lắng cặn trƣớc khi cho tự thấm. 

=> Nhƣ vậy tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh trong quá trình xây dựng là: 

                                  2,03 + 3 + 2 = 7,03 m
3
/ngày. 

c). Đánh giá tác động của chất thải rắn  

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng bao gồm chất thải rắn từ hoạt động xây 

dựng và rác từ sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trƣờng. 

(1) Phế thải vật liệu xây dựng 

Dựa vào quy mô các hạng mục công trình và tham khảo kinh nghiệm từ quá trình xây 

dựng các công trình công nghiệp tƣơng tự chúng tôi dự đoán đƣợc nguồn phát sinh, thành 

phần và tải lƣợng của chất thải rắn xây dựng nhƣ sau: 

- Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng: Chất 

thải rắn từ hoạt động xây dựng có thành phần chủ yếu là: gỗ coffa, cây chống, sắt thép dƣ 

thừa, các loại vỏ bao bì đựng xi măng, vữa xi măng thừa,... 

- Khối lƣợng của chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng: Theo kinh nghiệm 

thực tế trong xây dựng, đối với các công trình xây dựng hoàn toàn mới, không có phá bỏ 

công trình cũ thì lƣợng chất thải xây dựng phát sinh khoảng 8-12 kg/m
2
. Do đó với tổng diện 

tích xây dựng các hạng mục công trình dự án là 123.742,8 m
2
 trong tổng diện tích quy hoạch 

240.393 m
2
 thì lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh khoảng 990 – 1.485 tấn/ dự án. 

Chất thải rắn xây dựng sẽ đƣợc thu gom tái sử dụng bằng cách san lấp, nâng nền trong 

quá trình làm vỉa hè, đƣờng nội bộ,… phần dƣ thừa và những loại không tái sử dụng đƣợc sẽ 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý.  

(2) Chất thải rắn sinh hoạt 
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Thông thƣờng trong quá trình lao động và làm việc lƣợng chất thải rắn từ sinh hoạt của 

ngƣời lao động phát sinh trung bình 0,3-0,5kg/ngƣời/ngày. Tại công trƣờng không tổ chức ăn 

uống, công nhân không ở qua đêm lƣợng chất thải sinh hoạt hầu nhƣ chỉ có lon chai đựng 

nƣớc uống, vỏ trái cây hoa quả nên chúng tôi tạm tính định mức 0,3kg/ngƣời/ngày. Dựa vào 

số lƣợng lao động vào thời điểm nhiều nhất tại công trƣờng khoảng 45 ngƣời/ngày, tƣơng 

ứng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 13,5 kg/ngày. 

d). Đánh giá tác động của chất thải nguy hại: 

 Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu do hoạt động bảo trì, sửa chữa 

xe, thiết bị thi công và sử dụng các loại sơn, hóa chất xây dựng trong quá trình trang trí các 

hạng mục công trình. 

 Thành phần: Bao gồm cặn dầu, nhớt thải, giẻ lau dính dầu, sơn khô cứng dƣ thừa, chất 

chống thấm, thùng chứa sơn, thùng chứa dầu, que hàn, cọ dính sơn,…. 

 Khối lƣợng phát sinh: Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải 

thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự – Bộ Quốc 

phòng thực hiện vào năm 2002 cho thấy: 

+Lƣợng dầu nhớt thải ra từ các phƣơng tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 

lít/lần thay. 

+Chu kỳ thay nhớt và bảo dƣỡng máy móc: Trung bình từ 03 tháng thay nhớt 1 lần tùy 

thuộc vào cƣờng độ hoạt động của phƣơng tiện. 

Số xe tham gia xây dựng có sử dụng dầu DO là 20 xe/ngày, ƣớc tính thành phần và 

khối lƣợng CTNH phát sinh nhƣ sau: 

Bảng 4.15. Bảng tổng hợp chất thải nguy hại giai đoạn xây dựng 

Stt Thành phần Khối lƣợng (kg) Đơn vị Mã CTNH 

1 Cặn dầu nhớt thải 200 - 210 Lit  17 02 04 

2 Giẻ lau dính dầu mỡ 10 - 15 Kg 18 02 01 

3 Thùng chứa dầu nhớt 20 - 30  Kg 18 01 03 

4 Thùng chứa sơn 50 - 60  Kg 18 01 02 

5 Cặn sơn thừa 10 - 15 Kg 08 01 02 

6 Cọ quét sơn, keo 20 - 25 Kg 08 01 01 

7 Que hàn thải 5 - 6  Kg  07 04 01 

 Tổng cộng 315 - 361     

(Nguồn: Đơn vị tư vấn dự báo) 

Nhận xét: Số liệu tính toán trên là dựa vào cơ sở lý thuyết, tuy nhiên trong thực thế 

công tác bảo trì, thay nhớt hầu nhƣ đƣợc thực hiện tại các garage xe chuyên dụng chứ không 

thực hiện trong khu vực dự án (trừ trƣờng hợp xe, thiết bị thi công bị sự cố hƣ hỏng đột xuất 
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tại công trƣờng). Do đó, mức độ tác động từ nguồn thải này đến môi trƣờng tiếp nhận là 

không đáng kể. 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công dự án gồm có 3 loại là phế thải vật liệu 

xây dựng, chất thải rắn từ sinh hoạt của ngƣời lao động và chất thải nguy hại. Nếu các thành 

phần này không đƣợc thu gom, xử lý hợp lý (đặc biệt là chất thải nguy hại) sẽ gây tác động 

lên sức khỏe công nhân và chất lƣợng môi trƣờng nhƣ: môi trƣờng đất, nƣớc mặt và nƣớc 

ngầm. Do vậy, chủ đầu tƣ sẽ kết hợp với đơn vị thi công để có các biện pháp quản lý tốt 

nguồn ô nhiễm này. 

e). Đánh giá tác động của tiếng ồn  

 Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh do các phƣơng tiện cơ giới tham gia xây dựng 

(máy cạp đất, máy trộn bê tông, xe tải, máy nén khí,…). Tiếng ồn phát sinh khi vận chuyển 

vật liệu xây dựng đến công trình, bốc dỡ vật liệu xuống xe, hoạt động xây dựng hàn, cắt sắt, 

cắt gạch, tiếng ồn còn phát sinh do các thao tác xây dựng của thợ xây,... 

 Thời gian phát sinh: Tiếng ồn phát sinh trong suốt thời gian xây dựng dự án và kết 

thúc khi hoàn thành giai đoạn xây dựng dự án. 

 Mức độ phát sinh: Mức ồn phát sinh cách nguồn 1,5m từ một số thiết bị thi công đƣợc 

tham khảo và trình bày trong bảng bên dƣới. Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh 

hƣởng và có thể dự báo theo công thức sau: 

Li = Lp - ΔLd  - ΔLc (dBA) 

Trong đó: 

Li : Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d, bỏ qua độ giảm 

mức ồn qua vật cản (dBA) 

Lp : Mức ồn đo đƣợc tại nguồn gây ồn (cách 1,5m) 

ΔLc : Độ giảm mức ồn qua vật cản (giả sử bỏ qua vật cản  ΔLc = 0) 

ΔLd : Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i, với ΔLd = 20 lg [(r2/r1)1+a] 

(dBA) 

r1 - khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m) 

r2 - khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m) 

a - Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (giả sử a= 0) 

Từ công thức trên có thể tính toán mức độ gây ồn của các thiết bị, máy móc thi công 

trên công trƣờng tới môi trƣờng xung quanh ở khoảng cách 20m, 50m. 

Bảng 4.16. Mức ồn từ các thiết bị thi công và theo khoảng cách ảnh hưởng 
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Thiết bị, máy móc thi công 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

1,5m 5m 20m 

Máy ủi 93,0 82,5 70 

Máy đầm nén (xe lu) 72,0 – 74,0 61,5 – 63,5 49,5 - 51,5 

Máy xúc gầu trƣớc 72,0 – 84,0 61,5 – 73,5 49,5 – 61,5 

Máy cạp đất, máy san 80,0 – 93,0 69,5 – 82,5 57,5 – 70,5 

Xe tải  82,0 – 94,0 71,5 – 83,5 59,5 – 71,5 

Máy trộn bêtông 75,0 – 88,0 64,5 – 77,5 52,5 – 65,5 

Bơm bêtông 80,0 – 83,0 69,5 – 72,5 57,5 – 60,5 

Máy đầm bêtông 85,0 74,5 62,5 

QCVN 26:2010/BTNMT (6–21h) 70 70 70 

Nguồn: World Heath Organization Part I and II,1993 

Nhận xét: 

Mức ồn tại vị trí cách nguồn 1,5m từ 72 - 94 dBA vƣợt quá giới hạn mức ồn cho phép 

theo quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT (70dBA) trong khoảng thời gian từ 6 giờ 

sáng đến 21 giờ tối. 

Mức ồn tối đa do hoạt động của các thiết bị thi công tại vị trí cách nguồn 20m nhỏ hơn 

giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. Chỉ duy nhất ở cự ly 20m tiếng 

ồn của xe tải vƣợt giới hạn 71,5dBA > 70dBA mức vƣợt này rất ít. 

Tác hại của tiếng ồn: 

 Mức ồn 50dBA: làm suy giảm hiệu suất làm việc nhất là đối với lao động trí óc. 

 Mức ồn 70dBA: làm tăng nhịp thở và nhịp đập của tim, tăng nhiệt độ cơ thể. 

 Mức ồn 90dBA: gây mệt mỏi, mất ngủ, ảnh hƣởng đến thính giác và hệ thần 

kinh. 

(Nguồn: Ô nhiễm tiếng ồn, TS. Nguyễn Đinh Tuấn). 

Vị trí dự án nằm khu vực ít dân cƣ chỉ có phía Tây giáp đƣờng Tân Mỹ 17 và phía đông 

giáp 6 hộ dân. Do vậy, chủ thầu xây dựng sẽ có một số biện pháp cụ thể để giảm thiểu tiếng 

ồn. Biện pháp cụ thể đƣợc nêu ở phần sau của báo cáo. 

f). Đánh giá tác động của độ rung 

Độ rung phát sinh do hoạt động của các thiết bị, máy móc, phƣơng tiện thi công xây 

dựng dự án. Dự án sử dụng rất nhiều máy móc, thiết bị thi công xây dựng nhƣng chúng tôi 

chỉ tập trung đánh giá độ rung từ một số máy móc, thiết bị gây độ rung lớn nhƣ sau:  

Bảng 4.17. Mức rung của các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công 

TT Máy móc/ thiết bị Lv ở 1m (VdB) PPV ở 1m (mm/s) 

1 Xe ủi 87 0,027 

2 Xe múc 87 0,027 

3 Máy trộn bê tông 75 0,005 

4 Xe lu 58 0,001 
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5 Xe tải 86 0,023 

 QCVN 27:2010/BTNMT 75 - 

(Nguồn:  D.J. Martin. 1980, J.F. Wiss.1974,  J.F. Wiss. 1967, David A. Towers. 1995) 

Để đánh giá tác động của độ rung theo khoảng cách ảnh hƣởng có thể dự báo thông qua 

công thức sau: 

Lv(D) = Lv(1m) - 30*log10(D) [Hiệp hội xây dựng cầu đƣờng Thụy Sĩ] 

Trong đó: 

Lv(D): Mức rung của thiết bị tính theo đơn vị VdB ở khoảng cách D m; 

Lv(1m): Mức rung của thiết bị tính theo đơn vị VdB tại khoảng cách 1 m; 

D: khoảng cách tính bằng m từ nguồn gây rung. 

Kết quả dự báo độ rung tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn do ảnh hƣởng từ hoạt 

động thi công xây dựng dự án đƣợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 4.18. Dự báo độ rung do hoạt động thi công xây dựng dự án 

Stt Máy móc, thiết bị 
Dự báo độ rung tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn (Lv - VdB) 

3,0m 5,0m 5,5m 8,0m 10,0m 

1 Xe xúc 72,7 66,0 64,8 59,9 57,0 

2 Xe ủi 72,7 66,0 64,8 59,9 57,0 

3 Xe lu 43,7 37,0 35,8 30,9 28,0 

4 Xe tải 71,7 65,0 63,8 58,9 56,0 

5 Máy trộn bê tông 60,7 54,0 52,8 47,9 45,0 

QCVN 

27:2010/BTNMT 
75 

Nhận xét: Qua bảng tính toán trên cho thấy với khoảng cách từ 3m trở lên so với nguồn 

phát sinh, độ rung đạt QCVN 27:2010/BTNMT. Dự án xung quanh giáp đất trồng cao su và 

1 số hộ dân nên độ rung trong gia đoạn thi công không ảnh hƣởng đến xung quanh.  

g). Đánh giá tác động do nước mưa chảy tràn trong khu vực: 

Nƣớc mƣa chảy tràn có thể cuốn trôi vật liệu, rác thải, dầu mỡ thải và các chất thải khác 

trên mặt đất nơi chúng chảy qua gây tắt nghẽn hệ thống thoát nƣớc và gây ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc mặt, đất, nƣớc ngầm và hệ thủy sinh. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc xác định dựa theo TCXDVN 7957-2008: 

Qtt = qmax x C x F (1) 

Trong đó: 

Qtt: Lƣu lƣợng tính toán nƣớc mƣa của tuyến cống (l/s) 

q: cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha) 

C: Hệ số dòng chảy (Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ, C = 0,32 đối với 

cây xanh, thảm cỏ). 
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F: Diện tích lƣu vực và hệ số tuyến cống phục vụ: F = 240.393 m
2
 = 24,0393 ha 

Với cƣờng độ mƣa đƣợc tính toán nhƣ sau: q = A(1+C .lgP)/(t+b)
n
 

P: chu kỳ lặp lại trận mƣa tính toán đƣợc xác định theo bảng 4 của TCVN 7957-2008. 

Đối với khu vực dự án chọn P = 5 năm → theo bảng 5 của TCVN 7957-2008 chọn C = 0,8. 

A, C, n : tham số xác định theo điều kiện mƣa của địa phƣơng. Dựa vào phụ lục B của 

TCXDVN 7957-2008, với khu vực Bình Dƣơng thì chọn A = 11650; C= 0,58 ; n = 0,95, b 

=32. 

t: thời gian dòng chảy mƣa tính toán (phút). Tại khu vực tỉnh Bình Dƣơng thì thời gian 

của trận mƣa lớn nhất chỉ kéo dài khoảng 120 phút. 

         => qmax = 11.650 x (1 + 0,58 x lg(5)/(120+32)0,95 = 138,5 l/s.ha. 

=> Từ cƣờng độ mƣa lớn nhất tính toán đƣợc tại khu vực dự án, thay vào công 

thức (1) tính toán lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn lớn nhất khoảng: 

Q = (qmax x C x F) = 138,5 x 0,32 x 24,0393 = 1.065 (l/s). 

Tham khảo tài liệu Data reported as seen in Kadlec and Knight, 1996; Horner and 

Skupien, 1994 cho thấy tính chất nƣớc mƣa tƣơng đối sạch đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bảng 4.19. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

Thành phần 

 

Đô thị Công nghiệp Khu dân cƣ 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) 

BOD 20 9.6 3.6 – 20 

Dầu và mỡ 2.6 -- -- 

TSS 150 94 18 – 140 

TN 2 1.8 1.1 – 2.8 

TP 0.36 0.31 0.05 – 0.40 

Cd 0.0015 -- -- 

Chromium 0.034 -- -- 

Lead 0.14 0.2 0.07 – 0.21 

Niken 0.022 -- -- 

Kẽm 0.2 0.12 0.046 - 0.170 

  (Nguồn: Data reported as seen in Kadlec and Knight, 1996; Horner and Skupien, 1994) 

Ghi chú: -- Số liệu không có sẵn 

Nhận xét: Từ số liệu trên cho thấy so với nƣớc thải, nƣớc mƣa chảy tràn khá sạch và có 

hàm lƣợng chất ô nhiễm thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, tính chất của nƣớc mƣa còn tùy thuộc 

vào bề mặt tiếp xúc. Do đó, trong quá trình thi công xây dựng dự án Chủ thầu sẽ tạo điều 

kiện để nƣớc mƣa đƣợc lắng cặn trƣớc khi thoát vào đƣờng gom nƣớc mƣa chung của khu 

vực. Biện pháp cụ thể đƣợc trình bày bên dƣới. 

h) Đánh giá tác động đến môi trường kinh tế xã hội 

(1) Các tác động đến kinh tế địa phƣơng: 
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Việc xây dựng dự án đƣợc đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế 

của địa phƣơng bởi các yếu tố sau: 

-Quá trình xây dựng dự án sẽ tạo ra một khối lƣợng công việc lớn, giúp nhiều ngƣời 

dân lao động tại địa phƣơng có thêm việc làm và tăng thêm thu nhập. 

-Dự án sử dụng nguồn vật tƣ tại địa phƣơng nên sẽ góp phần làm tăng doanh thu cho 

các cửa hàng cung ứng vật tƣ xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

(2) Ảnh hƣởng đến giao thông đi lại: 

Trong thời gian xây dựng, số xe vận chuyển nguyên vật liệu đến công trình 20 

lƣợt/ngày; Số lƣợng công nhân làm việc ở công trình vào thời điểm nhiều nhất 45 ngƣời do 

đó sẽ tăng mật độ giao thông trên các tuyến đƣờng tân Mỹ 17 và đƣờng Thủ Biên – Đất Cuốc 

đoạn qua dự án. 

Sự gia tăng mật độ giao thông làm tăng khả năng xảy ra các tai nạn giao thông, phát 

sinh bụi, tiếng ồn gây ảnh hƣởng tới cuộc sống của ngƣời dân xung quanh dự án cũng nhƣ 

ngƣời dân dọc các tuyến đƣờng vận chuyển. 

k) Đánh giá các rủi ro, sự cố của dự án: 

(1) Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án có thể xảy ra do các nguyên 

nhân sau: 

 Không tập huấn an toàn lao động cho chỉ huy trƣởng công trình và công nhân 

xây dựng. 

 Không trang bị phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

 Công nhân không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động. 

Khi xảy ra tai nạn lao động gây ảnh hƣởng đến con ngƣời và tài sản của gia đình và xã 

hội, để lại một số hệ luỵ đáng kể cho xã hội; Gây chậm trễ tiến độ thi công xây dựng công 

trình. 

(2) Sự cố cháy  

Tai nạn do cháy nổ ở các công trƣờng xây dựng là một trong những hiểm họa mà cả 

chủ đầu tƣ, cơ quan chính quyền địa phƣơng và cả ngƣời lao động cần quan tâm, có các 

nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy nổ có thể là: 

 Sự cố cháy do điện: Trong giai đoạn thi công xây dựng hầu nhƣ các nhu cầu dùng 

điện lấy từ nguồn điện chƣa hoàn chỉnh, chính vì vậy khả năng gây ra chập điện và dẫn đến 

cháy nổ là rất cao. 

 Cháy do sét đánh tại công trƣờng, là nơi hoạt động xây dựng xảy ra, tập trung nhiều 

ngƣời lại không có các thiết bị chống sét nên dễ xảy ra hiện tƣợng sét đánh khi có mƣa giông. 
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Do đó chủ đầu tƣ sẽ đặc biệt quan tâm, có phƣơng án phòng cháy chữa cháy. 

Trong trƣờng hợp có sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất, nƣớc, 

không khí; gây thiệt hại về ngƣời và tài sản của chủ đầu tƣ, của xã hội. 

4.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn xây dựng, lắp đ t máy móc thiết bị: 

4.1.2.1. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với bụi,  hí thải: 

a. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm không khí do bụi phát sinh trong quá trình xây 

dựng và vận chuyển nguyên vật liệu: 

 Dùng các thiết bị phun nƣớc chống bụi vào các ngày nắng nóng, gió mạnh tại những 

khu vực phát sinh nhiều bụi và các con đƣờng tạm trong khuôn viên dự án. Bố trí thêm hàng 

rào bao quanh toàn bộ khu vực xây dựng để cách ly công trƣờng xây dựng với khu vực lân 

cận. Sử dụng tấm lƣới bao quanh tòa nhà xây dựng để đảm bảo an toàn, chống vữa hoặc vật 

liệu, bụi rơi ảnh hƣởng đến xung quanh. 

 Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công. Xây dựng kế hoạch, thời gian thi công hợp lý, không tiến hành thi công ban đêm. 

 Các xe vận chuyển nguyên vật liệu có vải bạt che phủ và không chở quá trọng tải quy 

định, không chạy quá tốc độ.  

 Tuân thủ các qui định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công nhƣ biện 

pháp thi công đất; vấn đề bố trí máy móc thiết bị; biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, thứ 

tự bố trí các kho, bãi nguyên vật liệu,… 

 Công nhân làm việc tại công trƣờng đƣợc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động nhƣ 

khẩu trang, kính phòng hộ mắt, giày ủng và nón cứng bảo vệ đầu,… 

 Khi thi công trên cao các hạng mục công trình đều có lƣới che chắn xung quanh nhằm 

hạn chế bụi phát tán ra môi trƣờng xung quanh cũng nhƣ việc rơi rớt nguyên vật liệu ảnh 

hƣởng đến khu vực xung quanh. 

b. Khống chế và giảm thiểu các chất ô nhiễm SO2, NO2, CO, THC, bụi… do xe cơ giới 

vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và thiết bị thi công xây dựng:  

Khí thải từ các phƣơng tiện giao thông và máy thi công cơ giới hoạt động trong khu vực 

dự án là nguồn ô nhiễm phân tán, không liên tục và rất khó kiểm soát. Để hạn chế ảnh hƣởng 

bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông đến môi trƣờng, đơn vị thi công thực hiện đồng 

loạt các biện pháp khống chế tổng hợp nhƣ sau: 

 Các phƣơng tiện giao thông khi vào dự án phải đậu đúng vị trí quy định và phải tắt 

máy xe, sau khi bốc dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong, thì đƣợc nổ máy ra khỏi khu 

vực. 
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 Tạo thêm tƣờng bao xung quanh bằng tôn kín với chiều cao khoảng 3m. 

 Các phƣơng tiện giao thông vận tải và các máy thi công cơ giới phải sử dụng nhiên 

liệu đúng với thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế. 

 Chế độ chạy xe ra vào khu vực dự án phải hợp lý, không tập trung cùng 1 thời điểm 

quá đông. 

 Khối lƣợng nguyên vật liệu chở trên xe phải đúng quy định, không đƣợc vƣợt quá quy 

định dẫn đến làm rơi vãi trên đƣờng trong quá trình vận chuyển. 

 Các xe khi ra khỏi dự án phải đƣợc rửa bánh xe nhằm tránh mang đất từ dự án ra các 

đƣờng xung quanh khu vực. 

 Thùng xe phải đƣợc che chắn bằng vải bạt đối với các PTVC vật liệu cát, đá, xi 

măng,… 

 Sử dụng nƣớc tƣới vào mùa khô tại khu vực có nhiều bụi và các con đƣờng nội bộ 

trong dự án. 

 Tất cả các thiết bị thi công, vận chuyển vật liệu phải đƣợc kiểm tra kỹ thuật định kỳ, 

bảo dƣỡng theo đúng quy định, đảm bảo các thông số về khí thải, độ ồn, rung đạt quy định 

của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. 

 Trƣờng hợp máy móc hƣ hỏng nặng đƣợc vận chuyển đến các garage xe chuyên dụng 

để sửa, chỉ sửa chữa tại dự án trong trƣờng hợp hƣ hỏng đột xuất. 

Thực hiện đƣợc tất cả các biện pháp trên, dự án sẽ đảm bảo giảm thiểu đƣợc nguồn ô 

nhiễm không khí do quá trình xây dựng gây nên, đảm bảo tuân thủ QCVN 05:2023/BTNMT, 

QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động từ quá trình chà nhám và sơn hoàn thiện: 

Tạo tƣờng bao xung quanh bằng tôn kín với chiều cao khoảng 3m, khi thi công hạng 

mục trên cao phải có lƣới bảo vệ. 

Công nhân tham gia các công đoạn này phải mang các thiết bị phòng hộ phù hợp: quần 

áo bảo hộ, kiếng bảo hộ, khẩu trang, găng tay. 

Đóng nắp thùng sơn khi không sử dụng để tránh việc phát tán hơi dung môi ra môi 

trƣờng xung quanh. 

Thùng sơn sử dụng xong sẽ đƣợc lƣu chứa gọn gàng trong khu vực lƣu chứa CTNH 

diện tích 10 m
2
; hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo quy định. 

Sử dụng các máy chà nhám chuyên dụng trong công đoạn chà nhám với thiết bị tích 

hợp bộ thu hồi/lọc bụi, đánh bóng tƣờng giảm thiểu tối đa ô nhiễm do bụi phát sinh.  

Sử dụng các loại sơn gốc nƣớc nhằm giảm thiểu tác hại gây ra do các chất nguy hiểm 

dễ bay hơi (VOCs) có trong sơn. 
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d. Biện pháp giảm thiểu khói thải từ quá trình hàn 

Khói từ quá trình hàn sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân hàn. Vì vậy, các giải pháp 

giảm thiểu cần đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trong lúc hàn nhƣ: mũ, mắt kính, 

bao tay, mặt nạ,… 

 Không tập trung đông ngƣời ở khu vực hàn cũng nhƣ tách biệt với các nguồn dễ gây 

cháy. 

 Đầu que hàn thừa sẽ đƣợc thu gom gọn gàng và đƣa về khu lƣu chứa CTNH diện tích 

10 m
2
; dán mã CTNH, hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo đúng quy 

định. 

4.1.2.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải: 

a) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt: 

Bố trí 2 nhà vệ sinh di động tại dự án và hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút đi xử 

lý đúng quy định.  

Tận dụng nguồn nhân lực địa phƣơng để hạn chế đƣợc lƣợng công nhân lƣu trú tại công 

trƣờng, giảm đƣợc lƣợng chất thải phát sinh. Trƣờng hợp công nhân xa phải thuê trọ lƣu trú. 

b). Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải xây dựng (nước rửa dụng cụ thiết bị xây 

dựng và nước rửa phương tiện vận chuyển): 

Nƣớc thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng → 2 Bể lắng (kích thƣớc mỗi bể 2,5 

x 4,0 x 1m) → Tái sử dụng lại để tƣới ẩm công trình, tƣới ẩm đƣờng nội bộ, rửa bánh xe. 

4.1.2.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn từ sinh hoạt công nhân, 

chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

(1) Chất thải rắn từ sinh hoạt của công nhân: 

Việc quản lý các loại chất thải rắn trong quá trình xây dựng dự án luôn tuân thủ đúng 

quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và 

thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022. Cụ thể các biện pháp nhƣ sau: 

 Yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi trong khu vực dự án. 

 Không đốt chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực dự án. 

 Không tổ chức bếp ăn tập thể tại công trƣờng để kiểm soát vệ sinh thực phẩm. 

 Các suất ăn công nghiệp sau khi sử dụng sẽ đƣợc thu gom vào thùng chứa rác. 

 Với khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong thời gian xây dựng khoảng 

13,5kg/ngày, chủ dự án sẽ trang bị 02 thùng chứa rác loại 120 lit có nắp đậy để lƣu giữ rác. 

 Toàn bộ rác thải đƣợc hợp đồng với đội gom rác của khu vực vận chuyển đi xử lý 

theo định kỳ. 
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(2) Chất thải rắn xây dựng: 

Phế liệu từ quá trình xây dựng → Tận dụng để san lắp mặt bằng, phần dƣ thừa, loại 

không có giá trị tái sử dụng đƣợc lƣu giữ tại bãi chứa tạm diện tích 40 m
2
 sau đó hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định. 

4.1.2.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại: 

Các thùng chứa sơn, dung môi, giẻ lau dính dầu nhớt, cọ quét sơn, keo; cặn sơn, keo 

thừa,... đƣợc phân vào nhóm chất thải nguy hại nên chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị xây dựng thu 

gom, phân loại, lƣu trữ đúng quy định. 

Nhớt thay ra từ các phƣơng tiện thi công và các phƣơng tiện vận tải đƣợc thu gom vào 

các thùng đựng nhớt thải. Bên ngoài các thùng này có ghi rõ các thông tin sau: 

 Chất thải nguy hại (dầu nhớt)  

 Mã chất thải nguy hại: 17 02 04  

 Tính chất nguy hại: Độc, dễ cháy  

 Trạng thái: lỏng  

Giẻ lau có dính dầu nhớt đƣợc bỏ vào các thùng chứa 20lit, ký hiệu riêng dành cho chất 

thải nguy hại và đƣợc ghi đầy đủ các thông tin về chất thải nguy hại theo quy định. 

Chỉ cho phép thực hiện việc thay nhớt xe tại công trƣờng đối với các phƣơng tiện thi 

công bị hƣ hỏng đột xuất. Còn đối với các phƣơng tiện là ô tô tải thì thay nhớt và bảo trì tại 

các garage xe chuyên dụng. 

Toàn bộ chất thải nguy hại nêu trên, chúng tôi sẽ thu gom lƣu giữ vào kho chứa tạm 

thời diện tích khoảng 10 m
2
 sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý. 

Chúng tôi cam kết quản lý các loại chất thải này theo đúng quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

4.1.2.5. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

 Thực hiện các giải pháp thi công công trình tuân thủ đúng thiết kế, giấy phép xây 

dựng và các quy định khác của ngành xây dựng. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và 

tổ chức thi công phù hợp để hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến cảnh quan, môi trƣờng và 

các hoạt động kinh tế khác trên khu vực thực hiện Dự án trong quá trình thi công xây dựng. 

 Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý giảm thiểu phán tán bụi trong quá trình 

thi công xây dựng và vận chuyển, kiểm tra giám sát, vệ sinh các phƣơng tiện giao thông ra 

vào công trƣờng, đảm bảo không gây ảnh hƣởng xấu đến cộng đồng, dân cƣ gần khu vực dự 

án. 
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 Tất cả các phƣơng tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ dự án phải đạt tiêu 

chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trƣờng. 

 Quá trình thi công xây dựng tuyệt đối không thi công ban đêm nhằm hạn chế sự ảnh 

hƣởng đến một số nhà máy gần dự án. 

 Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân khi cần thiết (tùy theo nội dung công 

việc cụ thể). 

 Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế các thiết bị gây ồn hoạt động cùng một lúc.  

4.1.2.6. Các biện pháp giảm thiểu nước mưa: 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực dự án có thể cuốn theo đất, cát gây cản trở hệ 

thống thoát nƣớc của khu vực. Do đó, để giảm thiểu nguồn ô nhiễm này, những biện pháp sẽ 

đƣợc thực hiện bao gồm: 

Không để tạo ra các ao, vũng nƣớc tồn đọng lâu ngày trong khu vực công trƣờng nhằm 

ngăn ngừa ô nhiễm nƣớc và tránh sự phát triển của các sinh vật gây bệnh nhƣ ruồi, muỗi gây 

ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời. 

Do giai đoạn xây dựng diện tích đất tự nhiên (chƣa bị bê tông hóa) nhiều nên nƣớc mƣa 

hầu nhƣ tự thấm, chỉ còn một lƣợng ít chảy tràn. Đặc điểm địa hình khu đất hơi dốc từ Tây 

sang Đông hƣớng ra mƣơng thoát nƣớc, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho quá trình thoát 

nƣớc mƣa trong giai đoạn xây dựng. Một số khu vực trũng hơn sẽ đƣợc đào rãnh dẫn về hố 

lắng kích thƣớc 10x3x1,5 = 45 m
3
 chứa tạm nhằm lắng bớt cặn trƣớc khi thoát ra mƣơng. 

Ngoài ra, để hạn chế phát sinh nƣớc mƣa nhiễm dầu trong giai đoạn xây dựng, chủ thầu 

xây dựng sẽ hạn chế việc sửa chữa thiết bị, máy móc tại công trƣờng, tất cả đƣợc sửa chữa tại 

garage (chỉ sửa chữa tại công trƣờng những thiết bị hƣ hỏng đột suất). Tuy nhiên, quá trình 

sửa chữa hết sức cẩn thận không cho rơi vãi dầu, nhớt ra đất, gặp mƣa cuốn theo làm ô nhiễm 

nguồn nƣớc mƣa. 

4.1.2.7. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung v  ô nhiễm  hác: 

- Thực hiện các giải pháp thi công công trình tuân thủ đúng chủ trƣơng chấp thuận dự 

án, quy hoạch chi tiết, thiết kế, giấy phép xây dựng và các quy định khác của ngành xây 

dựng. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế tối đa 

các tác động bất lợi đến cảnh quan, môi trƣờng và các hoạt động kinh tế dân sinh khác trên 

khu vực thực hiện Dự án trong quá trình thi công xây dựng. 

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý giảm thiểu phát tán bụi trong quá trình thi 

công xây dựng và vận chuyển, kiểm tra giám sát, vệ sinh các phƣơng tiện giao thông ra vào 

công trƣờng, đảm bảo không gây ảnh hƣởng xấu đến cộng đồng, dân cƣ gần khu vực dự án. 

- Yêu cầu các phƣơng tiện giao thông khi ra vào dự án phải giảm tốc độ. 
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- Đối với các máy móc thiết bị thi công xây dựng thì lập kế hoạch thi công hợp lý, hạn 

chế việc vận hành các máy móc, thiết bị cùng lúc gây cộng hƣởng tiếng ồn, độ rung hƣởng 

hƣởng đến khu vực xung quanh. 

4.1.2.8. Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố giai đoạn xây dựng 

- Lắp đặt hệ thống biển báo, có các biện pháp tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông 

và đáp ứng nhu cầu đi lại của ngƣời dân trong thời gian thi công. Tuân thủ các quy định về 

an toàn giao thông đƣờng bộ trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án. 

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao 

động, ứng cứu sự cố, quản lý đất đai và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá 

trình thực hiện dự án theo các quy định của Pháp luật hiện hành. 

- Đặc biệt khi thi công móng chủ thầu trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động đồng 

thời yêu cầu công nhân xây dựng tuân thủ chấp hành nghiêm túc. 

- Treo bảng nội quy xây dựng tại công trƣờng, yêu cầu công nhân chấp hành và định kỳ 

tập huấn an toàn lao động trong xây dựng. 

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình, biện pháp BVMT đã nêu trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng. 

4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỂ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH: 

4.2.1. Đánh giá dự báo các tác động: 

Các hoạt động và nguồn nguồn gây tác động môi trƣờng trong giai đoạn vận hành dự án 

đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.20. Tóm tắt các nguồn ô nhiễm phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án 

Chất gây 

ô nhiễm 
Hoạt động phát sinh 

Tác nhân gây tác 

động 

Đối tƣợng bị 

tác động 

Mức độ tác 

động 

Bụi, khí 

thải  

Các phƣơng tiện vận 

chuyển ra vào dự án 

Bụi, SO2, NO2, CO 

và VOC, tiếng ồn, 

… 

Ngƣời dân sống 

dọc tuyến đƣờng 

vận chuyển 

Trung bình, 

ngắn hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Quá trình tiện răng, 

dập đầu và cắt rãnh ốc 

vít 

Bụi kim loại Công nhân lao 

động trực tiếp 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Hoạt động máy phát 

điện dự phòng 

Bụi, SO2, NO2, CO, 

tiếng ồn,… 

Ngƣời lao động 

và các đối tƣợng 

xung quanh 

Trung bình, 

ngắn hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Nƣớc thải 

Nƣớc thải sinh hoạt Chất hữu cơ (BOD, 

COD), SS và vi sinh 

vật gây bệnh,… 

Ảnh hƣởng đến 

nguồn nƣớc tiếp 

nhận nƣớc thải 

(sông Đồng Nai, 

suối) nếu xử lý 

không hiệu quả 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Nƣớc vệ sinh sàn nhà  TSS, chất hoạt động 

bề mặt,… 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 
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Chất thải 

rắn công 

nghiệp 

thông 

thƣờng 

Giấy vụn phát sinh từ 

khu vực văn phòng 

Chủ yếu chứa các 

thành phần nhƣ 

xenlulozo, 

heminxenluloza 

Gây ô nhiễm 

môi trƣờng 

không khí, đất, 

nƣớc ngầm,… 

nếu không thu 

gom, xử lý phù 

hợp 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng 

từ quá trình sản xuất 

Bao bì carton, 

nilong đóng gói, 

pallet hƣ, sắt phép 

phế liệu, đinh ốc hƣ 

hỏng,… 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Quá trình xử lý nƣớc 

thải 

Bùn thải từ HTXL 

nƣớc thải 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Chất thải 

rắn sinh 

hoạt 

Quá trình sinh hoạt 

của ngƣời lao động 

Chất thải rắn chủ 

yếu có thành phần: 

Thực phẩm dƣ thừa, 

chai nhựa, bao bì 

nilong,… 

Gây ô nhiễm 

môi trƣờng 

không khí, đất, 

nƣớc ngầm,… 

nếu không thu 

gom, xử lý phù 

hợp  

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Chất thải 

nguy hại 

Từ hoạt động văn 

phòng 

Hộp mực in thải, 

hộp mực máy 

photocopy thải, pin 

ắc quy chì thải 

Gây ô nhiễm 

môi trƣờng 

không khí, đất, 

nƣớc ngầm,… 

khu vực xung 

quanh dự án nếu 

không tổ chức 

thu gom, xử lý 

phù hợp 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Quá trình bảo trì, bảo 

dƣỡng thiết bị, máy 

móc 

Dầu nhớt thải; thùng 

chứa dầu nhớt; giẻ 

lau dính dầu nhớt, 

các loại dầu động 

cơ, hộp số,… 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Quá trình sản xuất Dầu bôi trơn lƣỡi 

dao, thùng chứa 

nhớt, giẻ lau dính 

dầu nhớt 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

Quá trình chiếu sáng Bóng đèn huỳnh 

quang thải 

Trung bình, 

dài hạn, kiểm 

soát đƣợc 

 

Cụ thể thành phần và tải lƣợng các nguồn ô nhiễm đó đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

4. . .1. Đánh giá, dự báo các tác động của bụi,  hí thải  

a. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển: 

Trong quá trình hoạt động, hàng ngày tại khu vực dự án sẽ có các hoạt động giao thông 

vận tải chuyên chở công nhân đi làm, nguyên nhiên vật liệu và hàng hoá ra vào. Các loại 

phƣơng tiện giao thông (xe máy, xe chuyên chở công nhân, xe dịch vụ, xe khách vãng lai) và 

các loại xe vận tải chuyên chở nguyên nhiên vật liệu và hàng hoá ra vào dự án sẽ sinh ra khí 

thải bao gồm bụi, SOx, NOx, CO, THC, ... gây ảnh hƣởng tác động tiêu cực tới môi trƣờng. 
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Tải lƣợng các chất ô nhiễm chứa trong khí thải giao thông vận tải phụ thuộc vào số lƣợng xe 

lƣu thông, chất lƣợng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phƣơng tiện giao thông vận 

tải và chất lƣợng đƣờng giao thông. 

Theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của UBND tỉnh Bình Dƣơng, thì hệ 

số tải lƣợng ô nhiễm của các phƣơng tiện vận chuyển đốt bằng dầu DO có tải trọng từ 3,5 – 

16 tấn nhƣ sau: 

Bảng 4.21. Hệ số tải lượng chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển 

Thông số ô nhiễm Hệ số tải lƣợng (kg/xe, km) 

TSP 1,16 

PM10 0,1007 

SO2 1,86 

NO2 18,715 

CO 11,1 

(Nguồn: Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của UBND tỉnh Bình Dương) 

Ghi chú: S = 0,025% 

Dựa vào khối lƣợng nguyên vật liệu, sản phẩm của Công ty ƣớc tính có 08 xe tải để vận 

chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm ra vào Công ty.  

Số xe khách vãng lai ra vào công ty ƣớc tính khoảng 4 xe/ngày. 

Số lƣợng nhân viên thời điểm nhiều nhất là 600 ngƣời, số lƣợng xe hơi chiếm khoảng 

3% số lƣợng ngƣời (18 chiếc/ngày). Số lao động còn lại sử dụng xe đƣa rƣớc hoặc xe gắn 

máy.  

 Như vậy ước tính tổng số lượng xe tải trọng nhẹ (sau khi quy đổi) ra vào dự án 

trong 1 ngày khoảng 51 xe/ngày. 

 Giải sử quãng đƣờng trung bình di chuyển của mỗi xe là 10km, thời gian di chuyển của 

mỗi xe khoảng 20 phút. 

Với những giả thiết trên chúng tôi tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm không khí do phƣơng 

tiện vận chuyển sinh ra nhƣ sau: 

Bảng 4.22. Tải lượng chất ô nhiễm của các PTVC trong giai đoạn hoạt động dự án  

Thông số 

ô nhiễm 

Hệ số tải lƣợng 

ô nhiễm 

(g/xe,km) 

Số lƣợng 

xe 

Quãng đƣờng 

vận chuyển 

(km) 

Tải lƣợng các 

chất ô nhiễm 

(mg/s) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

từ nguồn thải 

(mg/m.s) 

TSP 1,16 51 10 497,98 0,04980 

PM10 0,1007 51 10 43,23 0,00432 

SO2 1,86 51 10 798,48 0,07985 

NO2 18,715 51 10 8034,22 0,80342 

CO 11,1 51 10 4765,15 0,47652 
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(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán tổng hợp) 

Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn giao 

thông phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton (đƣợc cải 

biên trên cơ sở mô hình tính toán khuếch tán ô nhiễm của Gauss) nhƣ sau: 

  (     )      

[ 
 (   ) 

   
 
   

 (   ) 

   
 
]

   
 

Trong đó: 

C – Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
) 

M – Tải lƣợng nguồn thải (mg/m.s) 

x- Khoảng cách từ tâm đƣờng đến điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (m) 

z- Độ cao điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (m) 

h- Độ cao mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m) 

u- Tốc độ gió trung bình–0,9 (m/s)–Niên giám thống kê tỉnh Bình Dƣơng - 2021 

σz- Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng đứng (z) với độ ổn định của khí quyển 

tại khu vực dự án là B, đƣợc xác định theo Công thức: σz = 0,53* x
0,73

 

Áp dụng công thức tính toán phía trên, Chúng tôi sẽ tính toán ƣớc tính đƣợc nồng độ 

các chất ô nhiễm phát sinh do phƣơng tiện vận chuyển với các khoảng cách 3m, 5m, 10m, 

15m xuôi theo chiều gió trong nhƣ sau: 

Bảng 4.23. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông theo khoảng 

cách trong giai đoạn xây dựng  

Thông 

số ô 

nhiễm 

M z h u 

Nồng độ chất ô nhiễm theo khoảng cách 

C (mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT, 

trung bình 1h 3m 5m 10m 15m 

TSP 0,04980 1 -0,2 0,9 0,118 0,070 0,037 0,027 0,3 

PM10 0,00432 1 -0,2 0,9 0,010 0,006 0,003 0,002 - 

SOx 0,07985 1 -0,2 0,9 0,189 0,113 0,060 0,043 0,35 

NOx 0,80342 1 -0,2 0,9 1,903 1,135 0,604 0,428 0,2 

CO 0,47652 1 -0,2 0,9 1,129 0,673 0,358 0,254 30 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán tổng hợp) 

Ghi chú: h = - 0,2m là do địa hình khu vực dự án ngày xƣa là vùng đồi núi nên có 

đƣờng thấp hơn so với mặt đất xung quanh. 

Z = 1 m khi phƣơng tiện vận chuyển đi qua thì không khí trên mặt đƣờng bị xáo trộn, 

giả sử tính toán ở độ cao 1m (so với mặt đất). 

Nhận xét: Qua bảng tính toán trên, cho thấy hầu hết nồng độ các chất ô nhiễm khí thải 

từ quá trình đốt cháy động cơ của các PTVC trong giai đoạn hoạt động thấp hơn rất nhiều so 

với QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn nồng độ các chất ô 
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nhiễm trong không khí xung quanh, riêng thông số NOx thì vƣợt giới hạn cho phép trong 

phạm vi < 15m. Điều đáng quan tâm hơn là tuyến đƣờng Tân Mỹ 17 hiện nay là đất nên bụi 

sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh khi các phƣơng tiện đi qua.  

b) Bụi từ quá trình tiện răng, dập đầu và cắt rãnh: 

- Nguồn phát sinh: Công đoạn tiện răng (cán răng); dập đầu đinh ốc, cắt rãnh đinh ốc sẽ 

phát sinh bụi kim loại, Tuy nhiên bụi này có kích thƣớc tƣơng đối lớn và trọng lƣợng hạt lớn 

nên dễ rơi trên bề mặt, khó phát tán vào môi trƣờng. Công đoạn này chủ yếu phát sinh mạt 

sắt đƣợc thu gom quản lý theo dạng chất thải phải kiểm soát (vì dính dầu mỡ trong quá trình 

bôi trơn làm mát lƣỡi dao). 

Tham khảo kết quả đo đạc môi trƣờng không khí lao động tại Công ty TNHH Home 

Reen (Việt Nam) tại KCN Tam Phƣớc, Đồng Nai cùng chủ đầu tƣ cho thấy đối với khu vực 

gia công cơ khí thì hàm lƣợng bụi dao động 0,43-0,5 mg/m
3
 < 8 mg/m

3
 – bụi toàn phần thời 

gian tiếp xúc TWA theo QCVN 02:2019/BYT. 

c) Bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng đốt dầu DO 

Công ty sử dụng điện lƣới quốc gia, chỉ khi nào cúp điện mới sử dụng máy phát điện dự 

phòng. Hoạt động của máy phát điện sẽ làm phát sinh bụi, chất ô nhiễm CO, NOx, SOx và 

tiếng ồn,…. 

Các đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng dự kiến dự án sẽ sử dụng đƣợc trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 4.24. Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng 

STT Đ c điểm Giá trị Đơn vị 

01 Số lƣợng 04 Cái  

02 Công suất 1.000 KVA 

03 Nhiên liệu sử dụng - DO (0,05%S) 

04 Tốc độ tiêu thụ nhiên liệu trung bình 

cho 1 máy  

210 lit/giờ/máy 

Tƣơng đƣơng 88,5 Kg/giờ/máy 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

Tải lƣợng bụi, khí thải: 

Tải lƣợng các chất gây ô nhiễm không khí khi sử dụng dầu DO chạy máy phát điện 

đƣợc tính toán dựa trên hệ số phát thải của tổ chức Y tế thế giới (WHO) và đặc tính kỹ thuật 

của máy phát điện dự phòng. 

Bảng 4.25. Hệ số và tải lượng các chất ô nhiễm khí thải máy phát điện 

STT Chất ô nhiễm Hệ số (kg/tấn) 
Tải lƣợng chất ô nhiễm máy 

phát điện (kg/h) 

01 Bụi 0,71 0,25 

02 SO2 20S 0,35 

03 NO2 9,62 3,41 
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04 CO 2,19 0,78 

05 VOC 0,791 0,28 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán tổng hợp) 

Ghi chú:  

S -  là tỉ lệ lưu huỳnh có trong dầu DO, dầu DO công ty sử dụng có S=0,05% 

Tỷ trọng dầu 0,87 kg/lit, theo hướng dẫn sử dụng nhiên liệu dầu, mỡ của tác giả Vũ 

Tam Huề – Nguyễn Phương Tùng.  

Lƣu lƣợng khí thải: 

Trong quá trình đốt nhiên liệu thƣờng có hệ số khí dƣ so với tỉ lệ hợp thức là 30%, khi 

nhiệt độ khí thải là 200
0
C, thì lƣợng khí thải thực tế sinh ra đƣợc tính theo công thức: 

Vt  = xTx
x

d

x

c

x

b

x

a

273

4,22

10012

5,7

1002

25,4

1002810032

5,7








  

Trong đó: 

a: Hàm lƣợng % lƣu huỳnh có trong dầu DO (0,25%) 

b: Hàm lƣợng % Nitơ có trong dầu DO (0,24%) 

c: Hàm lƣợng % Hydro có trong dầu DO (23 %) 

d: Hàm lƣợng % Carbon có trong dầu DO (76,26%) 

T: Nhiệt độ khí thải (473
o
K)  

Vt: Thể tích khí thải ở nhiệt độ T (với hệ số đốt dƣ 30%) 

Thay số liệu trung bình về thành phần dầu DO vào công thức trên chúng tôi tính đƣợc 

Vt = 37,49 m
3
. Nhƣ vậy khi đốt 1kg dầu DO chạy với hệ số đốt dƣ là 30% thải ra 37,49 m

3
 

khí thải ở 200
0
C (khoảng 21,6 m

3
 ở điều kiện tiêu chuẩn).  

Vậy với 4 máy phát điện dự phòng tổng lƣu lƣợng khí thải phát sinh là 88,5*4*37,49 = 

13.271 m
3
/giờ (ở 200

0
C) và 7.646 m

3
/giờ (ở điều kiện tiêu chuẩn) 

Nồng độ khí thải 

Dựa vào tải lƣợng các chất ô nhiễm nhƣ đã tính ở phần trên và lƣu lƣợng khí thải chúng 

tôi tính đƣợc nồng độ chất ô nhiễm trong không khí. Nồng độ của khí thải của máy phát điện 

đƣợc tính trong bảng sau:  

Bảng 4.26. Nồng độ của khí thải của máy phát điện 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng ô nhiễm 

máy phát điện (kg/h) 

Nồng độ tính ở điều 

kiện thực 200
0
C 

(mg/m
3
) 

Nồng độ tính ở 

điều kiện tiêu 

chuẩn (mg/Nm
3
) 

QCVN19:2009/B

TNMT, cột B 

Bụi 0,25 18,94 32,87 200 

SO2 0,35 26,67 46,29 500 

NO2 3,41 256,60 445,39 850 

CO 0,78 58,41 101,39 1.000 

VOC 0,28 21,09 36,62 - 
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(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán tổng hợp) 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT cột B – Chất lƣợng không khí – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Qua tính toán trên chúng tôi thấy nồng độ khí thải phát sinh từ máy phát 

điện dự phòng sử dụng dầu DO đều đạt quy chuẩn cho phép - QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B. Do đó, đối với máy phát điện dự phòng chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và 

quản lý nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung phát sinh. 

d) Nguồn gây ô nhiễm khác: 

Các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên nhƣ: ăn uống và vệ sinh công cộng 

sinh ra mùi thức ăn dƣ thừa ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí xung quanh. 

Khí thải sinh ra từ vị trí tập trung chất thải rắn: Quá trình lƣu trữ (chờ thu gom) chất 

thải sinh hoạt sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất 

hữu cơ. Thông thƣờng, chất thải rắn sẽ phân hủy sau một ngày lƣu trữ. Thành phần các khí 

chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm: NH3, H2S, NH4, 

Mercaptan,…Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S và Mercaptan. 

Khí thải từ hệ thống thoát nƣớc: Thành phần chất ô nhiễm không khí từ hệ thống thoát 

nƣớc thải rất đa dạng nhƣ: NH3, H2S, Mercaptan,…các khí này có khả năng gây mùi nên có 

thể ảnh hƣởng đến khu vực lân cận trong phạm vi dự án. Tuy nhiên, lƣợng khí này phát sinh 

không nhiều và hệ thống thoát nƣớc của khu vực đƣợc thiết kế là cống kín nên khả năng ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng là không đáng kể. 

Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.27. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

TT Thông số Tác động 

1  
Bụi Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thƣ phổi. Gây tổn thƣơng da, giác 

mạc mắt, bệnh ở đƣờng tiêu hoá. 

2  

 

Khí axít (SOx, 

NOx). 

Gây ảnh hƣởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. SO2 có thể nhiễm độc 

qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu. Tạo mƣa axít ảnh hƣởng xấu 

tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng. Tăng cƣờng quá trình ăn 

mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa. 

Ảnh hƣởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

3  
Oxy cacbon (CO) Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO 

kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin. 

4  
Khí cacbonic 

(CO2) 

Gây rối loạn hô hấp phổi. Gây hiệu ứng nhà kính. Tác hại đến hệ sinh 

thái. 

5  
Hydrocarbons Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhƣợc, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác 

quan có khi gây tử vong. 

6  

Khí hidrosunfua 

H2S 

- Gây nhiễm độc cấp tính: gây ngạt, gây thở gấp và ngừng thở. 

- Có thể gây tê liệt hô hấp và nạn nhân bị chết ngạt 

- Gây viêm màng kết do H2S tác động vào mắt 
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4. . . . Đánh giá tác động do nước thải: 

Khi dự án đi vào hoạt động, choàn toàn không phát sinh nƣớc thải sản xuất, chỉ có nƣớc 

thải sinh hoạt và một lƣợng rất nhỏ nƣớc rửa sản nhà. Cụ thể nguồn gốc, lƣu lƣợng, thành 

phần nƣớc thải đƣợc trình bày nhƣ sau: 

a). Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: từ quá trình vệ sinh chân tay, toilet của ngƣời lao động (công ty sử 

dụng suất ăn công nghiệp). 

Lưu lượng: Theo tính toán tại chƣơng 1 thì lƣợng nƣớc cấp cho quá trình sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên và chế biến thức ăn khoảng 29,25 m
3
/ngày  

Theo Nghị định 80:2014/NĐ-CP thì lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tính bằng 100% 

lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt. Do đó lƣợng nƣớc thải sinh hoạt, chế biến thức ăn của dự án 

khoảng 29,25 m
3
/ngày. 

Tính chất nước thải: Thành phần nƣớc thải sinh hoạt chứa các chất ô nhiễm chính nhƣ: 

BOD, COD, TSS, NO3
-
, PO4

3-
, NH4,… Vì vậy, nƣớc thải sinh hoạt cần phải đƣợc xử lý đạt 

quy chuẩn cho phép trƣớc khi xả ra môi trƣờng.  

Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: 

Theo tính toán của nhiều quốc gia đang phát triển, hệ số ô nhiễm do mỗi ngƣời hằng 

ngày đƣa vào môi trƣờng (nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý) nhƣ đƣợc trình bày ở bảng 

sau: 

Bảng 4.28. Bảng hệ số ô nhiễm do hoạt động sinh hoạt hằng ngày mỗi người đưa vào môi 

trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) 

STT Chất ô nhiễm Khối lƣợng (g/ngƣời/ngày) 

1  BOD5 45 – 54 

2  COD 72 – 102 

3  TSS 70 – 145 

4  Tổng Nitơ 6 – 12 

5  Amoni 2,4 – 4,8 

6  Tổng Phospho 0,8 – 4,0 

7  Tổng Coliform (Vi khuẩn/100ML) 10
6
 - 10

9
 

Nguồn: Rapid Environmental Assessment, 1993 

Dựa vào số lƣợng lao động dự kiến của công ty là 650 ngƣời, Chúng tôi tính đƣợc tải 

lƣợng chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý nhƣ sau: 

Bảng 4.29. Bảng tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) 

Stt  Chất ô nhiễm Tải lƣợng (kg/ngày) 

1  BOD5 29,25 - 35,10 

2  COD 46,80 - 66,30  

3  TSS 45,50 - 94,25  

4  Tổng Nitơ 3,90 - 7,80 
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5  Amoni 1,56 - 3,12 

6  Tổng Phospho 0,52 - 2,6 

(Nguồn: Tính toán theo Rapid Environmental Assessment, 1993) 

Để đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt, chúng tôi tham khảo 

kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tại hố ga (sau hầm tự hoại ba ngăn) của 

Công ty TNHH TPR Việt Nam do Trung Tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ 

sinh lao động lấy mẫu vào các ngày 25/5/2021, 27/5/2021 và 28/5/2021 kết quả nhƣ sau: 

Bảng 4.30. Nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt 

Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 

40:2011/BTNMT cột A 

(Kq=0,9; Kf=1,2) 25/5/2021 27/5/2021 28/5/2021 

pH - 7,31 6,94 6,61 - 

TSS mg/l 75 52 45 54 

COD mg/l 304 166 134 81 

BOD5 mg/l 176 98 48 32,4 

Tổng N mg/l 22,6 17,1 20,9 21,6 

Tổng P mg/l 6,71 4,08 4,72 6,48 

Amoni mg/l 7,89 6,32 10,3 5,4 

Coliforms MPN/100ml 4.600 4.000 4.600 3.000 

(Nguồn: Trung Tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động) 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích trên cho thấy hầu hết nồng độ các chất ô nhiễm có 

trong nƣớc thải sinh hoạt đều cao hơn so với tiêu chuẩn xả thải. Do vậy, nƣớc thải sinh hoạt 

của công ty sẽ thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung nhằm xử lý đạt quy chuẩn cho 

phép QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) trƣớc khi xả ra sông suối. 

b. Nước thải vệ sinh sàn nhà: 

Nƣớc thải phát sinh trong quá trình vệ sinh sàn nhà khu vực văn phòng lƣu lƣợng 

khoảng 0,45 m
3
/ngày. Thành phần chất ô nhiễm chính là chất rắn TSS. 

4. . .3. Đánh giá tác động do chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) thông thường: 

CTRCN thông thƣờng phát sinh khi dự án đi vào hoạt động bao gồm: 

- Chất thải rắn từ quá trình sinh hoạt của ngƣời lao động. 

- CTRCN thông thƣờng từ hoạt động sản xuất. 

 a) Chất thải rắn sinh hoạt: 

Nguồn gốc phát sinh: Chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của ngƣời lao động 

trong Công ty. 

Khối lượng: Theo QCVN 01:2021/BXD đối với đô thị loại V thì lƣợng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh là 0,8 kg/ngƣời/ngày, tuy nhiên công ty không tổ chức nấu ăn, sử dụng 

suất ăn công nghiệp nên định mức phát thải khoảng 0,3 kg/ngƣời/ngày. Dự án sử dụng 

khoảng 650 lao động nên ƣớc tính lƣợng chất thải rắn phát sinh khoảng 195 kg/ngày. 
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Thành phần: Thành phần chủ yếu trong chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: 

Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ nhƣ thực phẩm, thức ăn dƣ thừa, rau quả,… 

Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống 

Các hợp chất vô cơ nhƣ nhựa, plastic, PVC, thủy tinh,… 

Các hợp chất có nguồn gốc kim loại: vỏ hộp lon chai đựng đồ ăn thức uống… 

Có thể tham khảo thành phần chất thải rắn sinh hoạt theo kết quả điều tra của Trung 

tâm Centema (ĐHDL Văn Lang) năm 2012. 

Bảng 4.31. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

TT Thành phần 
Tỷ lệ (%) 

Khoảng dao động Trung bình 

1  Thực phẩm 61,0 – 96,6 79,17 

2  Giấy 1,0 – 19,7 5,18 

3  Carton 0 – 4,6 0,18 

4  Nilon 0 – 36,6 6,84 

5  Nhựa 0 – 10,8 2,05 

6  Vải 0 – 14,2 0,98 

7  Gỗ 0 – 7,2 0,66 

8  Cao su mềm 0 0 

9  Cao su cứng 0 – 2,8 0,13 

10  Thủy tinh 0 – 25,0 1,94 

11  Lon đồ hộp 0 – 10,2 1,05 

12  Sắt 0 0 

13  Kim loại màu 0 – 3,3 0,36 

14  Sành sứ 0 – 10,5 0,74 

15  Bông băng 0 0 

16  Xà bần 0 – 9,3 0,69 

17  Styrofoam 0 – 1,3 0,12 

(Nguồn: Trung tâm Centema, 2012) 

Tác động: Rác thải sinh hoạt có hàm lƣợng hữu cơ cao, dễ phân hủy nếu không đƣợc 

thu gom xử lý tốt, kịp thời sẽ gây tác động xấu cho môi trƣờng không khí, nƣớc và đất. Vì 

các chất hữu cơ phân hủy kỵ khí trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi nhƣ 

H2S, mercaptan,… ảnh hƣởng đến khu vực xung quanh. Các loại chất thải rắn là môi trƣờng 

thuận lợi cho vi trùng phát triển, là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng 

(ruồi, chuột, kiến, gián,…). Ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con ngƣời 

cũng nhƣ vẻ mỹ quan khuôn viên dự án. 
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Do đó để bảo vệ môi trƣờng, chúng tôi sẽ có biện pháp thu gom, quản lý và hợp đồng 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

b). CTRCN thông thường từ quá trình sản xuất: 

Tham khảo số liệu sản xuất từ Công ty TNHH Home Reen (Việt Nam) tại KCN Tam 

Phƣớc, Đồng Nai và căn cứ vào nguyên liệu sử dụng, định mức tiêu hao nguyên liệu trong 

quá trình sản xuất của dự án có thể ƣớc tính đƣợc khối lƣợng CTRCN thông thƣờng phát 

sinh tại dự án nhƣ sau: 

Bảng 4.32. Thành phần, khối lượng CTRCN thông thường phát sinh tại dự án 

STT Loại chất thải Khối lƣợng (kg/năm) 

1.  Giấy thải văn phòng 200 

2.  Bao bì carton, nilong, Pallet hƣ hỏng, khuôn nhựa 1500 

3.  Sắt thép vụn, hàng lỗi hƣ  5.701.000 

4.  Bùn thải từ HTXL nƣớc thải 3.440 

 Tổng cộng 5.706.140 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

Giải trình khối lượng chất thải rắn: 

Chất thải rắn bao gồm bụi kim loại, hàng hƣ hỏng (không dính thành phần nguy hại), 

bao bì nylong, thùng carton, giấy vụn, pallet hƣ hỏng và bùn thải từ HTXL nƣớc thải sinh 

hoạt,… 

Vụn kim loại, hàng hƣ hỏng (không dính thành phần nguy hại) phát sinh trong quá trình 

sản xuất. Theo bảng cân bằng nguyên liệu tại mục 1.4.1 chƣơng 1 thì tỷ lệ hao hụt chiếm 

khoảng 13%, trong đó chất thải không dính thành phần nguy hại (chủ yếu công đoạn kéo 

duỗi) khoảng 4% (9% còn lại là chất thải dính dầu từ công đoạn gia công cán, cắt, xẻ đuôi 

đinh ốc). Nhƣ vậy lƣợng nguyên liệu sắt thép đầu vào là 142.529 tấn/năm thì tƣơng ứng với 

lƣợng chất thải là 142.529*4% = 741 tấn/năm (số liệu đƣợc tham khảo số liệu sản xuất từ 

Công ty TNHH Home Reen (Việt Nam) tại KCN Tam Phƣớc, Đồng Nai). 

Các loại bao bì nilong, carton, palet hƣ hỏng, khuôn nhựa,… từ quá trình đóng gói 

chiếm khoảng 1% so với nguyên liệu đầu vào tƣơng đƣơng 1.500 kg/năm (tổng các loại 

nguyên vật liệu đóng gói 150 tấn/năm). 

Bùn thải từ HTXL nƣớc thải sinh hoạt tạm tính bằng 0,1xMSS, với cách tính toán trên thì 

tải trọng VSS là 94,25 kg/ngày tƣơng ứng lƣợng bùn phát sinh khoảng 0,1 x 94,25 x 365 = 

3.440 kg/năm. 

Tác động môi trƣờng: Các chất thải này thƣờng trơ về mặt hoá học, ít gây các tác động 

trực tiếp đến môi trƣờng và có thể tận dụng cho một số mục đích nhất định. Tuy nhiên, nếu 

trong thời gian hoạt động mà không có kế hoạch thu gom sẽ ảnh hƣởng đến lối đi, ảnh hƣởng 
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xấu đến mỹ quan của khu vực. Do đó Công ty sẽ tiến hành thu gom và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng xử lý phù hợp. 

4. . .4. Đánh giá tác động do chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ dự án gồm có các thành phần chất thải phát sinh không 

thƣờng xuyên nhƣ bóng đèn huỳnh quang thải, pin ắc quy chì thải, giẻ lau dính dầu nhớt, 

thùng chứa mực in, keo, dầu bóng,… Khối lƣợng dự báo trong bảng sau: 

Bảng 4.33. Dự báo chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

(rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số lƣợng 

(kg/năm) 

1.  Hộp mực máy in, photo thải Rắn 08 02 04 5 

2.  Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 30 

3.  Pin/ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 20 

4.  Bao bì dính dầu nhớt Rắn 18 01 03 507 

5.  Giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt Rắn 18 02 01 4.679 

6.  
Sản phẩm hƣ hỏng, vụn kim loại 

dính thành phần nguy hại (chiếm 9% 

nguyên liệu đầu vào) 

Rắn  
12.827.610 

7.  Bùn thải từ bể lọc dầu nhớt Rắn 17 02 04 

 Tổng khối lƣợng   12.832.851 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

- Tác động môi trƣờng: Các thành phần chất thải nguy hại có tác động xấu đến con 

ngƣời và môi trƣờng. Do đó, các thành phần chất thải nguy hại nếu không đƣợc phân loại thu 

gom hợp lý sẽ dẫn đến nguy cơ gây ra sự cố môi trƣờng, sự cố cháy nổ rất cao. Các chất thải 

này sẽ đƣợc quản lý và xử lý đúng theo qui định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ. 

4. . .5. Đánh giá, dự báo tác động  hông liên quan đến chất thải  hi dự án đi v o 

hoạt động 

a) Đánh giá tác động qua lại giữa dự án đến các đối tượng nhạy cảm xung quanh: 

Quá trình hoạt động của dự án không ảnh hƣởng đáng kể đến các đối tƣợng xung 

quanh, bởi vì: 

 Nhƣ đánh giá trên, xung quanh dự án hầu nhƣ giáp với đất trồng cây cao su, đất suối 

chỉ có 6 hộ dân ở phía đông dự án. 

 Dự án không phát sinh khí thải. 

 Nƣớc thải đƣợc thu gom xử lý đạt quy chuẩn cho phép trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

b) Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động của Công ty, một số nguồn phát sinh tiếng ồn nhƣ sau: 
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 Hoạt động của các PTGT: Vận chuyển nội bộ, xe tải chuyên chở nguyên vật liệu – sản 

phẩm ra vào Công ty,.... Tuy nhiên, đây là nguồn gây ồn không liên tục. Chủ yếu tác động 

đến bảo vệ, tài xế, phụ xe, công nhân bốc vát,... 

 Hoạt động của máy phát điện dự phòng: là nguồn ồn không liên tục. Tác động chủ yếu 

đến những đối tƣợng khu vực gần máy phát điện. 

 Hoạt động của máy nén khí phát sinh tiếng ồn. 

 Tiếng ồn do các máy móc thiết bị sản xuất. 

 Tiếng ồn do hoạt động của các loại máy móc thiết bị phục vụ công trình xử lý nƣớc 

thải. 

Nhận xét: Nhƣ vậy trong khu vực xƣởng sản xuất, tiếng ồn do các loại máy móc thiết 

bị phát sinh tƣơng đối cao. Cách xƣởng sản xuất khoảng 20m và, 50m và 110m mức ồn đã 

giảm xuống đáng kể, nằm dƣới giới hạn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT (70dBA) trong 

khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 21 giờ tối. Do đó, trong giai đoạn sản xuất tiếng ồn chỉ 

ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân sản xuất, không ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

Chúng tôi sẽ có các biện pháp cụ thể để giảm tiếng ồn cho công nhân sản xuất, đƣợc trình 

bày ở phần sau của báo cáo. 

c) Đánh giá tác động do nước mưa chảy tràn 

Nguồn phát sinh: Hiện nay diện tích đất của công ty đã đƣợc bê tông hóa nên nƣớc mƣa 

chảy tràn trên bề mặt đƣợc thu gom qua hệ thống thoát nƣớc mƣa bên trong nhà máy sau đó 

dẫn xả ra mƣơng cập phía đông dự án → suối Sâu → suối Vũng Cấm → sông Đồng Nai. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc xác định dựa theo TCVN 7957-2008: 

Qtt = q x C x F (1) 

Trong đó: q: cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha) 

C: Hệ số dòng chảy 

Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mƣa tính toán P.  

P: chu kỳ lặp lại trận mƣa tính toán đƣợc xác định theo bảng 4 của TCVN 7957-2008. 

Đối với khu vực dự án chọn P = 5 năm → theo bảng 5 của TCVN 7957-2008 chọn C = 0,8. 

F: Diện tích lƣu vực và hệ số tuyến cống phục vụ, F = 240.393 m
2
  ~ 24,0393 ha 

Cƣờng độ mƣa đƣợc tính toán nhƣ sau: q = A (1+C .lgP)/(t+b)
n
 

Với, A, C, n : tham số xác định theo điều kiện mƣa của địa phƣơng. Dựa vào phụ lục B 

của TCXDVN 7957-2008, với khu vực Bình Dƣơng thì chọn A = 11650; C= 0,58 ; n = 0,95, 

b =32 

t: thời gian dòng chảy mƣa tính toán (phút). Tại khu vực tỉnh Bình Dƣơng thì thời gian 

của trận mƣa lớn nhất chỉ kéo dài khoảng 120 phút. 
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Với việc giả sử thời gian của trận mƣa lớn nhất kéo dài trong thời gian 120 phút, thì 

cƣờng độ mƣa lớn nhất sẽ có giá trị nhƣ sau: 

qmax = 11.650*(1+0,58*lg5)/(120+32)
0,95

  = 138,5 l/s.ha 

Từ cƣờng độ mƣa lớn nhất tính toán đƣợc tại khu vực dự án, thay vào công thức (1) 

tính toán lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn lớn nhất khoảng:  

Qtt = qmaxx C x F = 138,5 x 0,8 x 24,0393 = 2.663 l/s. 

Tham khảo tài liệu Data reported as seen in Kadlec and Knight, 1996; Horner and 

Skupien, 1994 thì tính chất nƣớc mƣa tƣơng đối sạch đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bảng 4.34. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn  

Thành phần 
Đô thị Công nghiệp Khu dân cƣ 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) 

BOD 20 9.6 3.6 – 20 

Dầu và mỡ 2.6 -- -- 

TSS 150 94 18 – 140 

TN 2 1.8 1.1 – 2.8 

TP 0.36 0.31 0.05 – 0.40 

Cd 0.0015 -- -- 

Chromium 0.034 -- -- 

Lead 0.14 0.2 0.07 – 0.21 

Niken 0.022 -- -- 

Kẽm 0.2 0.12 0.046 - 0.170 

  (Nguồn: Data reported as seen in Kadlec and Knight, 1996; Horner and Skupien, 1994) 

 Ghi chú: -- Số liệu không có sẵn. 

Từ số liệu trên cho thấy so với nƣớc thải, nƣớc mƣa chảy tràn khá sạch và có hàm 

lƣợng chất ô nhiễm thấp hơn nhiều. Vì vậy, lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn từ khu vực dự án, chủ 

đầu tƣ sẽ thu gom bằng hệ thống hố ga có song chắn rác sau đó xả vào mƣơng thoát nƣớc  → 

suối Sâu → suối Vũng Cấm → sông Đồng Nai. Biện pháp cụ thể đƣợc trình bày ở phần sau 

của báo cáo. 

4.2.2.7. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án: 

a)  Sự cố cháy, nổ: 

Một số nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và hậu quả của sự cố cháy nổ đƣợc tóm tắt nhƣ 

sau: 
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Hình 4.1. Những nguyên nhân và sự cố do cháy nổ gây ra 

Qua sơ đồ nguyên nhân và hậu quả khi xảy ra sự cố cháy nêu trên, Chúng tôi có thể 

thấy đƣợc phạm vi, đối tƣợng và thời gian, không gian chịu tác động từ sự cố này nhƣ sau: 

Phạm vi, không gian bị tác động: Tác động trong phạm vi của Công ty, không gian tác 

động có thể ảnh hƣởng đến các đối tƣợng xung quanh Công ty trong vòng bán kính 1-2 km. 

Đối tượng chịu tác động: Đối tƣợng chịu tác động chính ở đây là con ngƣời, cụ thể là 

các công nhân viên lao động trong Công ty, tiếp đến là một vài hộ dân sống quanh dự án. 

Ngoài đối tƣợng về con ngƣời thì sự cố cháy còn ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất, nƣớc, 

không khí trong khu vực. 

Thời gian chịu tác động: Thời gian chịu tác động sẽ phụ thuộc vào quy mô của sự cố, 

sự cố cháy xảy ra càng lớn thì hậu quả thời gian chịu tác động của các đối tƣợng càng lâu. 

b) Dự báo sự cố tai nạn lao động: 

Sự cố tai nạn lao động là sự cố có thể xảy ra trong quá trình sản xuất ở bất kỳ một nhà 

máy nào. Do đó, tính an toàn trong quá trình lao động là yếu tố đƣợc công ty đặt lên hàng 

Sự cố cháy nổ 

Cây sai lầm 

 
Cây hiện tƣợng 

 

Bất cẩn sử dụng ngọn lửa 

trần trong khu vực lƣu trữ 

nhiên liệu, khu lƣu giữ vật 

tƣ, kho chất thải,… 

 

Hệ thống điện không an toàn 

dẫn đến chập điện gây cháy 

nổ trong nhà máy 

Không tuân thủ quy định về 

an toàn lƣu trữ vật tƣ, nhiên 

liệu, ... Bất cẩn trong quá 

trình sử dụng hóa chất 

Phát sinh tia lửa điện do 

hoạt động bảo trì thiết bị 

điện trong Công ty 

 

Ô nhiễm nƣớc 

Giảm chất lƣợng môi 

trƣờng 

Ô nhiễm không khí 

Ô nhiễm đất 

Thiệt hại về tài sản, 

con ngƣời 

 

Rủi ro và nguy hiểm đối 

với sức khỏe con ngƣời 

Ảnh hƣởng đến kinh 

tế và xã hội, giảm chất 

lƣợng cuộc sống 

 

Giảm đa dạng sinh học, 

phá hủy hệ sinh thái. 
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đầu. Sau đây là những nguyên nhân và hậu quả có thể xảy ra tai nạn lao động trong quá trình 

sản xuất nhƣ: 

 
Hình 4.2. Những nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động và hậu quả do tai nạn  

Công ty sẽ ban hành những nội quy, quy chế lao động, đặt tại xƣởng làm việc, khu văn 

phòng và tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền cho công nhân nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

nghiêm chỉnh luật an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe cho Công nhân. Kỷ luật nghiêm khắc 

đối với những công nhân không chấp hành tốt nội quy an toàn lao động do Công ty đề ra. 

Đối với những máy móc có quy trình vận hành tƣơng đối phức tạp Công ty sẽ lập bảng 

hƣớng dẫn vận hành treo trên máy và nhật ký bảo trì sửa chữa. 

c). Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

Dự án chỉ sử dụng dầu nhớt nhằm bảo trì định kỳ, nhớt bôi trơn nhằm giảm sự ma sát 

của lƣỡi dao trong quá trình tiện, cán răng, cắ, xẻ đuôi đinh ốc, sử dụng hóa chất clorine để 

Cây sai lầm 

 
Cây hiện tƣợng 

 

Rủi ro sức khỏe 

công nhân 

 

Môi trƣờng làm việc không đạt 

tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao 

động 

 

Công nhân không tuân thủ sử 

dụng các thiết bị Bảo hộ lao 

động 

 

Không trang bị dụng cụ Bảo hộ 

lao động cho công nhân 

 

Không tuân thủ nguyên tắc an 

toàn lao động trong bốc dỡ 

hàng hóa, sử dụng TB máy 

móc 

Sự cố hóa chất, cháy nổ 

Ảnh hƣởng đến cộng 

đồng xã hội 

 

Giảm năng suất lao 

động 

Bệnh tật, tử vong 

 

Giảm phát triển kinh tế 

 

Ảnh hƣởng đến thế hệ 

tƣơng lai 

 

Công nhân không đƣợc hƣớng 

dẫn đúng kỹ thuật vận hành 

máy móc, thiết bị, HTXL nƣớc 

thải 

Tình trạng sức khoẻ của công 

nhân không tốt: ngủ gật trong 

lúc làm việc, làm việc quá sức 

gây choáng, … 
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khử trùng nƣớc thải. Do vậy sự cố rò rỉ hóa chất là hiếm khi xảy ra, nếu có xả ra thì mức độ 

tác động nhẹ chỉ trong phạm vi nhà xƣởng của công ty. 

d). Sự cố đối với các công trình xử lý môi trường: 

Đối với công ty, công trình xử lý môi trƣờng chỉ có hệ thống xử lý nƣớc thải. Trong quá 

trình vận hành HTXL nƣớc thải của Công ty có thể xảy ra sự cố dẫn đến hiệu suất xử lý 

không đạt quy chuẩn xả thải. Các nguyên nhân có thể ảnh hƣởng đến sự cố hiệu suất xử lý 

nƣớc thải không đạt tiêu chuẩn nhƣ:  

 Hƣ hỏng máy móc, thiết bị vận hành hệ thống, thiết bị điều khiển. 

 Công tác vận hành không đƣợc thực hiện đúng theo quy trình làm cho vi sinh ở 

các công đoạn xử lý không đạt hiệu quả. 

 Chƣơng trình bảo dƣỡng hệ thống xử lý nƣớc thải không đƣợc tuân thủ. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành: 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi,  hí thải: 

a). Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải trong quá trình 

hoạt động của dự án: 

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải trong quá trình vận 

hành dự án chúng tối sẽ áp dụng một số biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

 Tạo mảng xanh trong khuôn viên dự án đáp ứng quy chuẩn của bộ xây dựng (diện tích 

≥ 20% tổng diện tích quy hoạch). 

 Thƣờng xuyên phun ẩm và vệ sinh các tuyến đƣờng nội bộ và đƣờng ra vào dự án 

nhằm hạn chế khả năng phát tán của bụi từ mặt đƣờng khi có các phƣơng tiện vận tải đi qua. 

 Thƣờng xuyên kiểm tra và sửa chữa khu vực sân, đƣờng bị xuống cấp có khả năng 

phát sinh bụi. 

 Nguyên vật liệu và sản phẩm đƣợc sắp xếp gọn gàng thuận lợi cho công tác vệ sinh 

nhà xƣởng, theo đó khả năng phát tán bụi đƣợc hạn chế tối đa. 

 Phân phối các luồng xe vào ra nhà máy hợp lý, không vận hành nhiều phƣơng tiện vận 

chuyển cùng lúc. 

 Khi các xe lƣu thông trong khuôn viên Nhà máy cần giảm tốc độ, tắt máy trong quá 

trình tháo dỡ nguyên vật liệu. 

 Các phƣơng tiện vận chuyển đúng tải lƣợng theo quy định. 

 Đối với các phƣơng tiện vận tải của Công ty sẽ đăng kiểm đúng quy định, thƣờng 

xuyên bảo trì máy móc thiết bị. 

b). Khống chế và giảm thiểu bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng 
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Theo tính toán ở phần trƣớc, khí thải từ quá trình đốt dầu DO (S=0,05%) vận hành máy 

phát điện dự phòng có nồng độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn quy chuẩn cho phép. Ngoài  

ra, máy phát điện hoạt động không liên tục, chỉ sử dụng trong trƣờng hợp mất điện nên Chủ 

dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

 Lắp đặt ống phát tán khí thải cao H= 5m, đƣờng kính D=0,3m để hạn chế ở mức 

thấp nhất ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

 Bố trí máy phát điện ở một khu vực riêng biệt, cách xa khu vực văn phòng. Phòng 

đặt máy phát điện cách âm. 

 Thân máy phát điện đặt trên chân đế cao su chống rung. 

4.2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với nước thải: 

a) Hệ thống thu gom nước thải: 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh đƣợc xử lý qua bể tự hoại ba ngăn, sau 

đó cùng với nƣớc rửa chân tay dẫn chảy về HTXL nƣớc thải của Công ty nhằm xử lý đạt cột 

A - QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Các thông số kỹ thuật của hệ 

thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt nhƣ sau: 

Bảng 4. 35. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải  

Stt  Hạng mục Chiều dài Đơn vị 

1 Ống HDPE Ø114mm 353 m 

2 Ống HDPE Ø140mm 638 m 

3 Ống HDPE Ø160mm 298 m 

4 Ống HDPE Ø200mm 602 m 

 Tổng cộng 1.891 m 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

b) Hệ thống xử lý nước thải: 

Dự án chỉ phát sinh duy nhất nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải vệ sinh sàn nhà văn 

phòng. Theo tính toán tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 29,7 m
3
/ngày. Để đảm bảo an 

toàn, chúng tôi sẽ xây dựng HTXL nƣớc thải công suất 40 m
3
/ngày.đêm (hệ số an toàn K= 

1,35 lần). Quy trình công nghệ HTXL nƣớc thải của dự án nhƣ sau: 
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Hình 4.3. Quy trình công nghệ HTXL nước thải tập trung của dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải: 

- Bể điều hòa: Bể điều hòa sẽ tập trung nƣớc thải sinh hoạt. Có nhiệm vụ điều hòa lƣu 

lƣợng và các thành phần của nƣớc thải. Bể điều hòa đƣợc sục khí nhằm tạo sự xáo trộn tránh 

hiện tƣợng lắng cặn, đồng thời tạo môi trƣờng đồng nhất cho dòng thải trƣớc khi qua các 

bƣớc xử lý tiếp theo. Ngoài ra, bể điều hòa cũng có tác dụng nhƣ một bể chứa nƣớc thải khi 

hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì. Từ bể điều hòa, nƣớc thải đƣợc bơm sang bể 

thiếu khí - bể Anoxic. 

- Bể Anoxic: Tại bể Anoxic, máy khuấy chìm đƣợc lắp đặt trong bể. Khi hệ thống sục 

khí chìm hoạt động, môi trƣờng thiếu khí đƣợc hình thành, bể Anoxic là nơi lƣu trú của các 

chủng vi sinh khử N, P, nên quá trình khử nitrat và quá trình photphoril hóa xảy ra liên tục và 

diễn ra mạnh mẽ ở đây. 
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Quá trình khử nitrat: là quá trình chuyển hoá các hợp chất nitơ thành nitơ phân tử (N2). 

Các chủng vi sinh thực hiện quá trình khử Nitrat có tên chung là Denitrifier bao gồm ít nhất 

14 loại vi sinh có thể khử nitrat nhƣ Bacillus, Pseudomonas, Paracoccus, Spirillum, 

Thiobacillus,.. phần lớn chúng thuộc loại tuỳ nghi, nghĩa là chúng sử dụng oxy, hoặc nitrat, 

nitrit làm chất oxy hóa (nhận điện tử) trong các phản ứng sinh hoá 

Quá trình khử nitrat xảy ra theo bốn bậc liên tiếp nhau với mức độ giảm dần hoá trị của 

nguyên tố nitơ từ +5 về +3; +2 ; +1 và cuối cùng về hoá trị 0 

NO3
– 

→ NO2
–
 → NO (khí) → N2O (khí) → N2↑ (khí)  Nitơ phân tử tạo thành trong quá 

trình này sẽ thoát khỏi nƣớc. 

Quá trình photphoril hóa: Vi khuẩn tham gia vào quá trình photphoril hóa là 

Acinetobacter sp. Khả năng lấy photpho của vi khuẩn này sẽ tăng lên rất nhiều khi cho nó 

luân chuyển các điều kiện hiếu khí và kỵ khí. Để nitrat hóa, photphoril hóa thuận lợi. 

+ Sau công đoạn xử lý thiếu khí, nƣớc thải tiếp tục đi qua bể xử lý sinh học hiếu khí. 

- Bể sinh học hiếu khí: tại bể sinh học hiếu khí, quá trình hiếu khí sẽ xử lý các hợp chất 

hữu cơ có trong nƣớc thải. Trong bể sinh học các vi sinh vật (VSV) hiếu khí (các vi sinh vật 

sống trong môi trƣờng có oxy) sẽ sử dụng các chất hữu cơ có trong nƣớc thải nhƣ là thức ăn 

để sinh trƣởng và phát triển thành VSV mới. Một phần chất hữu cơ cũng bị oxy hóa thành 

khí CO2 và NH3 bằng phƣơng trình phản ứng sau: 

Chất hữu cơ + C5H7NO2 (VSV) + 5O2 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSVmới     (1) 

Nhờ quá trình hoạt động trên của VSV mà các nồng độ chất hữu cơ trong nƣớc thải sẽ 

giảm dần đến một mức độ chấp nhận (đạt quy chuẩn xả thải).  

Oxy đƣợc cung cấp liên tục vào bể bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí đến tận 

đáy bể. Nhờ đó mà quá trình sinh trƣởng của hệ VSV đƣợc diễn ra liên tục và ổn định. Nƣớc 

thải chảy liên tục vào bể sinh học trong đó khí đƣợc đƣa vào cùng xáo trộn với bùn hoạt tính, 

cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu cơ. Dƣới điều kiện nhƣ thế, vi sinh sinh trƣởng 

tăng sinh khối và kết thành bông bùn. Nƣớc thải đƣợc hòa trộn với bùn vi sinh hoạt tính để 

tạo thành hỗn hợp vi sinh và nƣớc thải. Hỗn hợp này tiếp tục chảy sang Bể lắng. 

- Bể lắng bùn: Tại đây sẽ diễn ra quá trình tách bùn và nƣớc thải đã xử lý. Nƣớc thu 

đƣợc bên trên sẽ chảy qua máng thu nƣớc và qua bể khử trùng. Đối với bùn hoạt tính, một 

phần sẽ đƣợc tuần hoàn về bể Aerotank để duy trì lƣợng sinh khối thích hợp cho quá trình xử 

lý sinh học. Một phần sẽ đƣợc xả vào bể chứa bùn. 

- Bể khử trùng: Nƣớc thải sau khi xử lý bằng phƣơng pháp sinh học còn chứa nhiều vi 

khuẩn. Vì vậy, trƣớc khi xả ra môi trƣờng, clorine sẽ đƣợc châm vào để loại bỏ các vi khuẩn 
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có hại và các tác nhân gây bệnh trong nƣớc. Nƣớc từ bể khử trùng chảy qua bể trung gian, từ 

đây nƣớc thải đƣợc bơm qua bồn lọc áp lực. 

- Bồn lọc áp lức: bồn lọc áp lực bên trong có lớp vật liệu lọc gồm cát, sỏi sạn sẽ lọc 

loại bỏ những cặn lắng có kích thƣớc nhỏ không thể lắng đƣợc ở bể lắng bùn vi sinh. Trong 

quá trình lọc, để giảm áp lực thì tháp lọc đƣợc rửa ngƣợc, nƣớc rửa lọc đƣợc dẫn về bể điều 

hòa để tiếp tục xử lý. Nƣớc sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (K
q
=0,9; K

f
=1,2) 

trƣớc khi xả ra môi trƣờng (mƣơng thoát nƣớc → suối Sâu → suối Vũng Cấm → sông Đồng 

Nai). 

- Công tác xử lý bùn: Bùn từ Bể lắng đƣợc tuần hoàn về Bể Aerotank, Anoxic để duy 

trì sinh khối và tăng cƣờng khả năng xử lý chất hữu cơ. Phần bùn dƣ của Bể lắng đƣợc đƣa 

đến Bể chứa bùn → bể nén bùn, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

Nƣớc tách bùn từ Bể nén bùn đƣợc dẫn về bể điều hoà để tiếp tục xử lý. 

c) Tiền xử lý nước thải sinh hoạt: 

Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt của Công ty đƣợc thu gom xử lý qua hầm tự hoại ba ngăn 

Công ty có tổng cộng 30 bể tự hoại ba ngăn, bao gồm 2 loại. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4. 36. Bể tự hoại tại dự án 

Stt Vị trí bể tự hoại 
Số lƣợng 

nhà xƣởng 

Số 

lƣợng bể 

tự hoại 

Kích thƣớc (lọt lòng) 

Dài Rộng cao 
Thể 

tích 

1 Nhà xƣởng loại 1 15 15 4,6 2,4 1,65 18,2 

2 Nhà xƣởng loại 2 3 3 4,6 2,4 1,65 18,2 

3 Nhà xƣởng loại 3 2 1 4,6 2,4 1,65 18,2 

4 Nhà xƣởng loại 4 1 1 4,6 2,4 1,65 18,2 

5 Nhà kho loại 1 4 4 4,6 2,4 1,65 18,2 

6 Nhà kho loại 2 1 1 4,6 2,4 1,65 18,2 

7 Nhà kho loại 3 1 1 4,6 2,4 1,65 18,2 

8 Văn phòng 2 2 4,6 2,4 1,65 18,2 

9 Nhà bảo vệ 1 1 1 2,7 1,6 1,45 6,2 

10 Nhà bảo vệ 2 1 1 2,7 1,6 1,45 6,2 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin) 

Hình vẽ mô tả cấu tạo bể tự hoại ba ngăn: 
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Hình 4.4. Cấu tạo bể tự hoại ba ngăn 

Bảng 4.37. Các hạng mục công trình của HTXL nước thải công suất 40 m
3
/ngày.đêm  

Stt Hạng mục 

Thông số kỹ thuật Số 

lƣợng 

(bể) 
Chiều dài 

(m) 

Chiều 

rộng (m) 

Chiều 

cao XD 

(m) 

Thể tích 

XD (m
3
) 

Chiều 

cao làm 

việc (m) 

Thể tích 

làm việc 

(m
3
) 

Thời 

gian lƣu 

(giờ) 

1.  Hố thu gom 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,7 1 

2.  Bể điều hòa 3,5 2,5 3,0 26,5 2,5 21,8 36,4 1 

3.  Bể Anoxic 3,5 1,8 3,0 18,9 2,5 15,8 26,3 1 

4.  Bể hiếu khí 3,5 2,8 3,0 29,4 2,5 24,5 40,8 1 

5.  Bể lắng bùn 2,3 2,3 4,0 21,1 2,5 13,2 22,0 1 

6.  Bể khử 

trùng  
2,3 1,0 3,0 6,9 2,5 5,8 9,6 1 

7.  Bể trung 

gian 
1,9 1,0 2,0 3,8 1,5 2,8 4,8 1 

8.  Bồn lọc áp 

lực 
Đƣờng kính D=0,8m 1,6 0,8 1,2  0,6 1,0 

9.  Bể chứa 

bùn 
1,9 1,1 2,0 4,2 1,5 3,1 5,2 1 

10.  Bể nén bùn 1,9 1,0 2,0 3,8 1,5 2,8 4,7 1 

11.  Nhà điều 

hành 
2,7 2,1 3,0 - - - - 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

Bảng 4.38. Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải công suất 40 m
3
/ngày 

Stt Tên máy móc thiết bị Thông số kỹ thuật Số lƣợng Đơn vị 

2 
Hố thu gom nƣớc thải 

sinh hoạt 

 
  

 
Bơm thu gom 

 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Cột áp: Hmax= 6m. 

- Công suất: N= 1Hp. 

- Điện áp: E= 3phase, 380V, 50Hz. 

2 
(1 HĐ, 1 DP) 

Cái 

3 Bể điều hoà    

 
Bơm nƣớc thải điều 

hòa 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Cột áp: Hmax= 6m. 
2 

 (1 HĐ, 1 DP) 
Cái 

Trạm 

XLNT 

tập trung 

của Công 

ty 

 

NGĂN 

CHỨA 

NGĂN 

LẮNG 

NGĂN LỌC 

 

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

 

Hố 

gas  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất bù lon, ốc vít” (công suất 124.000 

tấn SP/năm (gồm ốc vít 44.000 tấn SP/năm, dây thép 80.000 tấn SP/năm)) 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam Trang 88 

 - Công suất: N= 1Hp 

- Điện áp: E= 3phase, 380V, 50Hz. 

 

Hệ thống đĩa phân phối 

khí hoà tan 

  

 

- Hình dạng: Đĩa tròn, D=80mm. 

- Lƣu lƣợng: Q=100-450 L/min. 

 - Chủng loại: phân phối khí tinh. 

 - Kết nối: kiểu ren. 

06 Cái 

4 Bể Anoxic    

 
Máy khuấy chìm 

 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Cột áp: Hmax= 6m. 

- Công suất: N= 1Hp 

- Điện áp: E= 3phase, 380V, 50Hz. 

1 Cái 

5 Bể hiếu khí    

 

Bơm tuần hoàn nƣớc 

thải 

 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Cột áp: Hmax= 6m. 

- Công suất: N= 1Hp. 

- Điện áp: E= 3phase, 380V, 50Hz. 

1 Cái 

 
Máy thổi khí 

 

- Lƣu lƣợng: Qtk=2,29 m
3
/ phút. 

- Cột áp: Htk= 3 m. 

- Tốc độ RPM: 1000 

- Công suất động cơ: P=2,25 Kw. 

- Điện áp: 4phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: ống giảm thanh đầu vào, đầu 

ra. Bộ chân đế, dây coroa, khớp nối chống 

rung,… 

2 Cái 

 

Hệ thống đĩa phân phối 

khí hoà tan 

 

- Hình dạng: Đĩa tròn, D=270mm. 

- Lƣu lƣợng: Q=1-6 m
3
/min. 

 - Chủng loại: phân phối khí tinh. 

 - Kết nối: kiểu ren 

09 Cái 

6 Bể lắng sinh học    

 

Ống lắng trung tâm, 

tấm chắn bùn nổi, 

máng thu nƣớc 

 

- Vật liệu: nhựa PP/PVC 

- Gia công theo hồ sơ thiết kế. 

- Phụ kiện: Bu lông, vít nở cố định. 
1 Hệ 

 
Bơm bùn 

 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Lƣu lƣợng: Qmax= 9 m
3
/giờ. 

- Cột áp: Hmax= 6m. 

- Công suất: N= 0,4Kw. 

- Điện áp: E= 3phase, 380V, 50Hz.. 

1 Cái 

 
Bơm hồi lƣu 

 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Lƣu lƣợng: Qmax= 9 m
3
/giờ. 

- Cột áp: Hmax= 6m. 

- Công suất: N= 0,4Kw. 

1 Cái 

7 Bể khử trùng     

 

Bơm định lƣợng cơ 

chất (clorine) 

 

- Chủng loại: Máy bơm định lƣợng 

- Lƣu lƣợng: Q=43,8l/h. 

- Công suất: P=40w. 

- Điện áp: 1phase/220v/50hz. 

1 Cái 
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8 Bể trung gian    

 Bơm nƣớc thải 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Lƣu lƣợng: Qmax= 9 m
3
/giờ. 

- Cột áp: Hmax= 6m. 

- Công suất: N= 0,4Kw. 

1 Cái 

9 Bồn lọc áp lực    

 Bồn lọc áp lực 

Đƣờng kính 0,9m 

Cao1,6m 

Vật liệu lọc: cát, sỏi, than hoạt tính 

1 Cái  

10 
Thùng đựng hoá chất 

clorin 

Thể tích: 300L 

 -Chất liệu: PVC. 
1 Cái 

11 

Hệ thống đƣờng ống 

khí 

 

- Vật liệu: thép mạ kẽm/uPVC. 

- Phụ kiện: Co, cút, keo dán phù hợp khẩu 

độ, chủng loại ống 

- Thi công theo hồ sơ thiết kế. 

1 Hệ 

11 

Hệ thống đƣờng ống 

nƣớc 

 

- Vật liệu: ống uPVC Class 2 

Bao gồm: 

- Đƣờng ống bơm nƣớc thải. 

- Đƣờng ống bơm bùn. 

- Đƣờng ống chảy tràn 

- Đƣờng ống bơm hóa chất. 

- Phụ kiện: co, cút, keo dán phù hợp khẩu 

độ, chủng loại ống. 

- Thi công theo hồ sơ thiết kế. 

Chƣa bao gồm: 

- Đƣờng cấp nƣớc sạch đến bồn pha hóa 

chất. 

1 
Hệ 

thống 

12 

Hệ thống tủ điện điều 

khiển hệ thống xử lý 

nƣớc thải 

 

- Loại tủ đặt trong nhà. 

- Tủ điện điều khiển: Vỏ tủ, Aptomat, 

Contactor, Relay nhiệt cho bơm, công tắc 

hành chình, đèn chiếu sáng, quạt thông 

gió,. 

- Hoạt động 3 chế độ auto/off/manual. 

1 
Hệ  

thống 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

c) Nhu cầu sử dụng hóa chất: 

Với công nghệ xử lý nêu trên thì thành phần và khối lƣợng hóa chất sử dụng ƣớc tính 

nhƣ sau: 

Bảng 4.39. Thành phần và khối lượng hóa chất sử dụng xử lý nước thải  

Stt Tên hoá chất Định mức sử dụng 

(g/m
3
) 

Nhu cầu sử dụng 

(kg/năm) 

3 Clorin 3 37,44 

4 Mật rỉ đƣờng Không bổ sung thƣờng xuyên, khi nào vi sinh yếu 
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mới bổ sung 

 Tổng cộng  37,44 

 (Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

4.2.2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với chất thải rắn công 

nghiệp (CTRCN) thông thƣờng: 

Công ty cam kết quản lý CTRCN thông thƣờng theo quy định của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trƣờng và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

a) Đối với chất thải rắn từ quá trình sinh hoạt của người lao động: 

 Thực hiện phân loại rác tại nguồn.  

 Bố trí các thùng chứa rác loại từ 20-240 lit có nắp đậy, bên trong có lót túi ni lông 

tại các vị trí thuận tiện nhƣ: văn phòng, dọc đƣờng nội bộ, khu vực nhà ăn,…. Mỗi vị trí bố 

trí 2 thùng (1 thùng chứa rác tái chế và 1 thùng chứa chất thải không tái chế). 

 Hàng ngày nhân viên vệ sinh thu gom rác từ các thùng nhỏ di chuyển đến kho 

chứa chất thải rắn sinh hoạt diện tích 30 m
2
. Từ đây chất thải đƣợc hợp đồng với đơn vị có 

chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý. 

b). Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ hoạt động sản xuất: 

 Thực hiện phân loại chất thải ngay tại nguồn, chia làm 2 nhóm: (1) Nhóm có giá 

trị tái chế và (2) nhóm không có giá trị tái chế. 

 Công ty bố trí nhà chứa diện tích 48 m
2
 để lƣu giữ toàn bộ CTRCN từ hoạt động 

sản xuất.  

 Đối với chất thải rắn công nghiệp có giá trị tái chế nhƣ giấy carton, ni lông, pallet 

nhựa, kim loại,… đƣợc thu gom hợp đồng với đơn vị có nhu cầu thu mua tái chế. 

 Đối với CTRCN không tái chế nhƣ bpallet gỗ, dây đai,.. Công ty thu gom và giao 

cho đơn vị có chức năng xử lý. 

4.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại: 

Toàn bộ CTNH đƣợc quản lý, xử lý đúng quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

 Đối với CTNH phát sinh tại mỗi công đoạn sản xuất đƣợc thu gom và phân loại đúng 

theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc ca làm việc, CTNH đƣợc tập kết về các thùng chứa 

chuyên dụng bằng nhựa, có nắp đậy, có nhãn hiệu, mã số quản lý chất thải nguy hại và biển 

cảnh báo mức độ nguy hại đã bố trí sẵn trong kho chứa CTNH có diện tích 30 m
2
. 
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 Kho CTNH đƣợc thiết kế đầy đủ tiêu chuẩn nhƣ vách và mái nhà kho bằng tôn, có hệ 

thống máng thu gom nƣớc mƣa, có rãnh thu gom bên trong để chống chảy tràn chất thải dạng 

lỏng ra môi trƣờng, độ cao nền cao hơn so với mặt bằng chung nên đảm bảo nƣớc mƣa 

không thể tràn vào. 

 Toàn bộ CTNH phát sinh đƣợc thu gom, phân loại, bảo quản và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng vận chuyển đi xử lý đúng quy định của pháp luật.  

4.2.2.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động không liên quan đến 

chất thải: 

a). Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Theo đánh giá ở chƣơng 3, trong quá trình hoạt động của dự án thì các nguồn phát sinh 

ồn chủ yếu là một số máy móc sản xuất, từ phƣơng tiện giao thông, từ máy phát điện dự 

phòng,.... vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động trực tiếp tại dự án thì chúng 

tôi có các biện pháp giảm thiểu, cụ thể nhƣ sau: 

 Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc ở khu vực có cƣờng độ ồn cao 

(máy cán răng và cắt đuôi, xẻ đuôi).. 

 Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc thiết bị sản xuất, thay thế các bộ phận hƣ 

hỏng. Đăng kiểm đúng quy định của pháp luật. 

 Áp dụng các biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, sử dụng xe nâng để 

bốc dỡ. 

 Các phƣơng tiện vận chuyển khi ra vào dự án phải giảm tốc độ, tắt máy trong quá 

trình bốc xếp nguyên liệu và sản phẩm. 

 Máy phát điện dự phòng đƣợc đặt cách xa khu vực văn phòng. Thân máy đƣợc đặt 

trên nệm cao su chống rung. 

b). Biện phảp giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn: 

 Hệ thống thu gom nƣớc mƣa đƣợc xây dựng lắp đặt riêng biệt với hệ thống thu gom 

nƣớc thải, định kỳ nạo vét các hố ga và khai thông cống thoát nƣớc mƣa.  

 Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa gồm các máng thu nƣớc mƣa mái dẫn theo 

đƣờng ống uPVC 140m xuống hệ thống cống BTCT Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm, 

Ø800mm đặt xung quanh các công trình sau đó theo ống BTCT Ø1.000mm dẫn ra mƣơng 

thoát nƣớc cập ranh đất phía đông dự án tại 3 cửa xả. 

 Các thông số đƣờng cống thoát nƣớc mƣa của dự án: 

Bảng 4. 40. Thông số đường cống thoát nước mưa của dự án 

Stt  Hạng mục Chiều dài Đơn vị 

1 Cống BTCT  Ø400mm 2.902 m 
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2 Cống BTCT  Ø500mm 3.242 m 

3 Cống BTCT  Ø600mm 765 m 

4 Cống BTCT  Ø800mm 1.264 m 

5 Cống BTCT  Ø1.000mm 141 m 

 Tổng cộng 8.314 m 

(Nguồn: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam) 

4. . .6. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

a). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của hệ thống xử lý nước thải: 

 Đầu tƣ thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải phù hợp với công suất nhằm tránh tình 

trạng quá tải của hệ thống. 

 Công ty vận hành trạm xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Thƣờng xuyên 

theo dõi giám sát hoạt động của các bể vi sinh, đảm bảo vi sinh trong các bể luôn hoạt động 

tốt. Trong trƣờng hợp vi sinh trong bể có dấu hiệu bất thƣờng thì phải có biện pháp khắc 

phục kịp thời. 

 Lập hồ sơ nhật ký vận hành để theo dõi diễn biến quá trình vận hành của hệ thống 

xử lý nƣớc thải, dự báo kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

 Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, thay thế các thiết bị 

 Các máy móc vận hành chính sẽ lắp đặt 2 cái, hoạt động theo chế độ luân phiên 

nhằm tăng cƣờng tuổi thọ của máy, đồng thời trƣờng hợp có 1 máy bị hỏng thì máy còn lại 

hoạt động 100% công suất, nhanh chóng khắc phục máy bị hỏng để đƣa vào trạng thái hoạt 

động bình thƣờng. Trong trƣờng hợp các bể chứa đã đầy nhƣng HTXLNT chƣa khắc phục 

xong thì tạm ngƣng sản xuất đến khi nào khắc phục xong mới cho hoạt động trở lại.  

 Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hƣớng dẫn của nhà sản xuất. 

 Công nhân vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc tuyển chọn là công nhân đã 

đƣợc đào tạo chuyên ngành về môi trƣờng, có kinh nghiệm trong vấn đề vận hành hệ thống 

xử lý nƣớc thải. 

 Hàng năm công ty tổ chức chƣơng trình đào tạo cán bộ môi trƣờng để theo dõi, vận 

hành hệ thống xử lý nƣớc thải cũng nhƣ các công trình môi trƣờng, nâng cao nhận thức bảo 

vệ môi trƣờng cho đội ngủ nhân viên. 

 Nhân viên quản lý môi trƣờng tại Công ty sẽ đƣợc tham gia các lớp tập huấn do các 

cơ quan nhà nƣớc tổ chức. 

 Công ty sẽ ký hợp đồng với những đơn vị có kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng hệ 

thống xử lý nƣớc thải để bảo trì, giám sát hệ thống thƣờng xuyên, nhằm kịp thời thay thế 

khắc phục sự cố xảy ra giúp hệ thống xử lý nƣớc thải luôn trong tình trạng hoạt động tốt. 

 Kịch bản ứng phó sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất bù lon, ốc vít” (công suất 124.000 

tấn SP/năm (gồm ốc vít 44.000 tấn SP/năm, dây thép 80.000 tấn SP/năm)) 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam Trang 93 

Bảng 4. 41. Kịch bản ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải  

Ký 

hiệu 

Các sự cố 

có thể xảy 

ra 

Nguyên nhân/dấu 

hiệu sự cố 
Kiểm tra Phƣơng án ứng phó 

I Sự cố chung của toàn bộ HTXL nƣớc thải 

SC1 

Sự cố 

HTXL phải 

ngƣng hoạt 

động trong 

thời gian dài 

-Máy móc, thiết bị 

hƣ hỏng 

-Chất lƣợng nƣớc 

thải đầu ra không 

đạt yêu cầu. 

-Thực hiện kiểm 

tra toàn bộ máy 

móc, thiết bị trong 

HTXL 

-Kiểm tra chất 

lƣợng nƣớc thải 

đầu ra. 

 Đóng cửa xả 

 Bơm nƣớc thải sau xử lý về bể 

điều hòa để lƣu giữ (bể điều hoà có 

thể tích 26,5 m
3
; bản thân bể điều 

hoà cũng đã chứa nước thải, tuy 

nhiên lúc bình thường bể điều hoà 

chứa khoảng 2/3 bể do đó khi gặp 

sự cố thì bể điều hoá có thể chứa 

thêm khoảng 9 m
3
); đồng thời nƣớc 

thải cũng đƣợc lƣu giữ ở bể anoxic, 

aerotank và bể lắng thêm tổng thời 

gian 2 ngày. Do vậy, trong trƣờng 

hợp thời gian khắc phục sự cố lớn 

hơn 2 ngày thì sẽ tạm ngƣng sản 

xuất, tránh phát sinh thêm nƣớc 

thải. Khi nào khắc phục xong sự cố 

sẽ đi vào sản xuất trở lại.  

 Tìm nguyên nhân tiến hành đƣa 

ra quy trình khắc phục. 

 Trong quá trình khắc phục sự cố 

thì luôn đảm bảo các bể sinh học 

luôn có nƣớc thải, duy trì DO trong 

bể từ 1,5 – 2,5mg/l. Bổ sung các 

chất dinh dƣỡng vào trong các bể 

sinh học nếu cần thiết. 

 Khi khắc phục xong sự cố sẽ hoạt 

động trở lại. 

SC2 

Sự cố nƣớc 

thải không 

đạt quy 

chuẩn đầu ra 

Có thể do nhiều 

nguyên nhân nhƣ: 

Hiệu quả xử lý sinh 

học không đạt yêu 

cầu: Vi sinh chết, 

không đảm bảo 

dinh dƣỡng cho vi 

sinh hoạt động; xảy 

ra hiện tƣợng sốc 

tải; máy móc thiết 

bị bị hƣ hỏng 

không phát hiện 

kịp thời.... 

-Thực hiện kiểm 

tra toàn bộ máy 

móc, thiết bị. 

-Kiểm tra tổng thể 

các bể xử lý 

-Lấy mẫu kiểm tra 

chỉ số DO, MLSS, 

SVI, F/M tại các bể 

xử lý sinh học. 

-Lấy mẫu kiểm tra 

pH, COD, BOD, 

TSS tại các công 

đoạn xử lý,... 

-Kiểm tra lại quá 

trình vận hành,.... 

-Đóng ngay cửa xả 

-Đến đây NVVH gọi điện thông báo 

quản lý để tìm nguyên nhân, đƣa ra 

phƣơng hƣớng giải quyết kịp thời. 

Trƣờng hợp sự cố cần khắc phục 

kéo dài hơn một ngày thì Công ty sẽ 

ngƣng toàn bộ hoạt động sản xuất. 

Khi khắc phục xong sự cố nƣớc thải 

lƣu chứa tại các bể sẽ đƣợc quay 

vòng xử lý đến khi nào đạt quy 

chuẩn mới tiến hành xả thải, lúc này 

Công ty mới đi vào hoạt động trở 

lại. 
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SC3 
Sự cố rò rỉ 

hóa chất 

-Do ngƣời vận 

hành không đảm 

bảo kỹ thuật trong 

lúc pha chế hóa 

chất. 

-Do quá trình vận 

chuyển bao bì đựng 

hóa chất bị rách 

-Do đƣờng ống 

châm hóa chất bị 

hƣ hỏng dẫn đến rò 

rỉ 

Kiểm tra bồn chứa 

hóa chất và đƣờng 

ống 

Dự án chỉ sử dụng duy nhất clorine 

khử trùng. Do vậy, sự cố xảy ra ở 

mức độ nhẹ. Nhân viên vận hành  

sử dụng bảo hộ lao động, dùng xẻng 

trộn đều cát với hóa chất rồi xúc cho 

vào bao  rồi dùng vòi nƣớc sạch xịt 

rửa khu vực bị rò rỉ 

+ Sửa chữa hoặc thay thế đƣờng 

ống bị rò rỉ. 

+ Mở van tay ra và bật công tắc 

bơm. 

+ Khi hóa chất bắn vào ngƣời thì 

phải sử dụng vòi nƣớc sạch xịt vào 

ngƣời, xịt vào các khu vực bị hóa 

chất bắn vào và di chuyển đến trung 

tâm y tế gần nhất (nếu trong trƣờng 

hợp nặng)        

II Sự cố tại cụm bể vi sinh và bể lắng 

SC4 

 Bùn nổi 

trên bề mặt 

bể lắng  

Vi sinh sinh vật 

dạng sợi 

(Filamentous) 

chiếm số lƣợng lớn 

trong bùn  

Nếu SVI <100, có 

thể không phải do 

nguyên nhân 1ạ, 

dùng kính hiển vi 

để kiểm tra xem có 

vi sinh vật dạng sợi 

trong bùn hay 

không. 

Nếu DO tại bể aerotank <1,5mg/l, 

tăng lƣợng khí thổi vào bể để duy trì 

DO trong > 2 mg/l. 

Giảm F/M. 

Tăng thời gian hồi lƣu bùn và giảm 

hoặc dừng việc thải bùn 

Bổ sung thiếu hụt dinh dƣỡng để tỷ 

số đạt tỷ số BOD:N:P =100:5:1. 

Tăng pH đến 7. 

Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện 

SC5 

Trong bể 

aerotank có 

váng bọt 

màu nâu đen 

Do chỉ số F/M thấp  - Kiểm tra F/M 

Tăng lƣợng bùn thải để tăng F/M. 

Tăng lên ở tốc độ vừa phải và phải 

kiểm tra vừa phải 

Giảm lƣu lƣợng bùn hồi lƣu 

Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện 

SC6 

 Trong bể 

aerotank có 

lớp sóng bọt 

trắng dày 

MLSS quá thấp 

Sự có mặt của 

những chất hoạt 

động bề mặt không 

phân hủy sinh học 

Kiểm tra MLSS.  

Nếu MLSS phù 

hợp thì có thể do 

chất hoạt động bề 

mặt 

Giảm bùn thải để tăng MLSS. 

Giám sát nguồn thải có chứa chất 

hoạt động bề mặt 

Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện 

SC7 

 Bùn trong 

bể aerotank 

có xu hƣớng 

trở nên đen  

Sự thông khí không 

đủ, tạo vùng chết 

và bùn nhiễm 

khuẩn thối 

Kiểm tra DO 

Kiểm tra bể và độ 

mở van máy thổi 

khí 

Tăng mức độ thổi khí 

Kiểm tra đƣờng ống phân phối khí. 

Rửa sạch những đĩa phân phối khí 

bị nghẽn 

Tăng công suất máy thổi khí nếu 

không đủ.  

Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện 
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SC8 

 Có nhiều 

bọt hoặc 

một số vùng 

trong bể 

aerotank bọt 

bị kết thành 

khối 

Một số đầu phân 

phối khí bị tắc hoặc 

vỡ 

Kiểm tra hệ thống 

phân phối khí  

Rửa sạch nếu bị tắc 

Thay thế các đĩa, ống phân phối khí 

nếu bị vỡ, hƣ hỏng 

Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện, dự 

kiến thời gian khắc phục trong ngày 

SC9 

Vi sinh 

trong bể 

aerotank bị 

chết 

Vi sinh chết có thể 

do các nguyên 

nhân sau: 

+ Do bị sốc tải 

+ Do thiếu dinh 

dƣỡng  

+ Không cấp đủ 

khí. 

+ Môi trƣờng nƣớc 

thải có độc hoặc 

pH không đảm bảo 

Dấu hiệu khi vi 

sinh chết:  

+ Bùn nổi lên bề 

mặt bể 

+ Bùn trong bể có 

dấu hiệu đen dần 

Kiểm tra chỉ số 

F/M 

Kiểm tra DO 

Kiểm tra tỷ lệ 

BOD:N:P 

Nếu thiếu dinh dƣỡng thì bổ sung 

thêm dinh dƣỡng cho vi sinh đảm 

bảo tỷ lệ BOD:P:N=100:5:1 

Nếu DO tại bể <1,5mg/l, tăng lƣợng 

khí thổi vào bể để duy trì DO trong 

khoảng 1,5 – 4 mg/l. 

Nếu pH trong bể không đảm bảo thì 

thực hiện điều chỉnh pH đến 7. 

Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện, dự 

kiến thời gian khắc phục trong ngày 

III Sự cố máy móc, thiết bị 

SC10 

 

Hƣ máy 

bơm 

- Bơm không chạy. 

 

 

-Bơm nƣớc không 

lên 

- Chƣa cung cấp 

điện cho động cơ. 

- Nƣớc trong bể ít. 

- Van máy bơm 

chƣa mở 

- Kiểm tra công tắc 

phao. 

- Đầu đẩy bị sút. 

-Đƣờng ống bị 

nghẹt. 

- Cột áp không đạt. 

-Cánh bơm bị 

nghẹt rác. 

- Đóng CP, ấn nút khởi động bơm. 

- Chờ nƣớc đầy. 

- Kiểm tra van 

- Đặt lại đúng vị trí. 

- Gắn lại ống đẩy. 

- Vệ sinh ống. 

- Chỉnh nhỏ van hồi lƣu (nếu có) 

hoặc đóng mở van chính cho đạt 

thiết kế. 

-Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện 

SC11 
Máy thổi 

khí 

- Máy không hoạt 

động. 

- Áp lực khí không 

đủ. 

- Áp lực khí quá 

lớn. 

- Quá nhiệt, tiếng 

ồn bất thƣờng 

-Kiểm tra điện 

cung cấp. 

-Dây đai bị giãn. 

-Bộ lọc khí bị 

nghẹt. 

-Xem xét bộ phân 

phối khí. 

-Kiểm tra dầu, 

kiểm tra bạc đạn 

- Nếu đã có điện mà không chạy, 

kiểm tra động cơ. 

- Tăng đai, thay đai. 

- Vệ sinh bộ lọc khí. 

- Kiểm tra lại đƣờng ống khí, xả 

nƣớc ngƣng, xả bớt khí. 

- Thay dầu nếu hết dầu, thay bạc 

đạn nếu bị hƣ. 

-Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện. 
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SC12 
Bơm định 

lƣợng 

- Bơm hoá chất 

không lên. 

 

- Đầu bơm bị rò. 

 

 

- Lƣợng hoá chất 

vƣợt quá yêu cầu. 

-Luppê bị nghẹt. 

- Hở tại các nối 

(đầu hút). 

- Chƣa mở máy. 

- Mặt bích đầu bơm 

không siết chặt 

hoặc màng bơm bị 

hỏng. 

- Bộ điều chỉnh bị 

hỏng. 

-Điều chỉnh quá 

mức thiết kế. 

- Vệ sinh luppê. 

- Nối lại chắc chắn. 

- Khởi động bơm. 

- Siết lại đầu bơm hoặc tháo đầu 

bơm, kiểm tra, thay màng. 

- Sửa chữa bộ điều chỉnh, điều 

chỉnh lại ở mức quy định. 

-Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện 

SC13 

Bộ phận 

phân phối 

khí. 

- Áp lực không đạt 

(trị số DO). 

- Phân phối khí 

không đều. 

-Máy nén không 

đảm bảo đúng áp 

lực khí. 

-Bị nghẽn do bùn, 

rác. 

-Độ mở van chƣa 

hợp lý. 

- Điều chỉnh tốc độ động cơ. Chỉnh 

van cấp khí. 

- Xả bùn trong ống bằng cách mở 

van xả cặn cuối đƣờng ống. 

- Chỉnh lại van tại mỗi ống phân 

phối. 

-Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện 

SC14 Đƣờng ống 

- Nƣớc chảy. không 

rõ nguyên nhân. 

- Không có nƣớc 

(hoặc hoá chất) 

chảy qua ống. 

 

- Ống bị biến dạng, 

trở nên mỏng, 

mềm. 

- Đƣờng ống bị 

thủng. 

-Đầu nối không 

chắc chắn, không 

siết chặt cổ dê. 

- Ống bị nghẹt. 

-Van ở trạng thái 

đóng. 

-Bơm không chạy 

(với ống đẩy – hút 

của bơm.) 

-Hoá chất thuộc 

loại ăn mòn. 

- Nhiệt độ dòng 

chảy trong ống quá 

cao. 

- Chịu tác dụng của 

ngoại lực (đất lún, 

vật nặng tựa lên 

ống, nƣớc rác chảy 

với tốc độ cao đập 

vào ống…) 

- Thay ống dẫn. 

- Siết lại cổ dê, trét keo tại các vị trí 

nối ống có rò rỉ. 

- Vệ sinh ống. 

- Mở van. 

- Mở bơm cho hoạt động. 

- Gia cố ống, bọc vật liệu chịu hoá 

chất, chịu nhiệt. 

- Thay đổi hƣớng đặt ống tránh các 

lực tác động. 

-Nhân viên vận hành khắc phục sự 

cố ngay tại thời điểm phát hiện, dự 

kiến thời gian hoàn thành trong 

ngày 

 

b). Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố cháy nổ: 

Để hạn chế các rủi ro xảy ra do sự cố cháy nổ, Chúng tôi đã có các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố nhƣ sau: 
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 Thành lập đội PCCC tại dự án, phân bố đều ở các ca làm việc. Hàng năm Công ty 

phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC tổ chức diễn tập PCCC và tập huấn về kiến thức an toàn 

phòng chống cháy nổ cũng nhƣ thực tập phƣơng án cháy kết hợp theo quy định. 

 Về cơ sở vật chất: Dự án sẽ bố trí trạm bơm, 2 bể chứa nƣớc phòng cháy thể tích 

1.440+3.600 = 5.040 m
3
, họng nƣớc chữa cháy vách tƣờng với các cuộn vòi chữa cháy, bình 

PCCC các loại bố trí đều khắp các xƣởng sản xuất, khu vực văn phòng, khu vực kho hóa 

chất,…. 

 Công ty sẽ tổ chức kiểm tra bảo dƣỡng các phƣơng tiện, thiết bị và kiểm tra công tác 

an toàn PCCC theo định kỳ. 

 Đối với các loại nguyên vật liệu đƣợc bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát; nhiên liệu, 

hóa chất đƣợc bảo quản ở kho lƣu giữ đúng quy định. 

 Bố trí hệ thống thông gió bên trong xƣởng cũng nhƣ cách ly các bảng điện, tủ điện 

điều khiển…. đồng thời tiếp đất các thiết bị. 

 Lắp đặt hệ thống vòi chữa cháy bên trong và bên ngoài nhà xƣởng. 

 Định kỳ vận hành và kiểm tra máy bơm chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

 Sắp xếp bố trí máy móc thiết bị, các hạng mục công trình trật tự, gọn gàng và khoảng 

cách an toàn phục vụ cho việc di chuyển PCCC khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu giao điện có thể gây tia lửa đƣợc bố trí an 

toàn. 

 Nghiêm cấm hút thuốc lá trong khu vực sản xuất, kho chứa nguyên liệu, kho chứa hóa 

chất,… 

 Tuyên truyền, giáo dục ý thức PCCC cho công nhân viên bằng cách dán bảng hiệu, 

bảng thông báo đề phòng sự cố cháy, bảng sơ đồ liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Huấn 

luyện cho toàn thể công nhân viên các biện  pháp PCCC. 

 Tất cả hạng mục công trình của Công ty đều đƣợc bố trí các vật liệu cứu hỏa nhƣ bình 

CO2, bình bột. Những vật liệu này đƣợc đặt tại các vị trí thích hợp để tiện cho việc sử dụng 

khi xảy ra sự cố và thƣờng xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị này. 

 Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất sẽ có hồ sơ lý lịch đi kèm (nguồn 

gốc, thống số kỹ thuật) và thƣờng xuyên đƣợc kiểm tra giám sát. 

 Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố thì tất cả cán bộ nhân viên hay công nhân phát hiện ra 

đều phải khẩn trƣơng thông báo qua điện thoại, chuông báo động hoặc trực tiếp báo cho đội 

PCCC tỉnh Bình Dƣơng.  
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d). Các biện pháp an toàn lao động: 

An toàn lao động là mục tiêu hàng đầu trong các hoạt động của Công ty. Vì vậy, để 

đảm bảo thực hiện tốt nhất về an toàn lao động, ngoài các phƣơng pháp khống chế ô nhiễm 

để giảm tác động tiêu cực đến sức khỏe của ngƣời công nhân, Chủ đầu tƣ còn áp dụng thêm 

những biện pháp sau: 

Ban hành những quy định về an toàn lao động tại nhà máy, các quy định về phòng ngừa 

tại nạn lao động trong quá trình sản xuất, bố trí hợp lý đƣờng lộ vận chuyển và lối đi an toàn 

trong nội bộ công ty, … 

Tổ chức lao động: Công ty tổ chức phân công bố trí lao động phù hợp theo tuổi và theo 

tình trạng sức khỏe để góp phần ngăn ngừa các rủi ro, tai nạn lao động cũng nhƣ hạn chế 

bệnh nghề nghiệp. 

Về giải pháp kỹ thuật: Công ty sẽ bố trí máy lạnh và các quạt công nghiệp để làm mát 

khu vực làm việc. Định kỳ Công ty có kế hoạch vệ sinh bóng đèn và thay thế các bóng bị mờ, 

hƣ để đảm bảo ánh sáng cho ngƣời lao động, thay các bóng đèn thƣờng sang bóng đèn led 

nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu điện và nhiệt. 

 Các máy móc, thiết bị đƣợc kiểm tra định kỳ thƣờng xuyên theo ngày, tuần, tháng, quý, 

năm dựa theo tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và hƣớng dẫn về vận hành của nhà sản xuất. 

Giải pháp phòng hộ cá nhân: Trang bị nút tai chống ồn, khẩu trang hoạt tính, mặt nạ 

phòng độc, gang tay, giày ủng,… phù hợp cho từng đối tƣợng lao động tại các khu vực sản 

xuất khác nhau.  

Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động không ảnh hƣởng đến sức khỏe 

ngƣời công nhân. 

Giải pháp về giám sát y tế và sức khỏe: Duy trì việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm 

cho công nhân, kiểm tra đo đạc chất lƣợng môi trƣờng lao động. 

Giải pháp nâng cao nhận thức: Truyền đạt các kiến thức liên quan đến các tác hại của 

tiếng ồn, nhiệt độ, … để nâng cao nhận thức của ngƣời lao động. 

Yêu cầu công nhân viên thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh lao 

động của Công ty. 

Lập phòng y tế để giải quyết sơ cấp cứu tại chỗ khi có xảy ra tai nạn lao động, trang bị 

thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu. 

Huấn luyên an toàn lao động cho nhân viên mới, nhà thầu phụ khi thi công công trình. 

Tập huấn an toàn lao động cho công nhân định kỳ, huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động 

theo cấp độ nhƣ luật quy định. 

e) Phòng ngừa rò rỉ hoá chất 
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Hóa chất sử dụng tại công ty rất ít, chỉ có hóa chất khử trùng nƣớc thải nên khả năng rò 

rỉ, tràn đổ ít, nếu có thì phạm vi tác động cũng nhỏ, chỉ xung quanh khuôn viên dự án, khu 

vực xử lý nƣớc thải. 

4.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG: 

Dựa theo những đánh giá về tác động và các công trình, biện pháp BVMT đƣợc trình 

bày, có thể tổng hợp các công trình, biệp pháp BVMT chính nhƣ sau: 

Bảng 4.42. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 
Kế hoạch 

thực hiện 

Dự trù kinh 

phí 

(triệu VNĐ) 

Tổ chức quản 

lý, vận hành 

các công trình 

BVMT 

1.  

Nƣớc thải sinh hoạt  

+ Tiền xử lý: Nƣớc thải sinh hoạt xử lý sơ 

bộ qua hầm tự hoại ba ngăn sau đó dẫn theo 

ống HDPE Ø114-200mm đấu nối vào HTXL 

nƣớc thải của công ty, xử lý đạt quy chuẩn 

cho phép trƣớc khi xả ra môi trƣờng. Dự án 

xây dựng tổng cộng 30 bể tự hoại ba ngăn, 

tổng thể tích 522m
3
. Các bể tự hoại này bố 

trí tại khu vực văn phòng, mỗi nhà xƣởng 1 

cái và mỗi nhà kho 1 cái, phòng bảo vệ. 

+ HTXL nước thải: Dự án xây dựng HTXL 

nƣớc thải tập trung công suất 40 

m
3
/ngày.đêm với quy trình công nghệ xử lý 

nhƣ sau: Nƣớc thải sinh hoạt (sau khi xử lý 

sơ bộ qua hầm tự hoại ba ngăn) → Bể điều 

hòa → Bể thiếu khí (Anoxic) → Bể sinh học 

hiếu khí → bể lắng vi sinh → Bể khử trùng 

→ Bể trung gian → Bồn lọc áp lực → môi 

trƣờng (đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A 

(kq=0,9; Kf=1,2) (mƣơng thoát nƣớc → suối 

Sâu → Suối Vũng Cấm → sông Đồng Nai. 

Bắt đầu xây 

dựng: 

5/2024 

Hoàn thành: 

tháng 

12/2024 

2.500 

Công ty 

TNHH Hom 

Rin Việt Nam 

2.  

Nƣớc mƣa: 

+ Thu gom nƣớc mƣa từ mái nhà bằng máng 

xối và ống đứng PVC D140mm. 

+ Lắp đặt hố ga, đƣờng cống BTCT 

Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm, Ø800mm 

xung quanh các công trình để thu gom nƣớc 

mƣa mái và nƣớc mƣa chảy tràn. 

+ Nƣớc mƣa sau khi đƣợc đƣợc dẫn theo 

cống BTCT Ø1.000mm xả ra mƣơng thoát 

nƣớc cập ranh đất phía đông dự án tại 3 cửa 

xả. 

Bắt đầu xây 

dựng: 

5/2024 

Hoàn thành: 

tháng 

12/2024 

5.500 

Công ty 

TNHH Hom 

Rin Việt Nam 

3.  Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của Bắt đầu xây 70 Công ty 
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máy phát điện dự phòng chạy dầu DO: 

+ Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, kiểm tra định 

kì 

+ Sử dụng dầu DO có hàm lƣợng lƣu huỳnh 

thấp (S=0,05%) 

+ Thao tác vận hành đúng kỹ thuật. 

+ Lắp đặt tại khu vực riêng, cách xa khu vực 

làm việc. 

+Lắp đặt ống thải phát tán khí thải. 

dựng: 

8/2024 

Hoàn thành: 

tháng 

12/2024 

 

TNHH Hom 

Rin Việt Nam 

4.  

CTRCN thông thƣờng phát sinh từ quá 

trình sản xuất: 

+ Phân loại chất thải tại Công ty 

+Lƣu chứa tại kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng không có giá trị tái chế 

tại dự án có diện tích 48m
2
. Kho chứa chất 

thải rắn công nghiệp thông thƣờng đáp ứng 

quy định của pháp. 

+Toàn bộ CTRCN thông thƣờng đƣợc hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý, 

đơn vị thu mua tái chế tùy theo loại. 

Bắt đầu xây 

dựng: 

8/2024 

Hoàn thành: 

tháng 

12/2024 

140 

Công ty 

TNHH Hom 

Rin Việt Nam 

5.  

Chất thải nguy hại: 

+ Phân loại chất thải. 

+Lƣu chứa tại kho chứa CTNH có diện tích 

30 m
2
. Kho chứa đáp ứng quy định của pháp 

luật (có nền cao so với khu vực xung quanh, 

có mái che hạn chế nƣớc mƣa, có rãnh và hố 

thu gom chất thải lỏng, có biển cảnh báo, 

biển ghi chú, dán tên và mã chất thải,…) 

+ Toàn bộ CTNH đƣợc hợp đồng với các 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng 

quy định của pháp luật. 

Bắt đầu xây 

dựng: 

8/2024 

Hoàn thành: 

tháng 

12/2024 

100 

Công ty 

TNHH Hom 

Rin Việt Nam 

6.  

Chất thải rắn từ quá trình sinh hoạt của 

ngƣời lao động. 

+ Trang bị thùng rác, phân loại ngay tại 

nguồn. 

+ Tập trung vào điểm tập kết. 

+  Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý. 

Suốt quá 

trình hoạt 

động của dự 

án 

100 

Công ty 

TNHH Hom 

Rin Việt Nam 

4.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH 

GIÁ, DỰ BÁO: 

4.4.1. Các đánh giá trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị 

Nhƣ đã trình bày ở trên, có 11 đánh giá trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc 

thiết bị. Mức tin cậy của các đánh giá đƣợc trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.43. Mức độ tin cậy các đánh giá trong giai đoạn  xây dựng và lắp đặt máy móc thiết 

bị của dự án 

TT Các đánh giá Độ tin cậy Diễn giải 

1  

Bụi, khí thải phát sinh 

từ quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu 

và máy móc thiết bị  

Cao 

- Định lƣợng cụ thể tải lƣợng các chất ô nhiễm phát 

sinh 

- Định lƣợng cụ thể nồng độ các chất ô nhiễm phát 

sinh theo khoảng cách 

- Độ tin cậy cao do sử dụng định mức phát thải dựa 

vào Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 

của UBND tỉnh Bình Dƣơng và công thức mô hình 

cải biên của Sutton. 

2  
Bụi từ quá trình san 

gạt, đào móng 
Cao  

- Định lƣợng tải lƣợng các chất ô nhiễm 

- Định lƣợng nồng độ các chất ô nhiễm 

- Độ tin cậy cao do tham khảo tài liệu  của Ngân 

hàng Thế giới Environmental Assessment 

Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, 

Environment, (World Bank, Washington DC, 

8/1991) và Môi trƣờng không khí (Phạm Ngọc Đăng, 

NXB KHKT, 2003) 

3  

Bụi từ quá trình đốt 

cháy nhiên liệu động 

cơ của các thiết bị thi 

công trên công trƣờng 

và lắp đặt máy móc 

Cao  

- Định lƣợng tải lƣợng các chất ô nhiễm 

- Định lƣợng nồng độ các chất ô nhiễm 

- Độ tin cậy cao do tham khảo hệ số ô nhiễm của 

WHO (1993) 

4  

Bụi phát sinh từ quá 

trình chà nhám và hơi 

dung môi từ quá trình 

sơn hoàn thiện công 

trình 

Cao  

- Định lƣợng tải lƣợng các chất ô nhiễm 

- Định lƣợng nồng độ các chất ô nhiễm 

- Độ tin cậy cao do tham khảo kết quả nghiên cứu 

của ThS. Phan Văn Khải (Phân viện Bảo hộ Lao 

động và Bảo vệ Môi trường miền Nam) 

5  

Khói hàn do quá trình 

gia cố kèo thép, lắp ráp 

máy mcos và thiết bị 

Cao  

- Định lƣợng tải lƣợng các chất ô nhiễm 

- Định lƣợng nồng độ các chất ô nhiễm 

- Độ tin cậy cao do tham khảo hệ số ô nhiễm từ 

Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trƣờng không khí, 

NXB KHKT 

6  

Nƣớc thải sinh hoạt 

phát sinh trong quá 

trình thi công 

Cao  

Xác định lƣu lƣợng dựa vào số lƣợng công nhân 

và định mức sử dụng nƣớc của TCXDVN 

33:2006. 

Tải lƣợng đƣợc xác định theo Rapid 

Environmental Assessment, 1993. 

- Tính toán đƣợc nồng độ các chất ô nhiễm. 

7  

Chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông 

thƣờng phát sinh từ 

quá trình thi công, xây 

dựng, lắp đặt 

Cao  
- Xác định đƣợc khối lƣợng phát sinh dựa trên số 

lƣợng công nhân viên và định mức phát sinh. 

8  Chất thải nguy hại Cao  
- Dựa vào khối lƣợng công việc thực hiện, cách 

thức thi công để định lƣợng đƣớc lƣợng CTNH phát 
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sinh. 

9  Tiếng ồn Trung bình 
Xác định đƣợc nguồn phát sinh 

- Định tính đƣợc tác động. 

10  Sự cố tai nạn lao động Trung bình 
- Xác định đƣợc các nguyên nhân xảy ra sự cố và 

tác hại khi xảy ra sự cố 

11  Sự cố cháy nổ. Trung bình 
Xác định các nguyên nhân xảy ra sự cố 

-  Dự báo vị trí phát sinh 

Kết quả trên cho thấy: 

 Có 08 đánh giá có độ tin cậy cao; 

 Có 03 đánh giá mức độ trung bình; 

4.4. . Các đánh giá trong giai đoạn vận h nh: 

Nhƣ đã trình bày ở trên, có 12 đánh giá trong giai đoạn vận hành. Mức độ tin cậy của 

các đánh giá đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.44.  Mức độ tin cậy của các đánh giá trong giai đoạn vận hành 

TT Các đánh giá Độ tin cậy Diễn giải 

1  

Bụi phát sinh từ các 

phƣơng tiện vận 

chuyển  

Cao 

- Định lƣợng cụ thể tải lƣợng các chất ô nhiễm phát 

sinh 

- Định lƣợng cụ thể nồng độ các chất ô nhiễm phát 

sinh theo khoảng cách 

- Độ tin cậy cao do sử dụng định mức phát thải dựa 

vào Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của 

UBND tỉnh Bình Dƣơng và công thức mô hình cải biên 

của Sutton. 

2  

Bụi phát sinh trong 

quá trình cán, dập cắt 

đinh ốc  

cao 

- Định tính và định lƣợng cụ thể tải lƣợng và nồng độ 

bụi phát sinh dựa trên hệ số phát thải từ quá trình sản 

xuất của chủ đầu tƣ tại Đồng Nai. 

3  

Bụi và khí thải từ quá 

trình chạy máy phát 

điện dự phòng 

Cao 

- Đánh giá dựa vào loại nhiên liệu sử dụng. 

4  Nƣớc thải sinh hoạt Cao 

Xác định đƣợc lƣu lƣợng nƣớc thải 

Tính toán đƣợc tải lƣợng chất ô nhiễm trong nƣớc thải 

Tính toán đƣợc nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc 

thải 

Độ tin cậy cao do lƣu lƣợng đƣợc xác định theo 

TCXDVN 33:2006. 

Tải lƣợng đƣợc xác định theo Rapid Environmental 

Assessment, 1993. 

Nồng độ chất ô nhiễm đƣợc tham khảo từ kết quả đo 

đạc thực tế của Công ty TNHH TPR Việt Nam 

5  
Chất thải rắn công 

nghiệp 
Cao 

Dự báo thành phần và khối lƣợng chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng dựa trên cân bằng nguyên vật liệu 

và tham khảo mức phát thải của một số nhà máy in ấn 

bao bì tƣơng tự. 
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6  Chất thải sinh hoạt Cao 

- Xác định đƣợc thành phần và khố lƣợng chất thải 

rắn sinh hoạt. 

- Độ tin cậy cao do lƣợng chất thải sinh hoạt của dự 

án đƣợc xác định dựa vào định mức phát thải của 

QCVN 01:2021/BXD. 

7  Chất thải nguy hại Cao 

- Dự báo đƣợc thành phần và khối lƣợng. 

- Độ tin cậy cao do lƣợng CTNH của dự án đƣợc xác 

định trên có sở cân bằng vật chất, tham khảo quá trình 

hoạt động của nhà máy cùng chủ đầu tƣ tại Đồng Nai 

8  

Đánh giá, dự báo tác 

động do tiếng ồn, độ 

rung 

Cao 

Nêu định lƣợng đƣợc cƣờng độ ồn lan truyền theo 

khoảng cách 

- Độ tin cậy cao do tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu 

và sách Ô nhiễm tiếng ồn, TS. Nguyễn Đinh Tuấn 

9  Nƣớc mƣa chảy tràn Cao 

Xác định lƣu lƣợng nƣớc mƣa 

Đánh giá nồng độ ô nhiễm dựa vào Tổ chức Y tế Thế 

giới, 1993 

- Độ tin cậy cao do dựa vào TCXDVN 7957-2008 

10  An ninh trật tự xã hội Trung bình 
 Độ tin cậy trung bình do việc dự báo dựa vào nhận 

định chủ quan của ngƣời biên soạn.  

Kết quả trên cho thấy: 

 Có 09 đánh giá có độ tin cậy cao; Có 01 đánh giá độ tin cậy trung bình 

4.4.5. Các đánh giá do rủi ro, sự cố 

Nhƣ đã trình bày ở trên, có 04 đánh giá do rủi ro và sự cố. Mức độ tin cậy của các đánh 

giá đƣợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 4.45. Mức độ tin cậy của các đánh giá do rủi ro, sự cố 

TT Các đánh giá Độ tin cậy Diễn giải 

1 
Sự cố các công trình xử lý 

môi trƣờng nƣớc thải 
Cao  

Xác định các nguyên nhân xảy ra sự cố và các 

biện pháp khắc phục sự cố 

2 Sự cố rò rỉ hóa chất Cao 

Xác định các nguyên nhân xảy ra sự cố 

Dự báo khu vực, phạm vi ảnh hƣởng có thể xảy 

ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất của dự án 

3 
Sự cố cháy nổ trong giai 

đoạn vận hành 
Trung bình 

Xác định các nguyên nhân xảy ra sự cố và ảnh 

hƣởng từ cháy nổ 

4 
Sự cố tai nạn lao động 

trong giai đoạn vận hành 
Trung bình 

Xác định đƣợc các nguyên nhân xảy ra sự cố và 

tác hại khi xảy ra sự cố, những ảnh hƣởng do sự 

cố tai nạn lao động để lại. 

 Kết quả trên cho thấy: Có 02 đánh giá có độ tin cậy cao, Có 02 đánh giá có độ tin 

cậy trung bình. 
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CHƢƠNG 5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

5.1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01 đến 30: Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân viên phát sinh từ khu vực 30 

bể tự hoại tƣơng ứng với 30 nhà vệ sinh tại xƣởng sản xuất, nhà kho, văn phòng, nhà bảo vệ 

với tổng lƣu lƣợng 29,25 m
3
/ngày.  

- Nguồn số 31: Nƣớc thải vệ sinh sàn nhà văn phòng lƣu lƣợng khoảng 0,45 m
3
/ngày.  

Toàn bộ nƣớc thải đƣợc dẫn theo đƣờng ống HPDE Ø114-200mm về hệ thống xử lý 

nƣớc thải, công suất 40 m
3
/ngày để xử lý. 

5.1. . Dòng nước thải, vị trí xả thải: 

5.1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nƣớc thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng tại mƣơng thoát nƣớc cập ranh đất phía đông 

dự án → suối Sâu → suối Vũng Cấm → sông Đồng Nai. 

5.1.2.2. Vị trí xả nước thải:  

Tọa độ vị trí xả thải X = 12.25.491m, Y = 06.22.398 m. (theo hệ VN2000 kinh 

tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

5.1.2.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 29,7 m
3
/ngày.đêm. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 5. 1. Bảng lưu lượng từng nguồn nước thải 

Stt  Nguồn thải Lƣu lƣợng thải (m
3
/ngày) 

1 Nguồn số 01 đến 30 29,25 

2 Nguồn số 31 0,45 

 Tổng cộng 29,7 
 

 Phƣơng thức xả nƣớc thải: Nƣớc thải sẽ theo đƣờng ống HDPE Ø200m, dài 17m 

dẫn ra mƣơng thoát nƣớc phái đông khu đất dự án tại 01 điểm theo phƣơng thức tự chảy. 

 Chế độ xả nƣớc thải: 24 giờ/ngày, liên tục. 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Chất lƣợng nƣớc thải 

trƣớc khi xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp (cột A, 

Kq=0,9, Kf=1,2), cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 5.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: 

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị 
Tiêu chuẩn tiếp nhận 

của KCN Bàu Bàng 

1.  pH – 6-9 

2.  TSS mg/l 54 

3.  COD mg/l 81 

4.  BOD5 mg/l 32,4 

5.  Amoni mg/l 5,4 
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6.  Tổng N mg/l 21,6 

7.  Tổng P mg/l 4,32 

8.  Tổng Coliform MPN/100ml 3.000 

 

5.1.2.4.Công nghệ xử lý nước thải: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý:  

Nƣớc thải → Bể điều hòa → Bể Anoxic (sinh học thiếu khí) → Bể Aerotank (bể sinh 

học hiếu khí) → Bể lắng bùn sinh học → Bể khử trùng → Bể trung gian → Bồn lọc áp lực → 

môi trƣờng (mƣơng thoát nƣớc phía Đông dự án → suối Sâu → suối Vũng Cấm → sông 

Đồng Nai). 

- Công suất thiết kế: 40 m
3
/ngày (24 giờ). 

- Hóa chất sử dụng: Clorin, mật rỉ đƣờng. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

5.2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: máy phát điện dự phòng số 1 cống suất 1.000 KVA 

- Nguồn số 02: máy phát điện dự phòng số 2 cống suất 1.000 KVA 

- Nguồn số 03: máy phát điện dự phòng số 3 cống suất 1.000 KVA 

- Nguồn số 04: máy phát điện dự phòng số 4 cống suất 1.000 KVA 

5.2.2. Dòng khí, vị trí xả khí thải 

Không có dòng khí thải do khí thải từ các máy phát điện không có công trình xử lý 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

5.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: máy phát điện dự phòng số 1 cống suất 1.000 KVA 

- Nguồn số 02: máy phát điện dự phòng số 2 cống suất 1.000 KVA 

- Nguồn số 03: máy phát điện dự phòng số 3 cống suất 1.000 KVA 

- Nguồn số 04: máy phát điện dự phòng số 4 cống suất 1.000 KVA 

- Nguồn số 05: Từ máy nén khí 

5.3. . Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

-  Nguồn số 01: Tọa độ đại diện X = 12.25.976m; Y = 06.22.388m 

-  Nguồn số 02: Tọa độ đại diện X = 12.25.911m; Y = 06.22.396m 

-  Nguồn số 03: Tọa độ đại diện X = 12.25.912m; Y = 06.22.403m 

-  Nguồn số 04: Tọa độ đại diện X = 12.25.867 m; Y = 06.22.406m 

-  Nguồn số 05: Tọa độ đại diện X = 12.25.826 m; Y = 06.22.380m 

(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

5.3.3. Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung:  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất bù lon, ốc vít” (công suất 124.000 

tấn SP/năm (gồm ốc vít 44.000 tấn SP/năm, dây thép 80.000 tấn SP/năm)) 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam Trang 106 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

4.3.3..1. Tiếng ồn: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 - Khu vực thông  thường 

4.3.3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

5.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

5.4.1. Chủng loại,  hối lượng chất thải phát sinh 

a) Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

(rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số lƣợng 

(kg/năm) 

1 Hộp mực máy in, photo thải Rắn 08 02 04 5 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 30 

3 Pin/ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 20 

4 Bao bì dính dầu nhớt Rắn 18 01 03 507 

5 Giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt Rắn 18 02 01 4.679 

6 

Sản phẩm hƣ hỏng, vụn kim loại 

dính thành phần nguy hại (chiếm 9% 

nguyên liệu đầu vào) 

Rắn  
12.827.610 

7 Bùn thải từ bể lọc dầu nhớt Rắn 17 02 04 

 Tổng khối lƣợng   12.832.851 

b) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

STT Loại chất thải Khối lƣợng (kg/năm) 

5.  Giấy thải văn phòng 200 

6.  Bao bì carton, nilong, Pallet hƣ hỏng, khuôn nhựa 1500 

7.  Sắt thép vụn, hàng lỗi hƣ  5.701.000 

8.  Bùn thải từ HTXL nƣớc thải 3.440 

 Tổng cộng 5.706.140 

c) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải Khối lƣợng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 60.840 

 Tổng khối lƣợng 60.840 

. 
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CHƢƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 

CỦA DỰ ÁN 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Nghành nghề sản xuất của Công ty TNHH Hom Rin Việt Nam không thuộc phụ lục 

II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP nên chúng tôi chọn thì thời gian vận hành thử nghiệm 

cho HTXL hơi dung môi và HTXL nƣớc thải là 3 tháng bắt đầu từ ngày 01/7/2025 và kết 

thúc ngày 01/10/2025. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

a) Đối với HTXL nước thải: 

Bảng 6.1. Thời gian, vị trí và thông số quan trắc nước thải vận hành thử nghiệm 

Ngày lấy mẫu Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc 

Lần 1: 23/09/2025 

Trƣớc khi vào HTXL nƣớc thải 

(bể điều hoà)  

TSS, BOD5, COD, pH, amoni, 

tổng N, tổng P, coliforms 

Sau HTXL nƣớc thải (sau bồn 

lọc áp lực) 

TSS, BOD5, COD, pH, amoni, 

tổng N, tổng P, coliforms 

Lần 2: 24/09/2025 
Sau HTXL nƣớc thải  (sau bồn 

lọc áp lực) 

TSS, BOD5, COD, pH, amoni, 

tổng N, tổng P, coliforms 

Lần 3: 25/09/2025 
Sau HTXL nƣớc thải (sau bồn 

lọc áp lực) 

TSS, BOD5, COD, pH, amoni, 

tổng N, tổng P, coliforms 

 

b) Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch: 

 Tên đơn vị: Trung tâm Tƣ Vấn Công Nghệ Môi Trƣờng & An Toàn Vệ Sinh Lao Động 

(Trung Tâm Coshet). 

 Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 

 Điện thoại: (08) 38680842, Fax: (08) 38680869 

 Email: trungtamcoshet@gmail.com. 

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

a) Giám sát nước thải 

 Vị trí giám sát: 01 vị trí sau HTXL nƣớc thải  (sau bồn lọc áp lực). 

 Thông số giám sát: TSS, BOD5, COD, pH, amoni, tổng N, tổng P, coliforms. 

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

 Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,2). 

b) Chất thải rắn 

 Vị trí: Kho chứa chất thải rắn thông thƣờng, chất thải nguy hại. 

 Thông số giám sát: Khối lƣợng, thành phần chất thải. 

mailto:trungtamcoshet@gmail.com
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 Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

 Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Toàn bộ chất thải đƣợc thu gom, phân loại 

lƣu giữ trong kho chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng theo quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Bảng 6.2. Kinh phí giám sát môi trường giai đoạn hoạt động 

STT Chƣơng trình giám sát Số lƣợng 
Đơn giá  

(VNĐ) 

Tần suất  

(lần/năm) 

Thành tiền  

(VNĐ/năm) 

1.  
Chi phí phân tích mẫu nƣớc 

thải 
1 3.000.000 4 12.000.000 

2.  Nhân công lấy mẫu 2 500.000 4 4.000.000 

3.  Chi phí vận chuyển 1 1.500.000 4 6.000.000 

4.  Thu thập số liệu, viết báo cáo  1 2.000.000 1 2.000.000 

Tổng cộng giám sát hàng năm 24.000.000 
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CHƢƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Báo cáo thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, các nội dung quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐCP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trƣờng và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

Công ty cam kết tính chính xác và độ trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng. Tự chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

đề xuất trong giấy phép môi trƣờng đã đăng ký. 

Trong quá trình hoạt động của dự án, Công ty cam kết toàn bộ chất thải phát sinh phải 

đƣợc thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng cho phép trƣớc khi xả ra môi 

trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại: Thu gom, lƣu 

giữ, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn phát sinh 

trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trƣờng theo đúng quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Đối với nƣớc thải: Xây dựng đƣờng ống thu gom nƣớc thải tách biệt với nƣớc mƣa 

và xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9; kf=1,2) trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

- Chất lƣợng môi trƣờng không khí, tiếng ồn khu vực sản xuất đạt QCVN 

22:2016/BYT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT; TCVN 3733/2002/QĐ-BYT, 

QCVN 02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT.  

Thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng chống, khắc phục các sự cố do 

cháy nổ, các rủi ro và các sự cố môi trƣờng khác. 

Công ty cam kết các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đã đề xuất trong báo cáo, 

đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ dự án đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. Trƣờng hợp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng mà chủ dự 

án đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các chất thải của quy trình sản xuất thì chủ 

dự án sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để cải tạo các công trình và thay 

đổi các phƣơng pháp quản lý cho phù hợp. 

Báo cáo với cơ quan cấp phép môi trƣờng khi có những thay đổi, điều chỉnh nội dung 

giấy phép môi trƣờng và chỉ đƣợc thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ 

quan cấp phép. 

Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trƣờng. 
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1.0m X 1.9m X 2.0 m
V= 3.8 mį

1.1m X 1.9m X 2.0 m
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CĎNG TY TNHH HOM RIN
VI֒T NAM

H֒ TH֜NG Xָ Lħ Nһ֦C THӵI
SINH HOӳT

CĎNG SUӷT 40M3/NG.ņąM

CĎNG TY TNHH  MĎI
TRһ֨NG KHĎI VI֒T

ņ֖A ņIԓM: ӷP GIĆP LӳC, Xë TĄN Mׂ,
BԁC TĄN UYąN, T֔NH BČNH DһҹNG
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